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CHƯƠNG 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 

1.1. Khái niệm, đặc điểm, chức năng văn hóa dân gian 

1.1.1.  Khái niệm văn hóa dân gian 

Văn hoá dân gian là cụm từ được dùng để dịch thuật ngữ folklore của phương Tây. 

“Folklore trong nguyên nghĩa tiếng Anh là trí tuệ (lore) dân gian (folk), với thời gian trôi 

chảy đã bao hàm một trường ngữ nghĩa rộng lớn hơn nhiều” do vậy các nhà nghiên cứu 

không thể dịch là “văn học dân gian” hay “văn nghệ dân gian” [Trần Quốc Vượng 

2003:169]. Đến nay, ở nước ta và trên thế giới có nhiều định nghĩa về văn hoá dân gian, 

thể hiện những quan niệm khác nhau của các nhà nghiên cứu. 

 +  Một số quan niệm về văn hoá dân gian trên thế giới 

- Thoạt đầu, folklore được dùng để chỉ “những cách thức, tục lệ, lễ lạt, sự mê tín, 

các khúc hát ballat, tục ngữ… của thời xa xưa” [Ngô Đức Thịnh 2005: 378].  

Về sau, thuật ngữ folklore được các nhà khoa học sử dụng với những ý nghĩa rộng, 

hẹp khác nhau.  

 Hướng hẹp, folklore chỉ giới hạn trong phạm vi nghệ thuật ngôn từ. “Chúng ta 

quan niệm folklore chỉ là những sáng tạo tinh thần, hơn nữa, chỉ là những sáng tạo nghệ 

thuật ngôn từ” [ Ngô Đức Thịnh 2005: 46, 84 – 85]. Theo cách hiểu này, folklore chủ yếu 

là thơ văn dân gian. 

 Hướng rộng, folklore bao gồm cả những hiện tượng văn hoá vật chất lẫn tinh 

thần, được lưu truyền bằng lời nói hoặc phong tục trong nhân dân. Archer Taylor cho 

rằng:“Folklore là tư liệu được truyền lại bằng lời nói hoặc phong tục tập quán. Đó có 

thể là bài hát dân gian (folksong), truyện kể dân gian (folktale), câu đố (riddle), tục ngữ 

(proverb), hay những tư liệu khác được lưu giữ bằng lời. Đó có thể là những công cụ và 

vật thể cổ truyền như tấm hàng rào hay cái nút buộc, cái búi tóc trên đầu, hoặc những 

quả trứng trong lễ phục sinh; vật trang trí cổ truyền như bức thành Tơ-roa; hay những 

biểu tượng truyền thống như hình chữ thập ngoặc (swastika). Đó có thể là những phong 

tục truyền thống như ném muối qua vai hay đập mạnh tay lên gỗ. Đó có thể là những 

niềm tin cổ truyền như cây cơm cháy chữa được các chứng bệnh đau mắt. Tất cả những 

cái đó đều là folklore”. [Ngô Đức Thịnh 2005: 66 – 67]  

+ Một số quan niệm về văn hoá dân gian ở Việt Nam 

- Thuật ngữ văn hoá dân gian Việt Nam hiểu theo nghĩa rộng thì tương đương với 

thuật ngữ quốc tế folk culture (bao gồm toàn bộ văn hoá vật chất và tinh thần của dân 

chúng), hiểu theo nghĩa hẹp là “folk culture tiếp cận dưới giác độ thẩm mỹ” [Đinh Gia 

Khánh 1993: 29, 31].  

- Văn hoá dân gian Việt Nam bao gồm ngữ văn dân gian, nghệ thuật dân gian, tri 

thức dân gian, tín ngưỡng, phong tục và lễ hội. Quan niệm này rộng hơn, thể hiện hướng 

tiếp cận nghiên cứu văn hoá dân gian mang tính tổng thể nguyên hợp của văn hoá học”. 

[Viện nghiên cứu văn hoá 2004: 16]. 

- “Theo đúng nghĩa, văn hóa dân gian là nền văn hóa của dân chúng. Văn hóa này 

gồm cả văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần. Thuật ngữ quốc tế chính xác nhất mang 

nghĩa văn hóa dân gian là từ tiếng Anh: Folkculture (…) Khái niệm này rất rộng, bao 

gồm toàn bộ văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần của dân chúng. Nội hàm của nó có 

vấn đề phương thức sản xuất ra của cải, có phong tục tập quán, sinh hoạt tinh thần, tri 

thức tự nhiên và xã hội, quan niệm đạo đức, nhận thức, tình cảm về thế giới và nhân 

sinh”. [Vũ Ngọc Khánh, Phạm Minh Thảo, Nguyễn Vũ 2002: 620-621]. Quan điểm này 



2 
 

phù hợp với thực tế nghiên cứu folklore ở phương Tây và nghiên cứu văn hoá dân gian ở 

Việt Nam hiện nay. Đó là xu hướng mở rộng đối tượng nghiên cứu văn hoá dân gian đến 

các lĩnh vực văn hoá của một cộng đồng. 

Qua trình bày các khái niệm, chúng tôi nhận thấy cách giải thích khái niệm văn 

hoá dân gian phụ thuộc vào tư liệu và phạm vi nghiên cứu đối tượng qua từng thời kỳ, 

đồng thời các khái niệm cũng phản ánh thực trạng nghiên cứu văn hoá dân gian ở mỗi 

thời kỳ nhất định. Mặt khác, các cách giải thích còn cho thấy sự cố gắng của các nhà 

nghiên cứu trong việc xác định cụ thể các thành tố của văn hoá dân gian. Tuy nhiên các 

thành tố trong các định nghĩa nêu trên vẫn chưa có tính hệ thống, còn trùng lặp giữa các 

thành tố. 

Từ những khảo sát trên, chúng tôi đưa ra định nghĩa về văn hoá dân gian như sau: 

- Văn hoá dân gian là những sản phẩm phục vụ đời sống vật chất và đời sống 

tinh thần, những quy ước xã hội do người bình dân sáng tạo, gìn giữ qua nhiều thế 

hệ. Văn hoá dân gian là toàn bộ những sản phẩm vật chất, phi vật chất và  

những quá trình hoạt động có giá trị của con người nhằm đáp ứng những đòi 

hỏi về đời sống vật chất và thoả mãn các nhu cầu về đời sống tinh thần. 
Về mặt giá trị, văn hoá dân gian bao gồm tổng thể các giá trị do người bình dân 

sáng tạo ra nhằm đáp ứng những đòi hỏi về mặt vật chất và thoả mãn những nhu cầu về 

đời sống tinh thần của chính họ.  

Bản chất văn hoá dân gian thể hiện qua nguồn gốc, hình thức lưu truyền và đồi 

tượng tiếp nhận, trong đó hình thức lưu truyền giữ vai trò quan trọng nhất. 

Văn hoá dân gian có phạm vi rất rộng, trong đó bộ phận nghệ thuật ngôn từ giữ một 

vị trí đặc biệt. Nghệ thuật ngôn từ vừa là sản phẩm văn hoá, vừa là phương tiện sáng tạo, 

lưu giữ và chuyển tải các giá trị văn hoá (kinh nghiệm, tri thức, phong tục, tín 

ngưỡng…). Ngoài ra, ngôn từ còn là bộ phận của nhiều hiện tượng văn hoá như: lễ hội, 

tín ngưỡng, trò chơi, phong tục… Sở dĩ như vậy là do ngôn từ có khả năng biểu đạt 

phong phú, đa dạng nhất. Ở Việt Nam, suốt thời kỳ Bắc thuộc, ngôn ngữ truyền miệng 

trở thành công cụ chính yếu bảo lưu và chuyển giao văn hoá dân tộc. 

1.1.2. Đặc điểm của văn hóa dân gian 

+ Tính truyền miệng: Khi con người chưa sáng tạo ra chữ viết và ngay cả khi đã có 

chữ viết nhưng nhân dân không được phổ cập văn tự thì truyền miệng vẫn là phương thức 

lưu truyền chủ yếu của văn hoá dân gian, nhất là các tác phẩm văn chương. (Phương thức 

này tồn tại ở Việt Nam đến giữa thế kỷ XX. Đến trước Cách mạng tháng Tám 1945, 95% 

dân số Việt Nam bị mù chữ). Phương thức truyền miệng thường có sự kết hợp giữa ngôn 

từ với động tác, cử chỉ, điệu bộ. Đây là hiện tượng phổ biến trong các loại hình nghệ 

thuật dân gian có tính tổng hợp cao. Vì vậy, nói một cách đầy đủ thì, văn hoá dân gian 

được lưu truyền dưới hình thức truyền khẩu có khi kết hợp thao tác bày lại, chỉ lại.  

+ Tính tập thể: Văn hoá dân gian được sáng tác và bổ sung qua nhiều thế hệ, qua 

nhiều vùng miền. Sản phẩm văn hoá dân gian thường không rõ nguồn gốc, là tài sản 

chung của tập thể. Người ta thường lấy tên vùng miền mà các tác phẩm (hoặc sản phẩm) 

dân gian ra đời để định danh cho một số thể loại cụ thể. Thí dụ dân ca Bắc Bộ, dân ca 

Nam Bộ, dân ca Nghệ Tĩnh, dân ca quan họ Bắc Ninh, hát Xoan Phú Thọ, nhà rông Tây 

Nguyên, nhà mồ Tây Nguyên, tranh Đông Hồ, tranh làng Sình, chọi trâu Đồ Sơn, đua bò 

Bảy núi… Cho đến nay, dù sáng tác dân gian đã mang tính cá thể hoá cao nhưng trong 

văn hoá dân gian hiện đại vẫn tồn tại những trường hợp khó xác định tác giả của một số 

tác phẩm đang được lưu hành. 
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+ Tính dị bản: Phương thức lưu truyền và phạm vi lưu truyền rộng rãi của folklore 

là cơ sở hình thành tính dị bản. Những dị bản của folklore được tìm thấy ở trong phạm vi 

hẹp và cả phạm vi rộng, thậm chí rất rộng. Sở dĩ như vậy là vì từ thời tiền sử, loài người 

vốn di trú khắp nhiều nơi trên trái đất; tính người trong sáng tác dân gian vừa mang tính 

phổ quát của nhân loại, vừa mang tính đặc thù của mỗi tộc người, vì vậy cùng một khung 

chủ đề, nhưng trong văn hoá dân gian của các dân tộc, cốt truyện và nhân vật khác nhau, 

tình tiết cũng khác nhau. Mặt khác, khi lưu truyền từ nơi này qua nơi khác, các tác phẩm 

dân gian được tái tạo theo tư duy thẩm mỹ và quan niệm đạo đức của những chủ thể cụ 

thể. Theo đó, nhận thức về thiện ác, cách giải quyết các vấn đề cá nhân và xã hội của các 

chủ thể cũng có chỗ khác nhau. Đó là những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tính dị bản 

trong các tác phẩm dân gian. 

+ Tính đa dạng: Tính đa dạng của văn hoá dân gian thể hiện qua đề tài và qua thủ 

pháp sáng tác. Do hình thành rất sớm, Folklore từ thời tiền sử đến nay phản ánh trung 

thực mọi mặt đời sống của người lao động. Từ lối sống chiếm đoạt tự nhiên, người lao 

động đã tiến tới chủ động khai thác tự nhiên để tồn tại và phát triển. Từ nhận thức thơ 

ngây về tự nhiên, người lao động đã vươn tới khám phá quy luật tự nhiên để chủ động 

trong sản xuất và sinh hoạt. Có thể nói có bao nhiêu vấn đề về tự nhiên và xã hội được 

người bình dân quan tâm thì có bấy nhiêu đề tài được khai thác, thể hiện trong văn hoá 

dân gian. Chỉ riêng trong lĩnh vực truyện kể, hàng loạt các thể loại truyện kể lần lượt ra 

đời (thần thoại, truyền thuyết, truyện cổ tích, truyện cười, truyện ngụ ngôn…) phản ánh 

đầy đủ các mặt của đời sống xã hội ở những thời kỳ nhất định. Mỗi thể loại ra đời là một 

chặng đường phát triển tư duy, nhận thức, thể hiện những bước tiến của người bình dân 

trong quá trình khám phá quy luật tự nhiên và quy luật xã hội. Mảng thơ ca cũng phong 

phú, đa dạng không kém. Nghệ thuật tạo hình, nghệ thuật diễn xướng là cả một kho tài 

liệu sinh động về đời sống của người bình dân. Sức tưởng tượng phong phú cùng tính 

ngẫu hứng trong sáng tạo cho phèp các nghệ sĩ dân gian thật sự tư do đi tìm những 

phương thức thể hiện mới lạ, độc đáo. Bằng cách này, văn hoá dân gian đã gợi ra nhiều 

phương pháp sáng tác cho dòng văn hoá chuyên nghiệp và bác học. Do đặc điểm này, khi 

nghiên cứu văn hoá dân gian cần chú ý đặt đối tượng trong trục lịch đại lẫn đồng đại để 

thấy hết tính đa dạng, phong phú về đề tài và thể loại của nó. 

+ Tính giản dị về hình thức thể hiện: Do chất liệu nghệ thuật lấy từ đời sống 

thường ngày của người bình dân nên hình thức thể hiện cũng tương ứng, vì vậy người ta 

ít tìm thấy sự trau chuốt, gọt giũa một cách công kỹ ở các tác phẩm dân gian. Tính giản dị 

đối lập với cầu kì, phức tạp. Đa số các tác phẩm trong kho tàng văn hoa dân gian đều có 

kích thước vừa phải, phù hợp với phương thức và không gian lưu truyền, thích hợp trình 

độ thưởng thức của người bình dân; kết cấu tác phẩm không có nhiều cơ tầng và quan hệ 

nội tại phức tạp. Trường ca và sử thi dân gian tuy có kích thước khá lớn nhưng nội dung 

và kết cấu gần với lô gíc của đời thực đã khiến người đọc, người nghe dễ dàng theo dõi, 

cảm nhận. Ở Việt Nam, số lượng tác phẩm loại này chiếm số lượng không lớn so với toàn 

bộ nền văn hoá dân gian. 

1.1.3. Các chức năng của văn hoá dân gian 

 Khái niệm chức năng gồm hai thành tố: chức và năng. Chức là sức đảm nhiệm 

được, năng là sức hoàn thành. Những chức năng chính của văn hoá dân gian gồm: 

+ Chức năng nhận thức - lưu trữ: Quá trình nhận thức tự nhiên và xã hội hình 

thành tri thức dân gian rộng lớn và phong phú. Những tri thức dân gian đã đáp ứng một 

cách thiết thực yêu cầu của người lao động. Cả trong những cách lý giải cảm tính, thơ 

ngây mang tính siêu hình chúng ta vẫn thấy được cách hiểu giản đơn về tính hai mặt của 

các thế lực tự nhiên, thấy được thái độ biết ơn và sự kính sợ của người bình dân đối với 
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các thế lực này. Những thứ tình cảm cao quý như tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự 

hào dân tộc không phải ngày một ngày hai có thể có được mà phải qua quá trình tri nhận 

dưới sự tác động của cộng đồng, dần trở thành nhu cầu trong đời sống tinh thần của mỗi 

người. Vì vậy, có thể nói rằng, tri thức dân gian bảo lưu những giá trị tinh thần của người 

lao động, qua đó nuôi dưỡng, giữ gìn các giá trị truyền thống của dân tộc.  

+ Chức năng thúc đẩy - cải tạo xã hội: Văn hoá dân gian kích thích tinh thần lao 

động, tạo ra nguồn của cải vật chất cho xã hội. Tác phẩm dân gian luôn đề cao cái đẹp, 

cái tốt; phê phán, lên án cái ác, cái xấu. Các hình tượng nghệ thuật trong văn hoá dân 

gian thường đại diện cho một thế lực nhất định; trong đó xu hướng chung là thế lực thuộc 

cái thiện luôn chiến thắng cái ác, cái xấu; các giá trị nhân văn ngày càng được khẳng định 

trong xã hội. Bằng cách này, văn hoá dân gian góp phần xây dựng cuộc sống ngày càng 

tốt đẹp hơn.  

+ Chức năng thẩm mỹ: Văn hoá dân gian là một bộ phận quan trọng khả dĩ có thể 

thỏa mãn nhu cầu về đời sống tinh thần của đông đảo quần chúng lao động (là món ăn 

tinh thần không nhàm chán của người lao động). Tác phẩm văn hoá dân gian khơi dậy 

khả năng cảm nhận và đánh giá cái đẹp ở trong mỗi các nhân; từ đó giúp họ có cảm hứng 

sáng tạo nghệ thuật, yêu thích sáng tác nghệ thuật. Cái đẹp của những sản phẩm văn hoá 

nói chung và của văn hoá dân gian nói riêng giúp người lao động quên đi những nỗi vất 

vả, nhọc nhằn trong hiện tại; từ đó có thêm niềm vui để sống và làm việc trong những 

ngày sắp tới. 

+ Chức năng tạo nguồn: Các đặc điểm và chức năng vừa nêu trên cho thấy tính 

“nền tảng” của văn hoá dân gian đối với văn hoá dân tộc. Tri thức dân gian phong phú, đa 

dạng là cơ sở cho nền văn hoá chuyên nghiệp và văn hoá bác học. Trừ bộ phận văn hoá 

bác học và chuyên nghiệp hình thành theo con đường ngoại sinh, các sản phẩm văn hoá 

bác học và chuyên nghiệp nội sinh có sự gắn kết tự nhiên với văn hoá dân gian. 

+ Chức năng giáo dục: Văn hoá dân gian còn là phương tiện để giáo dục nhận 

thức, đạo đức, thẩm mỹ. Chức năng giáo dục được thực hiện thông qua các chức năng 

khác và ngược lại. Chức năng giáo dục thể hiện ở mục đích của văn hoá dân gian trong 

quá trình sáng tác, lưu truyền là nhằm vào con người và vì con người.  

1.2.   Cấu trúc văn hóa và cấu trúc văn hoá dân gian  

1.2.1. Cấu trúc văn hoá 

Dựa vào thuộc tính của mỗi thực thể văn hoá, tuỷ theo hướng tiếp cận khác nhau, 

các nhà nghiên cứu sẽ đưa ra những mô hình cấu trúc văn hoá khác nhau. Theo đó, số 

lượng các thành tố cũng khác nhau.  

Hiện nay có hai hướng tiếp cận chính là: hướng tiếp cận tổng thể và hướng tiếp 

cận bộ phận.  

+ Cấu trúc văn hoá tiếp cận theo hướng tổng thể  

SẢN PHẨM   
VĂN HOÁ  

HỆ GIÁ TRỊ VĂN HOÁ  

 

Cấu trúc bề mặt 
(surface structure) 

Cấu trúc sâu 
(deep structure). 

VĂN HOÁ 

QUÁ TRÌNH    
HOẠT ĐỘNG  
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Sơ đồ 1: Thành tố văn hoá theo hướng tiếp cận tổng thể 

+ Cấu trúc văn hoá tiếp cận theo hướng bộ phận 

Ở góc độ tiếp cận bộ phận, các nhà nghiên cứu nhận diện văn hoá theo các hướng 

sau:  

1/ Hướng phân xuất thành tố theo sản phẩm do con người sáng tạo ra gồm 3 

nhóm: nhóm đáp ứng những đòi hỏi về đời sống vật chất, gọi tắt là văn hoá vật chất, 

nhóm đáp ứng những nhu cầu về đời sống tinh thần, gọi tắt là văn hoá tinh thần, nhóm 

đảm nhiệm ổn định, phát triển xã hội, gọi tắt là văn hoá xã hội.  
 

 

 

 

 

  

 
 

 

             

 
Sơ đồ 2: Thành tố văn hoá theo hướng tiếp cận sản phẩm 

2/ Hướng phân xuất thành tố theo quá trình hoạt động của con người gồm: văn hoá 

nhận thức, văn hoá tổ chức, văn hoá ứng xử (quan điểm tác giả Trần Ngọc Thêm trong 

cuốn “Cơ sở văn hoá Việt Nam”. 2022) 

3/ Hướng phân xuất thành tố theo các bình diện văn hoá gồm các thành tố cơ bản 

như: ngôn ngữ, tôn giáo, tín ngưỡng, lễ hội (quan điểm tác giả Trần Quốc Vượng trong 

cuốn “Cơ sở văn hoá Việt Nam”. 2011). 

4/ Hướng phân xuất thành tố theo quản lý di sản gồm văn hoá vật thể (tangible) và 

văn hoá phi vật thể (intangible) (“Tuyên bố về những chính sách văn hoá” của UNESCO. 

1982). 

Tổng hợp quan điểm cấu trúc văn hoá tiếp cận từ hai hướng như sau: 

 

 Cấu trúc bề mặt Sản phẩm 

- văn hoá vật chất + văn hoá 

tinh thần  

- văn hoá vật thể + văn hoá 

phi vật thể 

- văn hoá xã hội 

Quá trình hoạt động 

- văn hoá nhận thức, văn hoá tổ 

chức, văn hoá ứng xử, văn hoá 

quản lý, văn hoá mưu sinh, văn 

hoá giáo dục, văn hoá sáng tạo 

nghệ thuật…) 

Cấu trúc sâu Hệ giá trị 

(hệ thống những thuộc tính mang lại lợi ích cho chủ thể) 
 

Bảng 1: Thành tố văn hoá theo hướng tiếp cận tổng thể 

 
1.2.2. Cấu trúc văn hoá dân gian 

PHI VẬT CHẤT 
Phương thức, 
công thức, quy 
trình tạo ra sản 

phẩm 

 

VẬT CHẤT 
Vật thể nhìn, 

nghe, sờ, ngửi, 
nếm, được 

 

VH XÃ HỘI 
(Các mô hình tổ chức/thiết 
chế, các quy chế…, phong 

tục, tập quán) VH TINH THẦN 
[Tư tưởng,  
đạo đức, 
tâm linh, 

nghệ thuật] 

VH VẬT CHẤT 
[Ăn mặc,  

     Ở, Đi lại,  
Phòng tri bệnh] 

 
VĂN HOÁ 

Thoả mãn 
nhu cầu 
đời sống 

tinh thần 

Ổn định, 
phát triển 

xã hội 

Thoả mãn 
nhu cầu 
đời sống 

vật chất 
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 Xây dựng cấu trúc văn hoá nhằm phục vụ tốt cho nghiên cứu văn hoá nói chung. 

Xây dựng cấu trúc văn hoá dân gian nhằm tạo sự dễ dàng trong quá trình tiếp cận đối 

tượng. Đây là thao tác cần thiết khi nghiên cứu một đối tượng văn hoá nói chung. Cho 

đến nay, các nhà nghiên cứu đã sử dụng nhiều dạng cấu trúc khác nhau để nghiên cứu 

văn hoá dân gian Việt Nam. Dưới đây là một số dạng cấu trúc thường gặp. 

+ Cấu trúc dựa trên thể loại nghệ thuật: Khi nghiên cứu văn hoá dân gian theo 

thể loại nghệ thuật, người ta dùng cách chia nhóm. Các nhóm chính là: nhóm văn học dân 

gian, nhóm sân khấu dân gian, nhóm mỹ thuật dân gian. Trong mỗi nhóm có một số thể 

loại cùng chung một số đặc điểm nhất định. 

• Nhóm văn học dân gian có: 

 - Nói. kể gồm: tục ngữ, truyện cổ tích, truyện tiếu lâm. 

 - Ví, vè, hò, hát (ca) gồm: ca dao, dân ca, thể loại vè. 

• Nhóm sân khấu dân gian có:  

 Diễn trò, múa (vũ) gồm: trò diễn, chèo, các điệu múa dân gian. 

• Nhóm mỹ thuật dân gian có:  

 Vẽ (hoạ), điêu khắc gồm: tranh, tượng, gốm mỹ thuật… 

+ Cấu trúc dựa trên bình diện nội dung phản ánh: Văn hoá dân gian là sản phẩm 

trí tuệ của người bình dân, bao gồm nhiều mặt của đời sống, vì vậy, người ta có thể sắp 

xếp chúng theo các bình diện cụ thể để đặc tả. Hệ thống cấu trúc theo các bình diện cụ 

thể gồm: tri thức dân gian, phong tục tập quán dân gian, lễ hội và trò chơi dân gian. 

Nhìn chung, các bình diện này phản ánh được diện mạo văn hoá dân gian của bất cứ các 

chủ thể nào, trong bất cứ giai đoạn nào.  

- Tri thức dân gian: Sản phẩm trí tuệ của cộng đồng được dân chúng gìn giữ, lưu 

truyền nhằm duy trì và phát triển đời sống cộng đồng. Tri thức dân gian gồm: tri thức về 

vũ trụ và con người, tri thức về tổ chức đời sống cộng đồng, tri thức về duy trì đời sống 

cộng đồng, tri thức về sáng tạo nghệ thuật. 

- Phong tục, tập quán dân gian: Những thói quen sinh hoạt (của người lao động) 

trở thành quy ước chung, tri thức chung của tầng lớp bình dân, thậm chí của cả cộng 

đồng. Đến lúc đó, các những thành viên trong cộng đồng làm theo, bắt chước nhau một 

cách vô thức. Phong tục, tập quán dân gian được nghiên cứu trên các mặt của đời sống 

như: hội hè, sanh đẻ, cưới hỏi, tang ma, thờ cúng. 

- Lễ hội và trò chơi dân gian: Đây là những hình thức sinh hoạt tập thể, tồn tại do 

ý muốn và nguyện vọng của dân chúng. Lễ hội dân gian gồm: lễ hội nghề nghiệp, lễ hội 

kỷ niệm các anh hùng dân tộc, lễ hội tôn giáo. Các trò chơi dân gian gồm: trò chơi thể 

lực, trò chơi trí lực, trò chơi tạo tác, trò chơi diễn xướng, trò chơi thi đấu vật nuôi. 

+ Cấu trúc dựa trên hoạt động chủ thể: Văn hoá dân gian được tiếp cận dựa theo 

các mặt hoạt động của chủ thể văn hoá. Hệ thống thành tố của cấu trúc này gồm: văn hoá 

nhận thức, văn hoá tổ chức, văn hoá ứng xử, văn hoá tái hiện (bảng 1). 

+ Cấu trúc dựa trên phân loại truyền thống: Văn hoá dân gian được tiếp cận 

theo cách phân loại truyền thống, đó là dựa vào hình thức sản phẩm để phân ra văn hoá 

vật chất, văn hoá tinh thần. Về sau được bổ sung thành tố văn hoá thiết chế (sơ đồ 1).  

Ở công trình này, văn hoá dân gian Việt Nam sẽ được nhận diện trên bốn bình 

diện (dựa vào cách phân loại thành tố văn hoá dân gian theo hoạt động của chủ thể). Đó 

là: văn hoá nhận thức, văn hoá tổ chức, văn hoá ứng xử, văn hoá tái hiện. 

1.3. Định hướng nghiên cứu văn hóa dân gian Việt Nam 

1.3.1. Mục tiêu:  
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 Khi xây dựng bài giảng cho môn học này, tác giả nhằm vào các mục tiêu sau: 

- Xác định văn hóa dân gian Việt Nam là một bộ phận quan trọng của văn hóa dân 

tộc. Nghiên cứu văn hoá dân gian để tìm ra những đặc trưng của văn hoá dân tộc.  

- Thông qua việc giới thiệu cách tiếp cận các thành tố để giúp người học biết cách 

phân tích, tổng hợp các thành tố trong quá trình nghiên cứu văn hóa dân gian.  

- Trang bị hệ thống tri thức nhằm tạo tiền đề thực hiện nghiên cứu sâu trong 

chuyên ngành văn hoá học. 

1.3.2. Đối tượng: Văn hoá dân gian là văn hoá của người bình dân, là toàn bộ những sản 

phẩm phục vụ cho đời sống vật chất và đời sống tinh thần của người bình dân, được nhận 

diện trên bốn bình diện đã được nêu ở trên. Văn hoá dân gian Việt Nam bao gồm tất cả 

sản phẩm văn hoá của các dân tộc sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam trong đó văn hoá dân 

gian của dân tộc Kinh giữ vai trò chủ lưu. 

Văn hoá dân gian Việt Nam là một đối tượng nghiên cứu khá phức tạp do quá 

trình hình thành và phát triển có những nét đặc thù; vì vậy không thể áp dụng máy móc 

cách phân tích đối tượng theo lý thuyết châu Âu để tiêp cận.  

Ở Việt Nam không tồn tại một hệ thống văn hoá bác học chỉ dành phục vụ riêng 

cho giới quý tộc như ở phương Tây. Sở dĩ có hiện tượng này là do tầng lớp quan lại Việt 

Nam không hình thành một lối sống tách biệt, vượt hẳn lên trên lối sống của tầng lớp 

bình dân như ở phương Tây. Trừ bộ phận vua quan sống trong cung đình (có số lượng ít 

ỏi), số quan lại sống ngoài cung đình (chiếm số lượng lớn trong tầng lớp trí thức phong 

kiến Việt Nam) tuy có cách sống hơi kiểu cách theo lối nhà quan nhưng không có xu 

hướng tạo ra một nếp sinh hoạt có tầng văn hoá khác biệt với văn hoá người bình dân như 

giới quý tộc châu Âu. Tư tưởng thân dân luôn toả sáng trong các triều đại phong kiến 

hưng thịnh. Các tên gọi nhạc cung đình, món ăn cung đình, lối mặc cung đình… được 

dùng để chỉ văn hoá của một bộ phận vua chúa trong cung cấm, nhưng xét ra, chúng lại 

có quan hệ gần gũi với văn hoá dân gian. Chẳng hạn trong lĩnh vực âm nhạc thì “âm 

nhạc dân gian vẫn có chỗ đứng trong triều đình và âm nhạc cung đình vẫn bám chắc rễ 

trong nguồn nhạc dân gian với những truyền thống cổ xưa đã định hình và phát triển từ 

thời kỳ trước” [Thụy Loan 1993: 22]. Mặt khác, thợ thủ công không tách hẳn nghề nông, 

vì vậy không có tầng lớp thợ thủ công, cũng không có tầng lớp làm thuê đông đảo (về sau 

sẽ bổ sung vào tầng lớp công nhân). Tầng lớp bình dân ở Việt Nam trong thời kỳ phong 

kiến chủ yếu là những người nông dân. Điều đáng lưu ý nữa là đa số quan lại Việt Nam 

xuất thân từ nông dân (do lối học hành, thi cử của các triều đại phong kiến), khi hết tuổi 

quan thì họ quay về sống gần gũi với dân chúng, tìm cảm hứng sáng tác ngay trong đời 

sống dân dã, có người còn thể hiện thái độ bênh vực cho người dân quê nghèo khổ, thấp 

cổ bé họng. Vì vậy, xét về bản chất, văn hoá dân gian Việt Nam có mối quan hệ nhất định 

với văn hoá bác học. Điều này khác phương Tây, nơi mà tầng lớp quý tộc có lối sống 

riêng, cách biệt với lối sống những người lao động chân tay; do vậy, văn hoá dân gian và 

văn hoá bác học các nước Âu Mỹ có sự khác biệt rõ ràng.  

Văn hoá bác học Việt Nam thời Pháp thuộc và thời Mỹ tạm chiếm chịu ảnh hưởng 

văn hoá bác học phương Tây nên về thực chất, đó là phiên bản không đầy đủ của văn hoá 

bác học Âu Mỹ. Theo thời gian, những yếu tố ngoại nhập dần dần được Việt hoá nhờ sự 

tham gia sáng tạo của quần chúng. Những yếu tố tích cực của mảng văn hoá dân gian các 

nước Âu Mỹ trong thời kỳ này đã được người Việt Nam tiếp nhận và phổ biến trong các 

tầng lớp nhân dân. 

 Ở đây chúng tôi cũng không lấy tiêu chí triết học để phân biệt văn hoá dân gian và 

văn hoá bác học (trong văn hoá Việt Nam). Sở dĩ như vậy là vì, trong văn hoá dân gian 

Việt Nam ẩn chứa những tư tưởng cao siêu của nền minh triết phương Đông nẩy sinh từ 
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nền nông nghiệp lúa nước; trong đó phải nói đến sự đóng góp của văn hoá dân gian giai 

đoạn Hoà Bình, Đông Sơn. Vì vậy, quan niệm cho rằng những bức tranh Ngũ Hổ (dòng 

tranh Đông Hồ) được bố cục dựa trên Hà Đồ và Lạc Thư là có thể tin được. Nhiều hiện 

tượng khác trong văn hoá dân gian cũng chứng minh được nền tảng triết học của bộ phận 

văn hoá này, chẳng hạn phù điêu (hình đắp nổi) trên các bình phong của đình miếu ở các 

làng xã thường là con Long Mã - một linh vật trong truyền thuyết Hà Đồ, cách tính đếm 

thời gian lưu truyền trong dân gian sử dụng hệ đếm Can Chi, cách chữa bệnh dân gian 

không dừng ở kinh nghiệm mà đã vươn tới tầm lý luận của triết lý Âm Dương, cả trong 

phong thuỷ, trong ẩm thực dân gian, trong quan hệ ứng xử đời thường cũng vậy. Điều 

này đã làm cho văn hoá dân gian Việt Nam có một giá trị đặc biệt. Nó giải thích vì sao 

văn hoá dân gian lại là đối tượng thưởng thức của tầng lớp trí thức phong kiến Việt Nam, 

thậm chí nhiều lĩnh vực có ý nghĩa thiêng liêng nhất của nhà nước phong kiến đều huy 

động bàn tay sáng tạo của những nghệ nhân dân gian. Thí dụ ban nhạc trong lễ Tế Giao 

(lễ tế ở đàn Nam Giao) có sự tham gia của đông đảo nhạc công trong phường Bát âm ở 

các làng xã, quần thể công trình kiến trúc hoàng thành (cửa thành, cung điện, đền 

miếu…) và lăng tẩm đều do chính những nghệ nhân dân gian xây dựng, sản vật và đồ 

cúng tế cũng rất gần gũi với cách lựa chọn, cách chế biến, cách trưng bày của người bình 

dân… 
 

Có thể nói, sự đồng nhất về mặt triết lý đã đưa văn hoá dân gian gần với giới quan 

lại Việt Nam đồng thời đưa văn hoá bác học bắt nhập vào dòng văn hoá dân gian một 

cách tự nhiên. Điều này rất khó tìm thấy trong văn hoá dân gian của các nước Âu Mỹ, nơi 

mà các triết thuyết thường dành riêng cho tầng lớp trên. Mặt khác, văn hoá dân gian Âu 

Mỹ phản ánh đời sống dân dã, thể hiện quan hệ ứng xử của những người bình dân đồng 

thời chứa đựng những bài học kinh nghiệm rút ra từ cuộc sống phân biệt giai tầng; vì vậy 

nó không là đối tượng thưởng thức của tầng lớp quý tộc phong kiến vào thời kỳ đầu. Mặt 

khác, quan điểm hưởng thụ văn hoá của tầng lớp quý tộc phương Tây có tính đẳng cấp, 

phản tính giai cấp rất rõ ràng . Những tác phẩm này phản ánh quan điểm sáng tác của tác 

giả (thể hiện ở các trường phái) và là những sản phẩm có tính triết lý, thể hiện trình độ kỹ 

thuật cao, thiên về vận dụng năng lực trí tuệ cao trong sáng tác và biểu diễn như thể loại 

nhạc giao hưởng, múa Balê, opera,...). Về sau, xã hội phương Tây đã có cách nhìn tiến bộ 

về người lao động, văn hoá đại chúng xuất hiện với các hiện tượng như popmusic, 

popdance, popsong…  

 
H 1: Long mã tại đình Phú Mậu, Phú Vang, Thừa Thiên-Huế 

Nguồn: Tác giả 
1.3.3. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu: Để bảo đảm tính khách quan 

trong nghiên cứu văn hoá dân gian, trong công trình này, phương pháp luận biện chứng 
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duy vật được xem là phương pháp luận chính thống. Phương pháp luận biện chứng duy 

vật đặt sự vật hiện tượng trong hoàn cảnh lịch sử xã hội cụ thể, xem xét đối tượng nghiên 

cứu trong mối quan hệ tổng thể giữa các yếu tố: môi trường (không gian) - con người 

(chủ thể) – quá trình tiến triển (thời gian). Hướng tiếp cận liên ngành1 được xem là định 

hướng quan trọng khi khảo sát văn hoá dân gian Việt Nam. Các phương pháp cụ thể được 

sử dụng để nghiên cứu văn hoá dân gian gồm: phương pháp điền dã, phương pháp sưu 

tầm, phân loại dữ liệu, phương pháp thực nghiệm, phương pháp phân tích tổng hợp, 

phương pháp so sánh – đối chiếu.  

 Trong các phương pháp trên, phương pháp điền dã, sưu tầm, phân loại dữ liệu có 

vai trò quan trọng. Lý do chính là, đến nay, nhiều sản phẩm văn hoá dân gian trong quá 

khứ vẫn chưa được khám phá hết; bên cạnh đó, những sản phẩm mới không ngừng được 

đông đảo người bình dân sáng tạo, lưu truyền. Quá trình khảo sát điền dã phải bảo đảm 

tính lịch sử, tức tôn trọng giá trị lịch sử của văn hoá dân gian qua các thời kỳ. Theo quan 

niệm của thuyết tâm – biên, đôi lúc có những mảng văn hoá bị quăng ra xa khỏi đời sống 

của một cộng đồng lại có thể bảo lưu những thuộc tính truyền thống bền vững hơn so với 

nơi nó được sinh ra. Thậm chí, dù ở phương trời xa lắc xa lơ, thời gian và không gian 

không dễ gì làm thay đồi những nghi thức, tập quán đã gắn bó với chủ thề từ khi còn ở 

chốn quê cũ. 

Khi sử dụng phương pháp so sánh - đối chiếu vào nghiên cứu văn hoá dân gian 

Việt Nam, chúng tôi chú ý sự tương phản giữa văn hoá dân gian và văn hoá bác học; giữa 

văn hoá chuyên nghiệp và văn hoá không chuyên nghiệp; giữa văn hoá dân gian Việt 

Nam với văn hoá làng xã Việt Nam. Xây dựng bộ tiêu chí để nhận diện các bộ phận văn 

hoá nêu trên là yêu cầu bắt buộc để giúp người học xác định rõ đối tượng đang nghiên 

cứu. Ở mức độ cao hơn, cần thực hiện thêm phương pháp so sánh xa nhằm giúp người 

học nhận diện rõ hơn văn hoá dân gian Việt Nam trong bối cảnh chung của văn hoá Đông 

Nam Á và văn hoá thế giới. 

Bảng 2: So sánh các đặc điểm của văn hoá dân gian và văn hoá bác học 
 

 
 

Bảng 3: So sánh hình thức chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp 

                                                      
1 Về hướng tiếp cận liên ngành, chúng tôi vận dụng cả hai quan điểm hiện nay:  

1.  Kết hợp phương pháp nghiên cứu của hai hay nhiều chuyên ngành để cùng tham gia giải quyết một vấn đề.  

2. Sử dụng các phương pháp, các thuật ngữ và các kết quả nghiên cứu của các ngành khoa học có liên quan. 
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Nghiên cứu văn hoá dân gian không chỉ so sánh nó với văn hoá bác học mà còn 

phải sử dụng phương pháp đối chiếu để xác định sự tương phản giữa văn hoá dân gian 

với các mảng văn hoá tiếp giáp như: văn hoá nông thôn, văn hoá làng xã. Ba mảng văn 

hoá này không hoàn toàn trùng khít nhau trên các bình diện: không gian văn hoá, thời 

gian văn hoá, chủ thể văn hoá. Khoảng “lệch” này tất yếu dẫn đến sự khác nhau về các 

yếu tố trong những thành tố cơ bản của ba mảng văn hoá đó.  

Xét theo tiêu chí đối sánh về độ đậm nhạt của các thuộc tính quy định tính chất 

từng mảng văn hoá vừa nêu, chúng ta có thể tìm thấy sự khác nhau cụ thể như sau: 

Bảng 4: Đối chiếu văn hoá dân gian với các mảng văn hoá tiếp giáp. 

 

Bằng các thao tác so sánh, đối chiếu nêu trên, bản chất của văn hoá dân gian sẽ 

được xác định trong sự đối sánh với các mảng văn hoá liên quan (hoặc các mảng văn hoá 

tiếp giáp). Từ đây, các hướng tiếp cận nhằm vào từng mảng văn hoá sẽ rõ hơn. Theo đó, 

tuy không tiếp cận hết các mảng văn hoá nhưng người học sẽ có phương pháp xử lý khi 

đứng trước từng mảng văn hoá cụ thể. Thí dụ, khi đứng trước yêu cầu làm rõ đặc điểm 

văn hoá làng xã, người học có thể tự xác định bộ tiêu chí và những cách thức giải quyết 

để đáp ứng yêu cầu đặt ra. 

* 

* * 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

CHƯƠNG 2 
VĂN HOÁ NHẬN THỨC CỦA NGƯỜI BÌNH DÂN VIỆT NAM 

2.1.  Nhận thức và văn hoá nhận thức 

2.1.1. Nhận thức 

“Từ điển Bách khoa toàn thư Việt Nam” giải thích nhận thức là quá trình biện 

chứng của sự phản ánh thế giới khách quan trong ý thức con người, nhờ đó con người tư 

duy và không ngừng tiến đến gần khách thể”2. 

“Từ điển Tiếng Việt” của Hoàng Phê giải thích nhận thức là “quá trình hoặc kết 

quả phản ánh và tái hiện hiện thực vào trong tư duy; quá trình con người nhận biết, hiểu 

biết thế giới khách quan hoặc kết quả của quá trình đó” [Hoàng Phê 2002: 712]. 

Triết học Mác – Lê nin cho rằng nhận thức là quá trình phản ảnh và sáng tạo thế 

giới khách quan một cách tự giác vào trong đầu óc của con người trên cơ sở thực tiễn. 

Đây là một quá trình biện chứng diễn ra rất phức tạp, bao gồm nhiều giai đoạn và hình 

thức khác nhau. Tùy theo tính chất của sự nghiên cứu mà quá trình đó được phân hóa ra 

thành các cấp độ khác nhau như: nhận thức cảm tính và nhận thức lý tính, nhận thức kinh 

nghiệm và nhận thức lý luận (hay nhận thức thông thường và nhận thức khoa học). Nói 

một cách chung nhất, nhận thức con người đi từ trực quan sinh động đến tư duy trừu 

tượng, từ tư duy trừu tượng đến thực tiễn. “Thực tiễn chẳng những là điểm xuất phát của 

nhận thức, là yếu tố đóng vai trò quyết định đối với sự hình thành và phát triển của nhận 

thức mà còn là nơi nhận thức phải luôn luôn hướng tới để thể nghiệm tính đúng đắn của 

mình. Vì thế, thực tiễn vừa là cơ sở, động lực, mục đích của nhận thức, vừa là tiêu chuẩn 

để kiểm tra chân lý” [Nguyễn Hữu Vui – Nguyễn Ngọc Long 2003: 294-309]. 

Nhận thức là hoạt động tâm lý diễn ra trong bộ não con người nhằm tìm hiểu, phát 

hiện ra bản chất của những sự vật, hiện tượng trong cuộc sống mà con người chưa biết, 

chưa hiểu rõ. Đó là chuỗi hoạt động nhằm tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi đặt ra 

từ đời sống thực tại.  

 Nhìn chung, nhận thức con người đi theo hai hướng: nhận thức thực nghiệm 

(experiment) và nhận thức siêu nghiệm (meta physic).  

Nhận thức thực nghiệm là hướng tìm hiểu, khám phá thế giới bằng cách quan sát, 

đo lường, tính toán sau đó tổng kết, hệ thống hoá thành lý luận. Nhận thức thực nghiệm 

cho ra những kết quả cụ thể, được diễn giải bằng những tri thức lý tính, có thể kiểm 

chứng trong thực tiễn. Những tri thức hiện đại hình thành trong quá trình nghiên cứu thế 

giới vi mô và vĩ mô cũng có thể kiểm chứng bằng thiết bị hiện đại. 

Nhận thức siêu nghiệm là hướng tìm hiểu, khám phá thế giới bằng con đường cảm 

nghiệm. Những kết quả từ quá trình cảm nghiệm không diễn giải bằng tri thức lý tính 

thông thường và khó có thể kiểm chứng bằng phương pháp vật lý. Khoa học nghiên cứu 

tiềm năng con người đang tìm cách sử dụng những phát minh mới nhất của nền khoa học 

hiện đại để khám phá những bí ẩn của thế giới tự nhiên, kể cả những chiều kích tiềm ẩn 

trong sinh thể người. Theo đó, cảm nghiệm cũng là một chiều kích vi tế và kỳ diệu của 

con người. 

2.1.2. Văn hoá nhận thức 

Cụm từ “văn hoá nhận thức” được dùng với nghĩa thứ nhất để chỉ sản phẩm do 

con người tạo ra. Văn hoá nhận thức là những sản phẩm hình thành trong quá trình con 

người tìm hiểu, khám phá quy luật tự nhiên, nhận diện bản chất đời sống xã hội và ngay 

chính bản thân mình. Do đặc điểm này, khi nghiên cứu văn hoá nhận thức chúng ta 

không thể tách sản phẩm văn hoá khỏi ý thức người. Từ cách tiếp cận trên, chúng tôi cho 
                                                      
2  www.bachkhoatoanthu.gov.vn 

http://www.bachkhoatoanthu.gov.vn/
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rằng: văn hoá nhận thức bao gồm những tri thức mà con người dùng để giải thích quá 

trình hình thành, phát triển của các sự vật hiện tượng khách quan và về chính bản thân 

mình.  

Cụm từ “văn hoá nhận thức” được dùng với nghĩa thứ hai để chỉ kiểu, dạng, cách 

thức (hoặc hình thức) tư duy đã được một cộng đồng nào đó lựa chọn để tìm hiểu, giải 

thích về hiện thực khách quan và con người. Theo đó, định hướng nghiên cứu sẽ tập 

trung vào các loại phương pháp, các hình thức tư duy được dùng để tìm hiểu, giải thích 

thế giới. Thí dụ các tộc người đã nhận thức thế giới và con người theo hướng thực 

nghiệm hay siêu nghiệm, biện chứng hay siêu hình, phân tích hay tổng hợp v.v. 

Như vậy, nghiên cứu văn hoá nhận thức của một cộng đồng bao gồm hai cấp độ. 

Cấp độ thấp là phát hiện, mô tả các kết quả nhận thức dưới dạng những sản phẩm cụ thể 

trong đời sống văn hoá của cộng đồng. Cấp độ cao hơn là chỉ ra tính đặc thù của các kiểu 

dạng tư duy đã cho ra những sản phẩm đó trong sự so sánh đối chiếu với các cộng đồng 

khác. Văn hoá nhận thức hiểu theo cấp độ hai phản ánh kiểu tư duy của tộc người. 

2.2. Các hình thức nhận thức của người bình dân Việt Nam 

2.2.1. Nhận thức tự nhiên và xã hội bằng con đường thực nghiệm 

2.2.1.1. Nhận thức tự nhiên bằng con đường thực nghiệm 

+ Nhận thức không gian theo trục cao - sâu  
           Trời 

 

  Người 

 

  Đất 

Người xưa sớm nhận ra rằng con người có mối quan hệ mật thiết với trời và đất. 

Thiên nhiên trước hết là trời, đất, sau nữa là những hiện tượng tự nhiên xảy ra hàng ngày. 

Các lực lượng này có tác động trực tiếp đến con người. “Trời cao đất dày”, “đất sinh, trời 

dưỡng” là những câu nói quen thuộc của người bình dân khi nhận thức về đất trời và sự 

sống của con người. Các truyện thần thoại Việt Nam phản ánh rất rõ quá trình nhận thức 

tự nhiên của người bình dân, trước tiên là nhận thức về sự hình thành trời và đất (Truyện 

Thần Trụ trời), sau đó là nhận thức về các hiện tượng tự nhiên trong trời và đất như mây, 

mưa, sấm chớp... Đất - Trời - Người sớm trở thành ba đối tượng nhận thức của người 

bình dân Việt Nam nói riêng và người Á Đông nói chung từ thuở xa xưa. Nhận thức Đất 

- Trời - Người trong mối quan hệ biện chứng là cơ sở để người Việt Nam dễ dàng tiếp 

nhận thuyết Tam Tài (Thiên – Địa – Nhân) trong triết học phương Đông sau này. 

+ Nhận thức không gian nhìn theo trục ngang – dọc       
                Bắc  

     

       Tây       Trung tâm       Đông            
 

      Nam 

Quá trình quan sát không gian theo trục ngang dọc đã hình thành các phương 

hướng và vị trí trung tâm. Các phương hướng được xác định dựa trên nhiều yếu tố như: 

chu kỳ quả đất tự quay quanh trục và quay quanh mặt trời, địa thế tự nhiên và sự tác động 

của hai khối khí lạnh phía Bắc và Tây Nam gây ra khí hậu và gió thổi đến từ các hướng 

theo mùa. Do sự chi phối này, các phương hướng luôn gắn với các mùa và những tính 

chất khí hậu cụ thể. Thí dụ: hướng Bắc gió Bấc lạnh lẽo thổi vào mùa Đông, hướng Đông 
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Nam gió Nồm mát mẻ thổi vào cuối mùa xuân, hướng Tây Nam gió Lào3 nóng nực thổi 

vào mùa hè, hướng Tây Bắc gió hanh hao thổi vào mùa thu. Nhận thức các phương 

hướng Bắc, Nam, Đông, Tây, Trung tâm tạo tiền đề để người bình dân Việt Nam tiếp 

nhận và vận dụng tốt mô hình Ngũ Hành trong triết lý phương Đông. 

 + Nhận thức thời gian và cách tính đếm 

Trong dân gian Việt Nam hiện đang lưu hành cách tính thời gian trong năm theo 

các tiết. Thông qua cách theo dõi, nhận biết sự chuyển đổi giữa ngày và đêm, sau đó là sự 

thay đổi khí hậu trong năm dưới tác động của mặt trời, người ta tính được quy luật vận 

động của quả đất vòng quanh mặt trời theo các tiết.  

Đây cũng là cách tính Dương lịch của người Á Đông. Cách tính như sau: Lấy thời 

điểm Bắc bán cầu gần mặt trời nhất đánh mốc Hạ Chí và thời điểm Bắc bán cầu xa mặt 

trời nhất đánh mốc Đông Chí. Từ hai mốc đó, xác định thời điểm giữa Đông Chí và Hạ 

Chí đánh mốc Xuân Phân, thời điểm giữa Hạ Chí và Đông Chí đánh mốc Thu Phân. Tiếp 

tục xác định thời điểm ở khoảng giữa bốn tiết đã có để đánh các mốc: Lập Xuân, Lập Hạ, 

Lập Thu, Lập Đông. Trên cơ sở tám tiết đã xác định, kết hợp với cách theo dõi khí hậu 

chuyển đổi (1 hậu có 5 ngày, 1 khí có 3 hậu, khí hậu biến đổi khoảng 15 ngày 1 lần gọi là 

1 tiết), người phương Đông cổ đại đã định ra 24 tiết trong năm. Thứ tự 24 tiết đó là:  

 
Tổng số ngày trong năm theo cách tính này là 365 ngày 25 khắc (1 ngày có 100 

khắc). Con số này trùng khớp với năm Dương lịch do người Ai Cập cổ đại tìm ra. 

Tên gọi 24 tiết nêu trên ứng với khu vực cư trú của cư dân Nam Á cổ đại vì vậy 

không phản ánh đúng hoàn toàn thời tiết khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Để sử dụng 

lịch mặt trời có hiệu quả, người xưa đã dựa vào bầu trời sao, vào thời tiết và mùa màng 

khu vực hiện đang cư trú để chuyển tên các tiết sang tiếng Việt. Cách chuyển tên cũng đã 

chú ý Việt hoá các từ gốc Hán (bảng 6). 

Bảng 5: Tên gọi 24 tiết trong lịch mặt trời của Việt Nam  

 

                                                      
3 Gọi đúng tên theo khoa học là hiện tượng fơn Tây Nam 

Sơ đồ 3: 
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  Hiện nay, tên gọi các tiết theo Hán Việt và thuần Việt vẫn được lưu hành trong đời 

sống dân gian Việt Nam, phổ biến ở vùng đồng bằng và trung du Bắc Bộ.  

Các tiết tính theo mặt trời nên được sử dụng trong các mùa vụ nông nghiệp.  

“Tua rua đi rắc mạ mùa 

Tiểu thử đi bừa cấy ruộng nông sâu 

Hàn lộ lúa trổ bằng đầu 

Lập đông ta quyết về mau gặt mùa” 

Về mặt dưỡng sinh và y tế, người bình dân đã biết dựa vào các tiết trong năm để 

giữ gìn sức khoẻ và để chữa bệnh. Khi tiết trời lạnh lẽo hay nóng nực thì người lớn tuổi 

thường nhắc con cháu cách ăn, cách mặc để tránh mắc bệnh. Tiết trời lạnh thì ăn các vị 

món có tính nóng như thịt bò, thịt gà… về gia vị thì dùng các loại cay nóng như gừng, 

tiêu, ớt… Tiết trời nóng thì ăn các vị món có tính mát, lạnh như thịt heo, thịt vịt… về gia 

vị thì dùng các loại chua, mát như dành dành, dấm, me hột…  Cách chữa bệnh cảm bằng 

hình thức xông cũng dựa theo tiết trời để chọn bài xông cho có hiệu quả. Thí dụ bệnh 

cảm lúc tiết trời lạnh thì xông lửa, xông đá (đá núi đem nung lửa cho hút nhiệt rồi 

xông)…; bệnh cảm lúc tiết trời nóng thì xông lá, xông hơi nước. 

* Về lịch Âm, bằng cách quan sát tượng trăng trong tháng người ta tính được quy luật 

vận động của mặt trăng quanh quả đất. Cách tính như sau: Lấy chu kỳ một lần trăng tròn 

định làm một tháng. Số ngày trong tháng là 29.53 ngày. Thời điểm trăng non là đầu tháng 

(sóc), thời điểm trăng tròn là giữa tháng (vọng), thời điểm trăng tối là cuối tháng. Tổng 

số ngày trong năm theo cách tính này là 354 ngày (ít hơn năm Dương lịch 11 ngày). Con 

số này trùng khớp với năm Âm lịch do cư dân Xume ở lưu vực Lưỡng Hà tìm ra. 

Cách tính thời gian dựa theo mặt trăng được dùng để tính con nước lên xuống của 

thuỷ triều, tính chu kỳ sinh trưởng của một số loài động, thực vật. Kinh nghiệm xem 

tượng trăng trong các ngày của tháng Âm lịch được thể hiện qua bài văn vần rất phổ biến: 

“Mồng một câu liêm, mồng hai lưỡi liềm, mồng ba lá lúa…” 

Chính vì mặt trăng và mặt trời đều có tác động đến sự sống của quả đất nên từ thời 

cổ đại, cư dân Nam Á đã tìm cách nắm quy luật vận hành của chúng. Do chu kỳ quay của 

mặt trăng và mặt trời lệch nhau nên khi làm lịch, người xưa đã tìm cách cân chỉnh để có 

thể cùng lúc dùng cả hai loại lịch.  

* Cân chỉnh 2 cách tính để tạo ra lịch Âm Dương:  

 Lịch Âm Dương được hình thành trên cơ sở kết hợp giữa cách tính dựa theo sự 

chuyển động biểu kiến của quả đất quay chung quanh mặt trời (lịch Dương) với cách tính 

dựa theo sự chuyển động biểu kiến của mặt trăng quanh quả đất (lịch Âm). Theo quy luật 

tự nhiên thì:  

 1 năm Âm lịch ít hơn 1 năm Dương lịch là 11 ngày 

 3 năm lịch Âm sẽ ít hơn 3 năm Dương lịch 33 ngày (tương đương 1 tháng) 

 Sau 36 năm, lịch Âm sẽ ít hơn lịch Dương 12 tháng (tương đương 1 năm). 

Điều này cũng có nghĩa thời điểm đầu năm Âm Lịch sẽ rải đều trong các tháng 

Dương lịch. Sự xa biệt này đã làm cho lịch Âm bị hạn chế về mặt ứng dụng; đến nay rất 

ít dân tộc dùng lịch Âm, nếu có dùng thì chỉ trong các sinh hoạt truyền thống như lễ hội, 

cúng bái. 

 Để tạo thể cân bằng, cứ đến chu kỳ 3 năm Âm lịch người ta đặt 1 tháng nhuận 

(năm nhuận có 13 tháng, tức có 13 lần trăng tròn). Sau năm nhuận, thời điểm đầu năm 

của lịch Âm và lịch Dương lại cùng song hành. 

 Khoa thiên văn học hiện đại đã xác nhận tính khoa học của lịch Âm Dương: cứ 3 

năm (theo Âm Lịch) thì quả đất phải chuyển động tiếp khoảng thời gian chừng 1 tháng 
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mới trở về vị trí khởi đầu. Như vậy, việc cân chỉnh dựa theo quy luật vận hành khách 

quan của các hành tinh chứ không phải do ý muốn chủ quan của người làm lịch. 

* Hệ đếm Can Chi: 

Cách đếm thời gian trong dân gian sử dụng hệ Can Chi. Thời gian được tính, đếm 

bằng cách kết hợp hệ Can với hệ Chi.  

Hệ Can còn được gọi là Thập thiên can (gồm: Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, 

Canh, Tân, Nhâm, Quý).  

Hệ Chi còn được gọi là Thập nhị địa chi (gồm: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, 

Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi).  
Hệ đếm Can Chi dùng để tính các mốc thời gian như: năm, tháng, ngày, giờ. Mỗi 

đơn vị thời gian xác định bởi một Can kết hợp với một Chi. Hệ đếm Can Chi được tính 

theo chu kỳ xoay vòng.  

Từ rất lâu, người ta đã biết dùng ngấn của những ngón tay trái để tính thời gian 

theo hệ Can Chi. Thông thường vị trí Can Chi được xác định trên bàn tay trái.(hình 2): 

Khi tính toán, người ta dùng ngón cái của bàn tay trái để xác định các mốc thời gian.     

      

 

Bảng 6: Mười Can ứng với 10 đốt tay trái 

 
Bảng 7: Mười hai Chi ứng với 12 đốt tay trái 

 

Để tính năm Can Chi người ta đã lập bảng có chu kỳ 60 năm, gọi là một Hoa giáp.  

Bảng 8: 

H 2: Quy luật tính Can dựa theo chu kỳ    10 
Quy luật tính Chi dựa theo chu kỳ    12 
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Cách dùng bàn tay để tính đếm thời gian được lưu hành ở khu vực Đông Á trong 

thời gian rất dài. Do tính phức tạp của lịch pháp nên chỉ những người có quan tâm mới sử 

dụng cách tính đếm này. Ngày nay, các nhà nghiên cứu đã lập được các biểu bảng cùng 

các công thức để phục vụ cho việc tính thời gian trong mối tương quan giữa Âm lịch và 

Dương lịch. (Xem “Niên biểu Việt Nam” Nxb. KHXH, 1984) 

Trong lịch sử chiến tranh vệ quốc Việt Nam, các vị tướng tài đã dựa vào kinh 

nghiệm lịch pháp dân gian để biết chính xác chế độ thuỷ triều, dùng đó như một lợi thế 

quân sự khi bày trận trên sông, rạch (trận chiến sông Bạch Đằng, trận chiến Rạch Gầm - 

Xoài Mút) … 

2.2.1.2. Nhận thức con người bằng con đường thực nghiệm 

+ Nhận thức về con người tự nhiên  

 * Trong tâm thức dân gian, con người là sản phẩm của một người cha và một 

người mẹ. Vì vậy, những yếu tố di truyền biểu hiện ra bên ngoài được tổng kết trong câu 

nói: “Con nhà tông không giống lông thì giống cánh”. Đôi khi người ta còn lồng vào đó 

những dự đoán chủ quan theo kinh nghiệm cá nhân: “Con gái giống cha giàu ba họ, con 

trai giống mẹ khó ba đời”. Mặt khác, cơ thể con người còn chịu ảnh hưởng của trời đất 

nên khi trời đất thay đổi thì cơ thể con người cũng có những chuyển đổi tuỳ theo tuổi tác, 

sức khoẻ. Vì vậy muốn sống mạnh khoẻ thì phải biết thuận theo thời tiết, thuận theo sự 

vận động của khí hậu qua các mùa. 

Mối quan hệ giữa con người với tự nhiên được biện minh bằng thuyết kinh lạc nổi 

tiếng của phương Đông mà theo ước đoán, thuyết này đã xuất hiện cách đây hơn 3000 

năm. Thuyết Kinh Lạc, thuyết “Thiên-Địa-Nhân hợp nhất”, thuyết “Nhân thân tiểu vũ 

trụ” hoàn toàn dựa mối quan hệ hữu cơ giữa con người và môi trường, là nền tảng lý luận 

của phép tắc dưỡng sinh, cách luận và chữa bệnh trong Đông Y. 

+ Nhận thức về con người xã hội 

 Con người trong xã hội được xét trên các quan hệ gia đình, dòng họ, làng xã, bạn 

bè. Người ta xem xét, đánh giá tính chất các quan hệ đó theo hướng tốt xấu, thiện ác… 

Những vấn đề xã hội như ân oán, ơn nghĩa… được giải quyết theo lô gíc nhân quả: “ác 

giả, ác báo”, “đời cha ăn mặn, đời con khát nước”, “cha mẹ trồng cây đức để con ăn” … 

Ngoài ra, người ta còn dùng cách luận suy theo lối khắc hạp theo Can Chi của năm sinh 

hoặc theo luật tương sinh tương khắc của Ngũ Hành để xét đoán những vấn đề nhân sự.  
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 Khoa tử vi tuy không phổ biến trong đời sống dân dã nhưng cũng có ảnh hưởng 

nhất định đến nhân sinh quan và thế giới quan của người bình dân. Một bộ phận người 

bình dân vẫn tin vào sự sắp xếp có tính tất định của lực lượng vô hình và đã thực hiện các 

nghi thức cúng bái nhằm hoá giải hạn vận. Tuy nhiên, tâm lý chung của người Việt Nam 

là tin ở chính mình, người ta tin vào tự do hơn là tất định (“Xưa nay nhân định thắng 

thiên cũng nhiều”). Trong đời sống thường ngày, người bình dân chú trọng tính cách cá 

nhân và quan hệ ứng xử, xem đó là những yếu tố tác động trực tiếp đến số phận cuộc đời 

của họ. Vì vậy, trong những trường hợp cần thiết, họ phải “bán anh em xa” để “mua láng 

giềng gần”. Họ tin rằng, nếu sống tốt (sống có tài năng và đức độ) thì con người có thể 

thay đổi số phận của mình với quan niệm “đức năng thắng số”. 

2.2.2. Nhận thức tự nhiên và con người bằng con đường phi thực nghiệm 

 Trời đất được nhận thức là lực lượng tự nhiên đồng thời cũng là lực lượng có nhân 

cách. Từ xa xưa, trong tâm thức dân gian đã tồn tại một thế giới khác cùng tồn tại song 

song với thế giới con người – thế giới của những thần linh, ma quỷ được gọi chung là lực 

lượng siêu nhiên. Theo đó, trên trời có những thần linh, ở trần thế cũng có những thần 

linh và cả ma quỷ. Các thần linh trên trời có quan hệ với thần linh, ma quỷ ở trần thế (và 

dưới mặt đất). Vì vậy, khi trật tự của thế giới trần gian không làm con người thoả mãn thì 

người ta cầu xin sự trợ giúp của những thế lực ở thế giới khác để sắp xếp lại trật tự trần 

gian theo ước muốn của mình. 

Trong tâm thức dân gian, các phương hướng cũng do các thần linh cai quản: ngũ 

phương chi thần, ngũ lộ chi thần… Các vị thần này cũng tham dự vào hệ thống thần linh 

chi phối đời sống tâm linh người bình dân từ rất xa xưa. 

Theo cách nghĩ của người bình dân, thời gian cũng do lực lượng siêu nhiên nắm 

giữ. Mười hai Chi được biện minh bằng hình tượng của 12 bà mụ, trông coi sự sinh tạo 

của muôn loài. Người ta còn tin rằng mỗi thời điểm trong ngày, trong tháng, trong năm 

đều chịu sự tác động tích cực hoặc tiêu cực của các vị thần cai quản thời gian. Điều này 

lý giải vì sao có hiện tượng xem ngày giờ tốt xấu khi dựng nhà, xuất hành, cưới gã, buôn 

bán… trong dân gian. 

Tôn giáo quan niệm về cấu trúc không gian và thời gian theo những cách khác 

nhau. Sự phân tầng không gian và thời gian của tôn giáo có tính phức hợp và cao siêu nên 

không gây sự chú ý cho người bình dân. Người bình dân quan niệm một cách giản đơn là: 

trong mọi chiều hướng của không gian và thời gian đều có các vị thần ngự trị. Hướng đi 

lên trời là hướng tốt, hướng của sự giải thoát khổ đau, hướng đi xuống đất là hướng xấu, 

hướng của sự khổ ải. 

Trong đời sống dân gian, cơ thể con người còn được nhận thức như một thực thể 

gồm phần hồn và phần xác. Khi chết thì hồn lìa khỏi xác. Ngoài phần hồn và phần xác, 

trong dân gian còn tồn tại khái niệm phách (vía). Phách gắn với thất khiếu (có quan niệm 

cho là cửu khiếu) là những lỗ trên cơ thể con người, gắn liền với các giác quan. Vì vậy, 

người nào còn nhiều ham muốn thoả mãn các giác quan được xếp vào loại “nặng vía”. 

Chịu ảnh hưởng của tôn giáo, các khái niệm hồn, phách trong dân gian được giải thích 

một cách trừu tượng và bí ẩn. 

Theo quan niệm xưa, số phận con người do Trời và các thần thánh khác nắm giữ. 

Các thế lực siêu nhiên như thần thánh, ma quỷ có thể điều khiển vận mệnh con người. 

Ảnh hưởng văn hoá Trung Hoa, người bình dân Việt Nam còn tin rằng việc sống chết của 

người đời do hai vị thần là Nam Tào và Bắc Đẩu nắm giữ.  

Mặt khác do ảnh hưởng tư tưởng Phật giáo, người ta còn tin vào thuyết quả báo, 

luân hồi và vận dụng thuyết này để lý giải các hiện tượng xã hội. Theo đó, con người 
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hiện tại là kết quả của quá trình sống, hành động từ những kiếp trước. Nếu nhân lành thì 

quả tốt, nếu nhân dữ thì quả xấu. 

Chính vì tin vào những lực lượng siêu nhiên có khả năng chi phối cuộc sống con 

người nên khi có những thay đổi bất thường như thương tật, đau ốm người ta thường 

hướng đến thế lực này để cầu xin được hoá giải thân kiếp, hoá giải vận hạn. Tư duy về sự 

tồn tại của lực lượng siêu nhiên cùng quan niệm cho rằng mọi vật đều có linh hồn đã hình 

thành tín ngưỡng dân gian. Tín ngưỡng dân gian người Việt Nam chủ yếu là tín ngưỡng 

phồn thực, tìn ngưỡng sùng bái lực lượng tự nhiên, tín ngưỡng sùng bái nhân thần. 

Nhận thức thông qua tín ngưỡng, tôn giáo là con đường nhận thức siêu nghiệm, 

vượt lên những nhận thức lý tính. Tuy vậy, đời sống tâm linh của người Việt Nam lại có 

khuynh hướng đi về cuộc sống thực tại. Trên cơ sở tin rằng thế giới đang tồn tại một thế 

lực siêu nhiên có thể làm cho sự sống không ngừng sinh sôi nảy nở (tín ngưỡng phồn 

thực), người bình dân hướng đến thế lực này nhằm cầu mong được nhiều sản vật phục vụ 

cho cuộc sống như được mùa lúa, được mùa cá... đồng thời cầu mong con người sinh sản 

được nhiều để có nguồn lực lao động. Do mục đích như vậy nên vật thờ trong tín ngưỡng 

phồn thực không là những thứ linh thiêng mà là các sự vật, hiện tượng liên quan đến việc 

sinh sản4. 

Tin rằng các hiện tượng tự nhiên đều có thần cai quản và các vị thần này không 

sống tách biệt ở một thế giới riêng mà luôn gần gũi với con người (tín ngưỡng sùng bái 

thế lực tự nhiên, người bình dân hướng đến thế lực này nhằm cầu xin sự che chở, giúp 

đỡ. Các thần được đặc biệt coi trọng là những vị có quyền năng chi phối trực tiếp cuộc 

sống của cư dân nông nghiệp như thần Mây, thần Mưa, thần Sấm, thần Chớp, thần Đất, 

thần Nước…  

Với suy nghĩ truyền đời rằng: con người sau khi chết sẽ qua thế giới bên kia và có 

thể quay lại thế giới người đang sống (tín ngưỡng sùng bái thế lực con người), người 

bình dân hướng đến thế lực này nhằm cầu mong được “phù hộ” trong lúc bình thường 

cũng như khi gặp khó khăn. Thế lực nhân thần trong phạm vi gia đình là ông bà, cha mẹ - 

những người đã có công sinh thành dưỡng dục; trong phạm vi làng nước, là những người 

đã đóng góp tích cực cho cộng đồng: Thần Tản Viên, Thánh Gióng, Chúa Liễu Hạnh, 

Thánh Trần Hưng Đạo...  

Quan niệm thánh thần trong dân gian giản dị mà chí lý: “Thánh thần là ai? Thánh 

thần là ta! Công minh chính trực chết ra thánh thần”. Vì vậy ai biết hy sinh vì nghĩa lớn 

thì đều có thể trở thành thánh thần. 

Đạo giáo ở Việt Nam hoà nhập tự nhiên vào đời sống tâm linh của người bình dân. 

Đối với các vị thần, mọi sự cầu xin của dân chúng đều nhằm phục vụ cho cuộc sống. Nếu 

thờ thần này không thiêng thì người ta tìm thần khác để thờ. Có khi, người ta còn có hành 

vi trừng phạt thần5 để yêu cầu thần thực hiện chức năng "phù hộ" gia chủ.  

Nho giáo Việt Nam dưới các triều đại phong kiến độc lập là Nho giáo vì dân, vì 

nước. Nhà nước phong kiến Việt Nam được xây dựng trên một nền tảng Nho giáo đã có 

sự cải biến theo quan niệm và đạo lý cổ truyền của dân tộc: dân là nguồn gốc của mọi sức 

mạnh, là cội rễ của những vấn đề về chính trị, văn hoá, lịch sử, xã hội. Tư tưởng Nho 

giáo phổ biến trong đời sống dân gian thông qua tầng lớp theo Nho học ở các làng xã. 

Các cụ đồ Nho dạy chữ Nho và coi chữ Nho là chữ của các bậc thánh hiền vì chữ đi với 

kinh sách của Nho giáo. Tầng lớp sĩ phu phong kiến khi về sống ở nông thôn (vì nhiều lý 

                                                      
4 Bộ sinh thực khí và hành vi giao phối. Bộ sinh thực khí được cách điệu thành cái nỏ nường 
5 Ở Nam Bộ, Thần Tài, ông Địa thờ trong nhà có khi bị chủ nhà đem nhấn nước. 
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do khác nhau) cũng góp phần không nhỏ vào quá trình phổ biến tư tưởng Nho giáo. Các 

khái niệm trung, hiếu, tiết nghĩa, tam tòng, tứ đức được các Nho sĩ giải thích một cách dễ 

hiểu, gần gũi với đời sống thực tế. Do nguyên nhân này mà người bình dân Việt Nam đã 

chịu ảnh hưởng gián tiếp đạo đức của Nho giáo. Tuy vậy, quan niệm sống của người bình 

dân có thiên hướng đi về phía bình đẳng, dân chủ, không chịu sự ràng buộc một phía như 

cách giải thích của Nho giáo.  

Phật giáo Việt Nam có xu hướng nhập thế. Cá nhân đi tìm sự giải thoát trong sự 

giải thoát của cộng đồng. Trong đời sống dân gian, Bụt (có nguồn gốc từ Buddha) là vị 

thần tuổi già, tóc bạc, có tài phép thần kỳ, sẵn sàng xuất hiện mọi lúc, mọi nơi để diệt ác 

trừ gian, giúp đỡ dân lành. Người bình dân theo Phật với tâm niệm ở hiền gặp lành, mong 

được sống bình an thanh thản ngay giữa trần thế. Trong đời sống tinh thần của người Khơ 

me Nam Bộ, đi tu (theo Phật) là để trở thành người có đức hạnh. Thanh niên trước khi lập 

gia đình phải có một thời gian đến chùa tu tập để hoàn thiện nhân cách. Tu tập đối với 

người Khơ me không nhằm vào mục đích thoát tục hay học thuộc nhiều kinh kệ để trở 

thành người trụ trì chùa (lục cả). Tu tập để sau này khi hoàn tục, người ta có thể sống tốt 

với gia đình và với cộng đồng.  

 
H 3: Chùa Hang, thành phố Trà Vinh. Nguồn: Tác giả 

Tín đồ Thiên Chúa giáo Việt Nam đi theo con đường Giê su đã chọn, đó là biết 

sống bằng tình thương yêu sự tha thứ. Trong đời thường, các giáo dân sống chan hoà với 

cộng đồng, dân tộc, hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ xã hội, giữ tục thờ cúng ông bà 

tổ tiên. Phương châm sống của tín đồ chân chính là kính Chúa và yêu nước. 

  

 

* 

* * 

 

 

 

 

 

 

 

Tóm tắt văn hoá nhận thức của người bình dân Việt Nam 

- Lấy việc quan sát làm chính, vì vậy nhận thức thực nghiệm là cơ 

bản: khám phá các quy luật xã hội và quy luật tự nhiên theo kinh 

nghiệm sống là chính. Càng về sau, người bình dân càng nhận ra 

khả năng, trí tuệ của con người, tự tin ở chính mình. 

- Nhận thức siêu nghiệm hình thành trên cơ sở chưa hiểu biết nhiều 

về tự nhiên và xã hội. Càng về sau, niềm tin vào thế lực tự nhiên (tín 

ngưỡng phồn thực, tín ngưỡng tôn thờ nhiên thần) càng phai nhạt 

nhưng tín ngưỡng thờ nhân thần vẫn được duy trì.  

- Nhận thức của người bình dân có ảnh hưởng giáo lý các tôn giáo. 

Mức độ, tính chất tuỳ thuộc vào giai đoạn, nơi chốn cụ thể. 

- Sự thay đổi nhận thức trong cộng đồng diễn ra chậm, không đồng 

đều; chênh lệch nhận thức ít gây mâu thuẫn giữa các thành viên. 

- Nhận thức của người bình dân Việt Nam nằm trong quy luật phổ 

quát của con người: từ nhận thức cảm tính đến nhận thức lý tính.  
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 CHƯƠNG 3 

 VĂN HOÁ TỔ CHỨC CỦA NGƯỜI BÌNH DÂN VIỆT NAM 
3.1. Tổ chức và văn hoá tổ chức 

3.1.1. Khái niệm tổ chức 

“Từ điển Tiếng Việt” của Hoàng Phê giải thích từ tổ chức như sau: 

(1) Làm cho thành một chỉnh thể, có một cấu tạo, một cấu trúc và những chức 

năng chung nhất định.  

(2) Làm cho thành có trật tự, nề nếp.  

(3) Làm những gì cần thiết để tiến hành một hoạt động nào đó nhằm có được hiệu 

quả tốt nhất [Hoàng Phê 2002: 1007]. 

Wikipedia cho rằng tổ chức là hành động bố trí sắp xếp một cơ cấu tổ chức (đối 

tượng của việc tổ chức) hay bố trí sắp xếp các công việc trong sản xuất và trong thực 

hiện dự án. 

Về mặt ứng dụng, tổ chức là hoạt động nhằm sắp xếp, điều khiển tập thể sinh hoạt 

theo một trật tự nhất định. Hoạt động tổ chức giúp xã hội loài người ngày càng phát triển 

về mọi mặt. Trình độ tổ chức phản ánh mức độ văn minh của xã hội loài người. 

3.1.2. Văn hoá tổ chức 

Cụm từ “văn hoá tổ chức” được dùng với nghĩa thứ nhất để chỉ sản phẩm do con 

người tạo ra. Văn hoá tổ chức là những tri thức về cách sắp xếp, quản lý cộng đồng. Đó 

là những mô hình quản lý mà cá nhân hoặc tập thể đã nghĩ ra và thực hiện trong quá trình 

sản xuất, đấu tranh và xây dựng đời sống cộng đồng. Văn hoá tổ chức thể hiện ý thức 

người trong quá trình đưa cộng đồng đi tới văn minh. 

Cụm từ “văn hoá tổ chức” được dùng với nghĩa thứ hai để chỉ kiểu, dạng (hoặc 

hình thái) sắp xếp, quản lý cộng đồng. Theo đó, định hướng nghiên cứu sẽ tập trung vào 

quan điểm, cách thức xây dựng mô hình để sắp xếp, quản lý xã hội (độc tài hay dân chủ, 

thực thi quyền lực theo trục ngang hay trục dọc, mô hình tổ chức phù hợp với sự phát 

triển của hình thái kinh tế xã hội hay lạc hậu, cách tổ chức cư trú, tổ chức sinh hoạt theo 

điều kiện địa lý tự nhiên, theo hình thái kinh tế, theo chế độ xã hội, theo kinh nghiệm 

truyền thống, theo các lý thuyết giả định…) 

Như vậy, nghiên cứu văn hoá tổ chức của một cộng đồng gồm hai cấp độ. Cấp độ 

thấp là phát hiện, mô tả các dạng thức tổ chức trong đời sống thực tại của cộng đồng. Cấp 

độ cao hơn là chỉ ra tính đặc thù của các hình thức tổ chức trong sự so sánh, đối chiếu với 

các cộng đồng khác. Văn hoá tổ chức là một thành tố của văn hoá tộc người; vì vậy, văn 

hoá tổ chức thể hiện năng lực sắp xếp, quản lý đời sống tập thể của một tộc người. 

3.2. Các hình thức tổ chức đời sống của người bình dân Việt Nam 

3.2.1. Tổ chức cư trú và quản lý cộng đồng 

+ Tổ chức bản làng 

- Mô hình cư trú: Bản làng là đơn vị cư trú của đồng bào miền cao. Dân làng tập trung 

thành cụm theo hình tròn hoặc vuông, có hàng rào bao bọc chung quanh. Đó là những nơi 

gần sông, suối, hồ. Cơ sở hạ tầng chủ yếu dựa vào tự nhiên, thí dụ cây cổ thụ dùng làm 

nơi che mát cho bản làng, suối trong mát dùng làm bến nước, rừng làm không gian thiêng 

(thờ thần linh, chôn cất người chết), làm nơi sản xuất, lấy thực phẩm. Kinh tế chiếm đoạt 

và nông nghiệp sơ khai là chủ yếu. 

Một số dân tộc dựng nhà rông, nhà gươl để làm nơi sinh hoạt của cộng đồng6. Ở 

một số bản làng, quan hệ huyết thống và quyền kế thừa lấy theo dòng họ mẹ. Chế độ mẫu 

                                                      
6 Nhà rông của người Ba na, Ê đê ở Tây Nguyên, nhà gươl của người Cơ tu ở Quảng Nam 

http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%95_ch%E1%BB%A9c_(vi%E1%BB%87c)
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=T%E1%BB%95_ch%E1%BB%A9c_(c%C6%A1_c%E1%BA%A5u)&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%95_ch%E1%BB%A9c_(vi%E1%BB%87c)
http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4ng_vi%E1%BB%87c
http://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BA%A3n_xu%E1%BA%A5t
http://vi.wikipedia.org/wiki/D%E1%BB%B1_%C3%A1n
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quyền thực hiện nguyên tắc huyết thống mẫu hệ nhưng thực thi chế độ tự trị theo lối nam 

quyền. Vị trí xã hội và quyền lực lãnh đạo của người đàn ông do dòng họ mẹ quyết định. 

Già làng (hoặc trưởng bản) với tư cách là người đại diện, người được uỷ nhiệm nắm 

quyền lực, có quyền hành quyết định các vấn đề nẩy sinh trong sinh hoạt thường ngày 

của bản làng. Tuy nhiên, nếu có những vấn đề hệ trọng liên quan đến vận mệnh cộng 

đồng thì già làng phải họp dân làng để lấy ý kiến tập thể trước khi ra quyết định hành 

động. Đây là biểu hiện rõ nét của nền dân chủ công xã thị tộc.  

Ở Tây nguyên, hình thức song hành mẫu hệ và nam quyền vẫn còn tồn tại cho đến 

ngày nay. 

 
H 4: Bến nước ở Tây Nguyên 

Nguồn: Tác giả 
+  Tổ chức làng xã (Bắc bộ) 

-  Tổ chức theo địa bàn cư trú: xóm làng 

Về mặt phân bố, làng xã cổ truyền Bắc Bộ có 4 dạng thường gặp: 

• Phân bố theo hình xương cá: làng trải dài thành khối dọc bờ sông hoặc chân đê 

hoặc đường cái. 

• Phân bố theo ô bàn cờ: làng xếp thành từng khối ngang dọc như bàn cờ. 

• Phân bố theo hình vành khăn: làng phát triển từ chân đồi lên lưng chừng đồi, 

thường thấy ở vùng trung du. 

• Phân bố lẻ tẻ: làng gồm các xóm cách nhau bởi đồng ruộng. 

Người ta còn dựa vào địa hình, phương hướng, vị trí của xóm làng để phân loại làng 

như: làng trong đê, làng ngoài đê, làng chiêm trũng, làng thị tứ.  

Các yếu tố chủ yếu góp phần làm nên diện mạo đặc trưng của làng xã truyền thống 

là: 

Luỹ tre làng: là thành luỹ bảo vệ vừa là cảnh quan thiên nhiên, vừa là nguồn vật 

liệu phong phú phục vụ xây dựng, sản xuất, chiến đấu, sinh hoạt. 

Giếng làng: giếng nước to rộng, nguồn nước sạch, mát dùng chung cho cả làng. 

Làng gần sông thì có bến nước cũng là tụ điểm sinh hoạt công cộng của làng. 

Cây đa: thường được trồng gần giếng nước, đình làng, cổng làng để lấy bóng mát. 

Đình làng: ở vị trí trung tâm, vốn là trạm nghỉ chân để tránh mưa tránh nắng. Về 

sau đình làng trở thành nơi thờ thần, thờ Phật... nơi quy tụ đời sống tâm linh. Sân đình 

còn là nơi sinh hoạt tập thể trong các dịp lễ hội, đình đám hoặc giải quyết kiện tụng nội 

bộ. 

Cổng làng: nơi phân giới trong và ngoài khu vực cư trú của dân làng. Cổng của 

mỗi làng có kiểu thiết kế riêng, ở đó thể hiện phần nào nét văn hoá của làng.  
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Mộ người khai canh: nơi chôn người đã có công khai hoang lập làng. Công lao 

của tiền nhân được nhắc nhở trong câu nói quen thuộc “tiền khai canh, hậu khai khẩn”  

Nhà thờ họ: thiết chế văn hoá của dòng họ dùng làm nơi thờ tổ tiên, cất giữ gia 

phả, tiến hành các nghi lễ quan trọng của họ tộc, góp phần giữ gìn truyền thống họ tộc. 

Nghĩa địa: nơi chôn cất những người chết. Nghĩa địa được bố trí bên ngoài luỹ tre 

làng. 

- Tổ chức theo huyết thống: họ tộc 

Làng rộng thường có nhiều họ. Làng hẹp chỉ một vài họ. Tên làng thường lấy tên 

của dòng họ có công khai phá tạo lập làng như: Đặng xá, Nguyễn xá, Trần xá, Lê xá... 

Mỗi họ chiếm cứ một vùng nhất định trong làng. Trưởng họ có quyền hành trong việc 

điều hành họ tộc. Sự phân biệt tôn ti trong dòng họ rất chặt chẽ, bảo lưu ít nhất 9 đời nối 

tiếp: 

Bảng 9: 

 
Hệ thống này được ghi chép cẩn trọng và đóng thành tập gọi là gia phả. Gia phả 

đặt ở nơi trang trọng nhất trong nhà thờ họ hoặc nhà của trưởng họ. 

Trong thực tế, tính chặt chẽ của tổ chức huyết thống đã giúp cho dòng họ có quy 

củ, nề nếp, giúp cho làng xã ổn định về sinh hoạt đồng thời tạo thuận tiện cho việc quản 

lý ruộng đất trong làng.  

Dưới chế độ quân chủ trung ương tập quyền, đất đai thuộc quyền sở hữu tối cao 

của nhà nước nhưng ở làng xã, ruộng công thuộc sở hữu của tập thể làng, nói rõ hơn là sở 

hữu của dòng họ. Ruộng công đã gắn chặt làng với nước trên bình diện quyền lợi vật chất 

ngay khi làng mới thành lập. Ruộng công bị tư hữu hoá do các nguyên nhân sau:  

- Chính sách phong tước kiến địa của nhà nước phong kiến. 

- Triều đình cho phép mua bán đất giữa các cá nhân (đời Lý Thần Tông-thế kỷ XII 

cho phép bán đất) hoặc trực tiếp bán đất (vua Trần Thái Tông-thế kỷ XIII đã bán một số 

“quan điền” cho tư nhân) [Trần Từ, 1984:19] 

Quá trình tư hữu diễn ra lâu dài, chậm chạp và phức tạp theo lối phân tán - tập 

trung - phân tán. Trước thời điểm cải cách ruộng đất (1953) hầu như làng nào ở Bắc Bộ 

cũng tồn tại ruộng đất công và quyền phân bổ đất công thuộc về các họ tộc. 

Trong mỗi họ tộc tồn tại hình thức tổ chức Giáp. Đây là tổ chức dành riêng cho 

nam giới7, là “môi trường tiến thân bằng tuổi tác”. Người đứng đầu giáp là ông Cai giáp 

(còn gọi là ông Câu Đương hoặc ông Cai đám hoặc ông Đám). Cai giáp thay mặt cho cả 

giáp trong các quan hệ với lý dịch về việc chia ruộng đất, bỏ thuế, bắt phu, bắt lính, cả 

việc cúng bái trong làng. Ông Lềnh (hay quan Lềnh) là người thi hành lệnh của Cai giáp. 

Giáp có số lượng người đông có thể có nhiều lềnh giúp việc: lềnh 1, lềnh 2, lềnh 3... 

Mỗi thành viên trong giáp phải trải qua 3 giai đoạn: 

Ti ấu: Từ lúc lọt lòng đến 18 tuổi. Khi đứa bé chào đời, người cha làm một lễ nhỏ 

gọi là “trình làng”. Đứa bé được ghi tên vào sổ bộ của giáp. Lớn lên vài ba tuổi, cậu ta 

được theo cha đi dự họp, dự cỗ bàn. Nếu không đến dự thì các ông lềnh sẽ gửi về nhà một 

“gói phần” tương ứng với độ tuổi của cậu. 

Đinh: Từ 18 tuổi đến 59 tuổi (có nơi 55, 50 hoặc 49 tuổi). Sau lễ trình làng, vị 

thành niên được công nhận là thành viên thuộc hàng Đinh của Giáp. Anh ta sẽ nhận lãnh 

một số quyền lợi và nghĩa vụ. Về quyền lợi, mỗi suất đinh sẽ được giao một “đầu ruộng 

công”. Trong các kỳ họp giáp hoặc khi dự cỗ bàn tráng đinh được ngồi ở vị trí trang trọng 

                                                      
7 Cũng có Giáp dành cho nữ giới nhưng không phổ biến ở các làng xã Bắc Bộ 
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hơn. Về nghĩa vụ, tráng đinh phải tham gia các việc công ích, tạp dịch, bảo vệ trị an trong 

xóm làng. Đối với nước, tráng đinh phải đóng thuế, khi có lệnh phải đi phu, đi lính. 

Lão: Từ độ tuổi 60 trở lên. Đến độ tuổi này các vị tổ chức buổi lễ “khao vọng” để 

mừng tuổi thọ và bước lên hàng lão. Các lão (hay các bô, các cụ) giao trả lại ruộng công, 

đồng thời được miễn mọi nghĩa vụ. Các bô lão được kính trọng bởi tuổi tác và kinh 

nghiệm. Trong các kỳ họp giáp các cụ ngồi ở chiếu trên. Khi có việc quan trọng trong 

làng xã các cụ được mời đến để bàn bạc, góp ý và sẽ ngồi ngang hàng với quan viên chức 

sắc (tuổi 60 ngồi ngang hàng với tú tài, tuổi 70 ngồi ngang hàng với cử nhân, tuổi 80 ngồi 

ngang hàng với tiến sĩ). Do có địa vị xã hội như vậy nên các cụ được gọi là quan lão. 

Tước vị dựa vào tuổi tác gọi là xỉ tước, hoặc thiên tước để phân biệt với quan tước. 

- Tổ chức theo hành chính: xã thôn 

 Làng xóm phân theo cấp quản lý hành chính là xã thôn. Lãnh đạo cấp xã là quan 

viên hàng xã do dân cử lên gọi là Hội đồng kỳ mục. Hội đồng kỳ mục do Tiên chỉ, thứ 

chỉ đứng đầu. Hội đồng kỳ mục có trách nhiệm đề ra những chủ trương và biện pháp để 

hoàn thành những công việc liên quan đến làng và nước. Thực hiện những chủ trương 

của Hội đồng kỳ mục là bộ phận lý dịch do Lý trưởng đứng đầu. Dưới Lý trưởng có phó 

Lý phụ việc cho Lý trưởng, có Hương trưởng đặc trách việc công ích, có Xã Tuần (hoặc 

Trương Tuần) đặc trách việc an ninh, điều hành nhóm tuần đinh. Dưới triều Nguyễn, do 

xã hội phát triển, các làng xã còn đặt thêm nhiều chức sắc khác để quản lý làng xã. 

Ở miền Nam, thôn được gọi là ấp; Hội đồng kỳ mục gọi là Hội tề do Hương cả 

đứng đầu. 

Hồ sơ quản lý xã thôn trước đây chủ yếu là sổ đinh và sổ điền. Sự phân biệt dân 

nội tịch và dân ngoại tịch (tức dân chính cư và dân ngụ cư) thường rất gay gắt. Dân ngụ 

cư không được hưởng một thứ quyền lợi nào, họ phải ra sống ở rìa làng, làm các nghề 

hèn mọn nhưng lại phải thực hiện đủ các nghĩa vụ đối với làng. 

Dân ngụ cư muốn chuyển thành dân chính cư phải hội đủ 2 điều kiện: một là đã cư 

trú tại làng đến 3 đời, hai là trong tay có một ít điền sản. 

Về thứ hạng, các thành viên trong làng được xếp thành 6 hạng từ cao xuống thấp 

như sau: 

1- Hạng chức sắc: Những người đỗ đạt chốn khoa trường (quan văn hoặc võ), có 

phẩm hàm do triều đình cấp. 

2- Hạng chức dịch: Những người đang đương nhiệm trong bộ máy hành chính. 

3- Hạng thí khoá sinh: Tuy chưa đỗ đạt nhưng đã vượt qua khuôn khổ các kỳ thi 

Hương (3 năm tổ chức một lần) và đạt nhất nhị trường. 

4- Hạng lão: Các bô lão tuổi từ 50 trở lên. Các bô lão có phẩm hàm, chức vụ thuộc 

hạng 1 hoặc 2 chứ không thuộc hạng này. 

5- Hạng đinh: Gồm những dân đinh hay “trai làng”. Những “trai” có phẩm hàm, 

chức vụ thuộc hạng 1 hoặc 2 chứ không thuộc hạng này. 

6- Hạng ti ấu: Gồm thành phần chưa lên đinh. 

Trong thực tế, các đối tượng thuộc hạng 1, 2, 4, 5 tham gia chính thức vào guồng 

máy xã hội. 

 + Tổ chức theo tự nguyện: phe, hội, phường 

Phe, hội, phường là những tổ chức tự nguyện, không phụ thuộc vào bộ máy hành 

chính xã thôn. 

Phe: Phe (hay phái, cánh, đảng, bè, phe phái, phe cánh, phe đảng, bè đảng) là tổ 

chức của một nhóm người tập hợp lại không chính thức, theo một ý kiến, một quyền lợi 

nào đó và lấy đó để đối kháng với phe khác. Mỗi làng có nhiều phe nhưng nổi bật nhất là 

Phe Tư văn. Đó là nhóm những người có học thức, chuyên gánh vác việc giấy tờ, văn tế 
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cho cả làng. Hầu hết họ là những người khá giả, “có mồm có mép”, mạnh ăn mạnh nói 

nhất làng.  

Các phe khác không phải Phe Tư văn là Phe thường. 

Hội: Tập hợp những người tự nguyện hỗ trợ nhau về tiền của để mưu sinh hoặc 

tập hợp những người cùng sở thích. 

Loại hội phổ biến nhất là Hội Tư cấp, các thành viên chung tiền và giao cho hội 

trưởng (chức hội trưởng mỗi người giữ một năm). Cách này còn được gọi là chơi Họ, hội 

trưởng được gọi là người “cầm cái”, “nhà cái”. Ngoài hình thức chơi họ lấy tiền làm 

trung gian và mục đích còn có hình thức chơi họ khác như: chung tiền của để giúp bất cứ 

thành viên nào gặp khó khăn đột xuất, hoặc nhà có tang ma (Họ Hiếu), hoặc nhà có cưới 

xin (Họ Hỷ). Họ Ăn Tết sử dụng số tiền lãi có được từ vốn chung để chia cho các thành 

viên chi dùng mua sắm tết. 

Loại hội tập hợp những người cùng sở thích vui chơi giải trí có Hội Võ, Hội Chèo, 

Hội Cờ... 

Cũng có loại hội tập hợp những người cùng sở nguyện, chung tôn giáo, cùng tín 

ngưỡng như Hội Thiện, Hội Các Vải, Hội Chư Bà... 

Phường: Phường hình thành trên cơ sở của hoạt động mưu sinh, gắn với nghề 

nghiệp của người bình dân. Phường lấy hiệu quả kinh tế làm mục đích chính. Nghề nào 

phường ấy. Trong một làng, ngoài nghề nông có nhiều nghề khác nhau, vì vậy có hiện 

tượng tồn tại nhiều phường khác nhau trong một làng: Phường Cấy, Phường Hái, Phường 

Vải, Phường Mộc, Phường Nề, Phường Chèo, Phường Củi... 

  
H 5 và 6: Dụng cụ gặt lúa  

Nguồn: Tác giả 
Về hình thức tổ chức, mỗi phường có nghi thức thờ “Thánh sư” (còn gọi là Nghệ 

sư, Tiên sư), có sổ nhân danh ghi tên các thành viên. Mỗi người đóng góp công quỹ bằng 

nhau. Hàng năm phường họp lại, cử người đăng cai gọi là “Trùm Phường”, tổ chức giỗ 

Thánh sư và cùng nhau ăn bữa ăn cộng cảm. 

Ngoài quan hệ nghề nghiệp, các thành viên trong phường còn hỗ trợ, giúp đỡ nhau 

khi nhà có tang ma, hiếu, hỷ ... 

Phường thể hiện sự phân công lao động tự phát trong phạm vi làng xã. Về sau, do 

sự phát triển của ngành nghề, do nhu cầu trao đổi hàng hoá trong xã hội, dựa trên điều 

kiện tự nhiên của địa phương, sự phân công lao động được mở rộng trong phạm vi nông 

thôn làm thay đổi cơ cấu kinh tế của làng. Ngoài loại làng chuyên một nghề, loại làng đa 

nghề dần dần xuất hiện. Nông thôn (Bắc Bộ) hiện tồn tại các loại làng như: làng thuần 
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nông, làng thủ công, làng bán thủ công. Đây là cơ sở thực tiễn để phân loại làng xã theo 

nghề nghiệp. 

Làng thuần nông: Thời tiết khu vực Bắc Bộ chia làm hai mùa khá rõ: mùa nắng 

nóng và mùa mưa lạnh. Dựa vào thời tiết, cư dân ở châu thổ sông Hồng đã sớm chọn 

nghề trồng lúa nước làm kế sinh nhai. Cuộc sống định cư, co cụm đã hình thành những 

làng thuần nông. Làng thuần nông có nhịp sống bình lặng theo hai thời điểm khá rõ là 

nông vụ và nông nhàn. Sự phân chia mùa vụ trong nghề nông đã tạo điều kiện để người 

nông dân ở đây có thể đi tìm kiếm các thứ khác phục vụ cho nhu cầu cuộc sống. Họ vào 

rừng lấy củi và thực phẩm, xuống sông hoặc xuống hồ để bắt cá, dùng tre mọc xung 

quanh làng và dùng đất sét trong làng để làm ra các vật dụng phục vụ cho mọi sinh hoạt 

thường ngày như: chén, dĩa, bát, đũa, quang gánh, sàng, nia, rỗ, rá … Vì vậy, tư duy sản 

xuất của cư dân trong làng thuần nông là tự cung tự cấp. Sản phẩm làm ra nhằm phục vụ 

tiêu dùng trong gia đình, rộng hơn nữa cũng chỉ phục vụ trong làng và các làng kế cận. 

Ở một số nơi, hoạt động sản xuất thủ công phát triển, trở thành nghề nghiệp của 

một bộ phận khá đông cư dân địa phương thì người ta gọi đó là làng bán thủ công hoặc 

làng nửa thuần nông. 

Trong quá trình tiến về phía Nam, người Việt vẫn lưu giữ hình thức tổ chức sinh 

hoạt và sản xuất nông nghiệp theo lối truyền thống. Vì vậy, làng nông nghiệp ở châu thổ 

của các con sông vùng Trung Bộ và Nam Bộ thể hiện rõ nét ký ức về tập quán sinh hoạt 

và phương thức canh tác của làng nông nghiệp Bắc Bộ. 
 

 
H 7: Guồng nước. Nguồn: Tác giả 

Làng thủ công: Làng thủ công hình thành trên cơ sở hoạt động sản xuất ở nông 

thôn đã đạt đến trình độ có tổ chức và phân công trong lao động. Hình thức phân công 

xuất phát từ yêu cầu khách quan về sản xuất và tiêu dùng của người dân địa phương. Ở 

một số nơi, do cấu tạo địa chất, do thế mạnh vật nuôi cây trồng, do nhu cầu thị trường, số 

cư dân sống bằng nghề thủ công tăng lên và dần dần chiếm đa số. Họ vốn là những nông 

dân tách khỏi lao động nông nghiệp để làm nghề thủ công. Khi đời sống người lao động 

chủ yếu sống dựa vào nguồn thu nhập từ sản phẩm thủ công thì lúc đó tính chất lao động 

thay đổi. Làng thủ công được xác lập. Nông thôn bắt đầu xuất hiện tầng lớp thợ thủ công. 

Thương mại cũng theo đó hình thành. Thời kỳ đầu phương thức trao đổi chủ yếu vẫn là 

hàng đổi hàng. Về sau, khi tiền tệ xuất hiện thì những biểu hiện của thương mại ngày 

càng lộ rõ. 

Những nghề thủ công phổ biến là: nặn đồ gốm, dệt vải, làm đồ mộc, rèn sắt, đan 

mây tre, dệt chiếu cói… Về sau, do nhu cầu xã hội, ở nông thôn cũng xuất hiện nghề làm 

đồ mỹ nghệ, nghề kim hoàn.  
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Nghề gốm sứ phát triển trên khắp cả nước. Nhiều trung tâm gốm sứ vẫn còn lưu 

giữ tiếng tăm cho đến ngày nay. Miền Bắc có Bát Tràng (Hà Nội), Thổ Hà, Phù Lãng 

(Bắc Ninh), Hương Canh (Vĩnh Phú (Phú Thọ)), Quế Quyền (Ninh Bình), Chu Đậu (Hải 

Dương (Hải Phòng)) … miền Trung có Thanh Hà (Quảng Nam cũ); Bàu Trúc (Ninh 

Thuận cũ), miền Nam có Lái Thiêu (Bình Dương cũ). Long Hồ (Vĩnh Long) … 

 

 

  

H 8: Gốm Bàu Trúc, Ninh Thuận 
Nguồn: Tác giả 

H 9: Gốm Đồng Nai 
Nguồn: Tác giả 

 

Gốm Bát Tràng là tên gọi chung cho các loại đồ gốm được sản xuất tại làng Bát 

Tràng. Đây là một làng gốm cổ truyền và nổi tiếng của Việt Nam nằm ngay bên sông 

Hồng (xã Bát Tràng gồm hai thôn Giang Cao và Bát Tràng thuộc huyện Gia Lâm, Hà 

Nội). Để làm ra đồ gốm người thợ gốm phải qua các khâu chọn, xử lý và pha chế đất, tạo 

dáng, tạo hoa văn, phủ men, và cuối cùng là nung sản phẩm. Kinh nghiệm truyền đời của 

người dân làm gốm Bát Tràng là "Nhất xương, nhì da, thứ ba dạc lò". Người thợ gốm 

quan niệm hiện vật gốm không khác nào một cơ thể sống, một vũ trụ thu nhỏ trong đó có 

sự kết hợp hài hòa của Ngũ Hành. Sự phát triển của nghề nghiệp được ví như sự hanh 

thông của Ngũ Hành. Cũng theo họ, sự hanh thông của Ngũ Hành lại nằm trong quá trình 

lao động sáng tạo với những quy trình kỹ thuật chặt chẽ, chuẩn xác. 

 Gốm Bát Tràng ngày nay được sản xuất theo quy trình công nghệ cải tiến, có 

nhiều sáng tạo về mẫu mã. Một số nghệ nhân đã bước đầu thành công trong việc khôi 

phục một số đồ gốm cổ truyền với những kiểu dáng và nước men đặc sắc thời Lý, Trần, 

Lê, Mạc... Hiện nay, sản phẩm gốm Bát Tràng càng ngày càng phong phú và đa dạng. 

Ngoài các mặt hàng truyền thống, các lò gốm Bát Tràng còn sản xuất nhiều sản phẩm có 

kiểu dáng mới đáp ứng yêu cầu tiêu dùng trong nước như các loại ấm chén, bát đĩa, lọ 

hoa, các loại vật liệu xây dựng, các loại sứ cách điện... Từ sau đổi mới, sản phẩm Bát 

Tràng có mặt trên thị trường cả nước và được xuất khẩu theo đơn đặt hàng của nhiều 

nước trong khu vực châu Á và cả các nước châu Âu.  

Gốm sứ làng Phước Tích (Phong Điền, thành phố Huế) ngoài những sản phẩm đáp 

ứng nhu cầu người dân trong làng còn có những sản phẩm tinh xảo phục vụ cho nhu cầu 

của giới quý tộc. Đến nay, nghề gốm Phước Tích đã mai một nhưng các nghệ nhân dân 

gian nơi đây vẫn còn có thể sản xuất những sản phẩm gốm đạt trình độ mỹ thuật cao theo 

yêu cầu đặt hàng của khách. 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
http://vi.wikipedia.org/wiki/Gia_L%C3%A2m
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_N%E1%BB%99i
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_N%E1%BB%99i
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C5%A9_h%C3%A0nh
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=S%E1%BB%A9_c%C3%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2u_%C3%81
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2u_%C3%82u
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Gốm sứ Thanh Hà (Quảng Nam cũ) xuất hiện vào đầu thế kỷ XVI, có nguồn gốc 

từ nghề gốm Thanh Hoá. Sự kết hợp kỹ thuật đàng ngoài với kỹ thuật địa phương đã hình 

thành một loại kỹ thuật riêng biệt, sản xuất các sản phẩm tiêu dùng như chén đĩa, chum 

vại, bình hoa, chậu cảnh, ngói âm dương… Một số kỹ thuật làm gốm Thanh Hà từng 

được tái dựng ở khu du lịch đô thị cổ Hội An.  

Gốm sứ Bàu Trúc (Ninh Phước, Ninh Thuận cũ) là sản phẩm đặc thù về kĩ thuật 

thủ công gốm của đồng bào Chăm. Gốm sứ Chăm vẫn bảo lưu bản sắc ở những nơi người 

Chăm sinh sống như Văn Hiệp (Bắc Bình Thuận cũ), Châu Phong (An Giang). 

Gốm sứ Lái Thiêu (Bình Dương cũ) xuất hiện vào cuối thế kỷ XVIII. Gốm sứ 

được làm từ đất sét trắng, còn gọi là đất Cao Lanh (kaolin) là loại nguyên liệu tốt nhất 

cho nghề gốm. Đất sét trắng ở đây vừa có độ trắng cao vừa rất mịn; loại này thường trước 

đây phải nhập từ Trung Hoa nên người ta còn gọi là đất sét Tàu. Gốm sứ Lái Thêu kết 

hợp kỹ thuật cổ truyền với công nghệ mới nên sản phẩm trắng, bền chắc và đẹp. 

Nghề chạm gỗ đạt đến trình độ kỹ thuật rất cao. Làng chạm gỗ La Xuyên (Nam 

Định cũ) nổi tiếng với nghệ thuật chạm trổ các gác, mái của đình, chùa. Làng chạm gỗ 

Bảo Hà (Hải Phòng) nổi tiếng về nghệ thuật tạc tượng thờ, tượng rối, tượng Phật. Các 

tượng gỗ như Phật Bà nghìn tay nghìn mắt (chùa Bút Tháp, Hà Bắc cũ), 18 pho tượng La 

Hán chùa Tây Phương (Hà Tây (Hà Nội)), các tượng tạc bằng gỗ dâu ở các chùa thờ Tứ 

Pháp (chùa Bà Dâu có tượng Pháp Vân, chùa Bà Đậu có tượng Pháp Vũ, chùa Bà Tướng 

có tượng Pháp Lôi, chùa Bà Đàn có tượng Pháp Điện) là những công trình nghệ thuật nổi 

tiếng về nghệ thuật điêu khắc gỗ. Ngoài kỹ thuật khắc chạm, trong dân gian còn có kỹ 

thuật khảm xà cừ rất tỉ mỉ, tinh tế. Nghệ thuật điêu khắc, khảm xa xừ trên chất liệu gỗ 

còn cho ra dòng tranh khắc nổi hoặc khắc chìm trên gỗ rất sinh động.  

  
H 10 và 11: Chạm gỗ hình rồng và kỳ lân. Nguồn: Tác giả 

 
Nghề mây tre truyền thống phát triển mạnh từ sau đổi mới, mở rộng sản xuất tại 

nhiều vùng miền trên cả nước. Nhiều sản phẩm của ngành mây tre mỹ thuật đã trở thành 

hàng xuất khẩu có giá trị lớn… 

 Tuy gọi là làng thủ công nhưng ở nhiều nơi, một bộ phận cư dân trong làng vẫn 

sống bằng nghề trồng lúa. Họ canh tác trên ruộng công hoặc ruộng tự khai phá. Một bộ 

phận khác vừa sản xuất hàng thủ công vừa trồng lúa, có khi còn kết hợp cả việc nuôi gia 

cầm. 

Làng bán thủ công: Làng bán thủ công hình thành trên cơ sở một làng thủ công 

vừa sản xuất, vừa trực tiếp bán sản phẩm. Khi công nghệ thủ công phát triển, sản phẩm 

làm ra ngày càng nhiều, một cư dân trong làng thoát ly sản xuất và đảm nhiệm công việc 
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mua bán. Những người này chủ yếu sống dựa vào công việc trao đổi hàng hoá thủ công 

(có khi kết hợp mua bán những loại hàng hoá khác). Các giao lộ hoặc ngả ba, ngả tư sông 

là những nơi rất thuận lợi để hình thành các làng bán thủ công. Ở đó người ta dễ lập chợ, 

dễ vận chuyển, phân phối sản phẩm. Các trung tâm mua bán dần dần trở thành những thị 

tứ, dân cư đông đúc. Các thị tứ đảm nhiệm việc trao đổi, cung cấp các mặt hàng thiết yếu 

giữa nông thôn và đô thị, giữa miền ngược và miền xuôi. Vì vậy, làng bán thủ công còn 

được gọi là làng bán thương nghiệp. 

Trong khi làng thuần nông ít có khả năng xuất hiện yếu tố thương nghiệp thì làng 

thủ công có thể trở thành làng bán thương nghiệp. Nói chung, làng bán thương nghiệp 

vừa tồn tại hình thức sản xuất thủ công vừa tồn tại hình thức mua bán hàng hoá. Về sau 

người ta còn gọi loại làng này là làng công thương.   

Làng bán thương nghiệp không thể chuyển thành trung tâm thương nghiệp hay đô 

thị lớn vì ba lý do sau: một là sản xuất thủ công còn gắn với sản xuất nông nghiệp, hai là 

hoạt động thương nghiệp chủ yếu là trao đổi các mặt hàng thiết yếu, ba là không có dấu 

hiệu của thặng dư. Vì vậy, làng bán thương nghiệp Việt Nam vẫn không thoát ra khỏi 

diện mạo kinh tế tiểu nông. Ở Việt Nam, chợ trải khắp các vùng miền nhưng các chợ quê 

chỉ có thể phát triển thành các thị tứ, thị trấn nhỏ lẻ, không có tính liên kết của hệ thống 

thị trường ở quy mô đô thị. Điều này khác hẳn so với phương Tây, nơi mà các thị tứ, thị 

trấn, thành thị hình thành trên cơ chế thị trường, lấy yếu tố “thị” tức chợ (thực ra là 

những trung tâm thương nghiệp lớn) làm nơi luân chuyển giá trị thặng dư.  

Tổ chức làng Nam Bộ có một số khác biệt so với làng Bắc Bộ. Sự khác biệt này 

một mặt do điạ hình Nam Bộ, mặt khác do quá trình hình thành làng. Sông rạch chằng 

chịt, trục lộ giao thông thông thoáng, thành phần cư dân hay biến động... khiến tổ chức 

làng Nam Bộ không có tính khép kín như làng Bắc Bộ. Tuy vậy, trong quá trình lập làng, 

hễ nơi nào có điều kiện, nhân dân Nam Bộ vẫn cố gắng duy trì diện mạo làng giống diện 

mạo làng xã ở Bắc Bộ. Vì vậy, ở Nam Bộ, chúng ta vẫn có thể dễ bắt gặp đình, miếu, 

chùa, cây đa cây đề, thậm chí cả giếng nước, bến nước với cung cách sinh hoạt đậm nét 

truyền thống. Có thể nói, làng Nam Bộ là sự tái hiện không gian làng Bắc Bộ qua ký 

ức của những lưu dân xa xứ trên vùng đất phương Nam.  

3.2.2. Tổ chức sinh hoạt cộng đồng 

Những hình thức sinh hoạt tập thể chủ yếu của các cộng đồng ở nông thôn gồm lễ 

hội và trò chơi dân gian. Lễ hội có quy mô tổ chức lớn nhỏ khác nhau. Các lễ hội tín 

ngưỡng thường có quy mô lớn, thu hút đông đảo người dân đến từ nhiều vùng miền. Các 

trò chơi dân gian thường được tổ chức trong những dịp lễ hội và có quy mô khác nhau. 

Các trò chơi lớn như đua thuyền, đua voi, đua bò, chọi trâu, đánh vật, đánh cờ người, kéo 

co. Những trò chơi dành cho trẻ em được xếp vào nhóm trò chơi nhỏ, tổ chức giản đơn, 

không có quy định rõ ràng về thời gian.   

+ Tổ chức lễ hội dân gian 

- Khái niệm lễ hội: Lễ hội là một hiện tượng sinh hoạt tập thể gồm nhiều thành tố 

tham gia theo phương thức tổng hợp. Lễ hội là tổ hợp có hàm ý chỉ phần lễ và phần hội 

nhưng cũng có thể chỉ có một trong hai phần đó. Lễ hội là thành tố quan trọng của văn 

hoá dân gian. Lễ hội là sự hội tụ văn hoá trên cơ sở tái hiện tự nhiên và lịch sử theo tâm 

thức dân gian. Những giá trị của lễ hội luôn được bảo tồn và phát triển, đáp ứng nhu cầu 

đời sống tinh thần của dân chúng qua các thời kỳ lịch sử. 

Lễ là hệ thống nghi thức cúng bái chặt chẽ, ổn định được xây dựng theo quy ước 

 của mỗi làng. Các nghi thức và quy trình chính của phần lễ của lễ hội người Việt gồm: lễ 

rước nước (nước ở giữa sông), lễ mộc dục, tế gia quan (áo mũ mới), đại tế. 
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Hội là hoạt động diễn ra sau phần lễ, khởi đầu bằng đám rước. Người ta nói đông 

như hội tức là nhắc đến vai trò của đám rước. Đám rước được xem là cao trào của hội. 

Nó thể hiện niềm tin của cộng đồng đối với vị thần che chở cho mình, thể hiện tiềm lực 

của làng, đồng thời đem lại sự hưng phấn và không khí vui tươi cho toàn cộng đồng. 

 Hội cũng được tiến hành theo thủ tục của lễ, gồm hai bước: lễ rước thần (Thành 

hoàng làng) từ miếu ra đình, lễ rước thần trở lại miếu (gọi là “hoàn cung”) khi dân làng 

đã kết thúc các trò chơi tại sân đình. 

 Trình tự đám rước cũng được tổ chức theo quy định riêng của mỗi làng. Đám rước 

người Việt (Bắc Bộ) thường có trình tự sau:  

• Phát lệnh (nổi trống chiêng) 

• Đốt pháo lệnh 

• Tù và, sừng trâu, vỏ ốc thổi lên 

• Đoàn múa rồng hoặc múa sư tử dẫn đầu 

• Hai hàng cờ ngũ sắc đi song song tiếp sau 

• Hai hàng kiếm đao đi song song tiếp sau 

• Cờ tiết (cờ vua trao tượng trưng sức mạnh uy quyền) 

• Cờ mao (tượng trưng cho lệnh vua) 

Cả hai loại cờ này có ý nghĩa biểu trưng cho uy đức thần linh 

• Năm lá cớ ngũ sắc hình vuông hoặc tam giác (đuôi nheo) 

• Bốn cờ tứ linh (có thêu 4 linh vật: long, lân, quy, phụng) 

• Tám cờ bát quái (thêu 8 quẻ: càn, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoài) 

• Hai biển nhỏ sơn son thiếp vàng sắp hàng ngang có các chữ: hồi ly (tránh xa) và 

tĩnh túc (im lặng) 

• Trống cái (đặt trên giá sơn son thiếp vàng do 2 người khiêng) 

• Chiêng lớn (được khiêng như trống cái) 

• Đôi ngựa (1 hồng, 1 trắng, bằng gỗ, hình dạng như ngựa thật, có bánh xe để đẩy) 

• Lễ bộ (rìu lớn, buá lớn và 2 thanh gươm trượng xếp thành 2 hàng đi song song) 

• Bát bửu (đàn, sáo, hoa, sách, kiếm, bầu rượu, túi thơ, quạt được chạm khắc bằng 

gỗ, sơn son thiếp vàng, xếp thành 2 hàng) 

• Phường bát âm (có 8 loại nhạc cụ) 

• Kiếm lệnh (3 cây do 3 người cầm) 

• Muá ông thổ địa 

• Múa sư tử hí cầu 

• Bài vị có lọng che ghi “Thượng đẳng tối linh” hoặc “linh triều phong tặng” 

• Long đình (kiệu có lư hương trầm do 4 người khiêng, có thêm 2 người cầm tán 

hoặc cầm lọng che) 

• Hương án (bàn thờ mâm ngũ quả và đài rượu) 

• Tốp múa trống và sênh tiền 

• Hiệu trống khẩu 

• Kiệu bát cống (kiệu tám rồng) có 2 tán hoặc 2 quạt to che 

• Đi sau kiệu là bô lão và dân làng 

Các dân tộc miền cao có nhiều lễ hội mang đậm bản sắc văn hoá núi như: lễ cúng 

cơm mới (vùng Trường Sơn - Tây Nguyên), lễ hội xuống đồng (vùng núi Việt Bắc-Đông 

Bắc Bắc Bộ)… Các lễ hội này có những điểm nhấn khó quên như: nghi thức đâm trâu, trò 

chơi đua voi, trò chơi ném còn…  

- Nguồn gốc lễ hội 
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Cội nguồn lễ hội gắn với tín ngưỡng dân gian. Từ tục thờ các lực lượng siêu nhiên, 

siêu nhân dần về sau phát triển thành lễ hội cầu mong cuộc sống yên ổn, no đủ. Chủ nhân 

của lễ hội truyền thống chủ yếu là nông dân và ngư dân.  

 Về thời gian, căn cứ thời điểm của một số lễ hội cổ còn duy trì ở miền Bắc (hội 

Đào Xá ở Phú Thọ ngày 9/7 AL, hội Thị Cầu ở Bắc Ninh ngày 7-16/7 AL, hội Đồ Sơn ở 

Hải Phòng ngày 10/8 AL, hội Hạ Đồng ở Thái Bình (Hưng yên) ngày 9-15/9 AL…) đối 

chiếu với hình khắc trên trống đồng và dựa theo thư tịch cổ Trung Hoa một số nhà nghiên 

cứu cho rằng mùa lễ hội nông nghiệp (Bắc Bộ) thời xa xưa thường diễn ra sau muà thu, 

khi bông lau vàng đua nở. Theo thống kê hiện nay, lễ hội Việt Nam diễn ra trong đủ cả 

bốn mùa, nhiều nhất là vào mùa Xuân. 

- Các loại lễ hội 

  Lễ hội nghề nghiệp: Hầu hết lễ hội dân gian là lễ hội nông nghiệp; không gian lễ 

hội là nơi thôn dã (đình, đền, chùa, cánh đồng, đồi gò, hang động, bờ sông…); thời gian 

theo chu kỳ mùa vụ nông nghiệp; chủ thể chính là nông dân. Hoạt động trong phần hội 

phản ánh các mặt của đời sống nông nghiệp như: xuống đồng, săn chim, đuổi cuốc, săn 

hổ, bắt cáo, bắt cá… Vì vậy, người ta còn gọi đó là lễ hội sinh thái. Lễ hội làng nghề có ý 

nghĩa tôn vinh nghề nghiệp, ca ngợi công đức của các bậc tổ nghề nghiệp (còn gọi là Tổ 

sư, Thánh sư), thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, cầu mong cho nghề phát triển, 

thịnh vượng. 

  Lễ hội lịch sử: Hầu hết là lễ hội kỷ niệm các anh hùng dân tộc. Lễ hội nhằm tái 

dựng những hiện tượng lịch sử nổi bật. Đó là những sự kiện, những nhân vật lịch sử đã 

có tác động đến tư duy, tình cảm của cộng đồng. Các lễ hội được tổ chức hàng năm như: 

Lễ hội đền Hùng, lễ hội Hai Bà Trưng, Lễ hội Thánh Gióng… 

  Lễ hội tôn giáo: Lễ hội đề cao lực lượng thần thánh đại diện cho cái thiện. Các vị 

này có vị trí đặc biệt trong tâm linh và trong đời sống tình cảm của dân chúng. Lễ hội còn 

hướng cộng đồng đến chân, thiện, mỹ, mong ước có được cuộc sống an lành. Các lễ hội 

tôn giáo đã thể hiện sự Việt hoá, mờ đi tính chất “ngoại sinh” (trừ lễ hội Công giáo mới 

nhập sau này). 

- Đặc điểm và ý nghĩa lễ hội 

 Lễ hội là sản phẩm của tập thể (một cộng đồng cụ thể), ở đó tập hợp nhiều thành 

tố gồm: phong tục, tập quán, lễ nghi, luật tục, tín ngưỡng, tôn giáo, âm nhạc, ca hát, múa, 

sân khấu, tạo hình, văn chương, diễn xướng, trò chơi, tri thức, ứng xử… Lễ hội thể hiện 

sắc diện văn hoá bản mường, phum sóc, làng xã, là sự biểu hiện sinh động văn hoá địa 

phương. 

 Lễ hội kết tinh sự sáng tạo của dân chúng. 

 Lễ hội thể hiện đời sống tâm linh, ước muốn và nguyện vọng của cả cộng đồng. 

 Lễ hội phô diễn tiềm năng kinh tế của làng xã; bộc lộ trí tuệ, tài hoa của tập thể; 

phát hiện người có tài, người có tâm với làng xã. 

 Lễ hội cố kết cộng đồng. 

 Lễ hội giáo dục truyền thống địa phương, dân tộc. 

 Lễ hội mang lại niềm vui, sự giải trí. 

+ Tổ chức trò chơi dân gian 

-  Khái niệm trò chơi: Trò chơi dân gian là hoạt động giải trí có tính nghệ thuật và 

tính nhân văn được hình thành và lưu truyền trong dân chúng. Hiện nay, vẫn có nhiều ý 

kiến khác nhau về nguồn gốc của trò chơi. Theo Plekhanốp G.V (Nga), trò chơi nảy sinh 

từ lao động. Clapàrade (Thuỵ Sĩ) cho rằng trò chơi do sự bắt chước động tác của động vật 

do bản năng du hí của con người. G.S Hall (Mỹ) quan niệm trò chơi là hình thức hoạt 
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động nhằm vào việc hồi sức. Theo E. Schiller (Đức) thì trò chơi đối lập với công việc 

nhưng trong nó có nhân tố kích thích sáng tạo và phát minh. 

- Các loại trò chơi dân gian: Dựa vào nội dung và hình thức của các trò chơi người 

ta chia trò chơi dân gian thành các nhóm: trò chơi tín ngưỡng, trò chơi giải trí, trò chơi thi 

tài, trò chơi thể thao, trò chơi trẻ em. Cũng dựa vào nội dung và hình thức, chúng tôi chia 

trò chơi dân gian Việt Nam thành các nhóm sau: nhóm trò chơi khéo léo, nhanh nhẹn, 

nhóm trò chơi thể lực, nhóm trò chơi trí lực, nhóm trò chơi tạo tác, nhóm trò chơi diễn 

xướng, nhóm trò chơi huấn luyện vật nuôi để thi đấu …  

• Nhóm trò chơi khéo léo nhanh nhẹn gồm: đánh bi, đánh đáo, đánh quay, đánh 

khăng, thi nấu cơm, đánh đu, tung còn, chạy xỏ kim, đi cà kheo, bắt chạch trong chum, 

câu pháo… 

•  Nhóm trò chơi thể lực gồm: đua thuyền, kéo co, đá cầu, cướp cờ, đẩy gậy, đấu 

vật, vật tay… 

• Nhóm trò chơi trí lực gồm: chơi ô ăn quan, bịt mắt bắt dê, cờ người, trốn tìm… 

• Nhóm trò chơi tạo tác gồm: làm kèn lá, làm chong chóng, làm diều, làm lồng đèn, 

làm tò he, cây cảnh, đá cảnh, chim cảnh, hoa cảnh… 

•  Nhóm trò chơi diễn xướng gồm: chi chi chành chành, tập tầm vông, đố chữ, rồng 

rắn lên mây, kéo cưa lừa xẻ… 

•  Nhóm trò chơi huấn luyện vật nuôi để thi đấu gồm: đua bò, đua voi, chọi trâu, đá 

gà… 

Ngoài ra còn có cách chia khác, xếp trò chơi theo nhóm hữu hình và nhóm vô hình. 

- Chức năng của trò chơi dân gian: Các chức năng chính của trò chơi dân gian gồm: 

giải trí, kích thích sáng tạo, rèn luyện trí lực, thể lực, giáo dục tinh thần tập thể và năng 

lực thẩm mỹ. Những chức năng này đáp ứng yêu cầu về mặt rèn luyện thể chất và tinh 

thần cho người dân sống trong các làng xã trước đây. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 
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CHƯƠNG 4 

Tóm tắt văn hoá tổ chức của người bình dân Việt Nam 

- Mô hình tổ chức ở miền cao thích hợp với đời sống săn bắt hái lượm còn 

mô hình tổ chức ở vùng châu thổ thích hợp với đời sống nông nghiệp kết 

hợp nghề làm thủ công. Cả 2 mô hình tổ chức này đều dựa trên điều kiện 

địa lý tự nhiên để tổ chức cư trú, tổ chức sản xuất. 

- Mô hình tổ chức làng bản miền núi gộp chung quyền quản lý dòng họ với 

quyền quản lý xã hội làm một (già làng trưởng bản); mô hình làng xã 

vùng châu thổ phân ra quyền quản lý dòng tộc (trưởng tộc, trưởng họ) và 

quyền quản lý xã hội (quan viên hàng xã). Tuy vậy, cả 2 mô hình đều có 

xu hướng kết hợp hài hoà giữa quyền lực tập trung với quyền dân chủ. 

Ngay trong những thời kỳ phong kiến chuyên chế thì mô hình làng bản và 

làng xã vẫn tồn tại trong vị thế độc lập tương đối với chính quyền trung 

ương. 

- Trong mô hình tổ chức sinh hoạt cộng đồng (lễ hội và trò chơi) tập thể 

dân chúng là chủ thể của các hoạt động.  

- Mô hình tổ chức của người bình dân Việt Nam hình thành 2 thuộc tính: 

tính cộng đồng và tính tự trị. 

- Sự thay đổi mô hình tổ chức nằm trong quy luật phổ quát: thay đổi hình 

thức sản xuất sẽ dẫn đến thay đổi mô hình tổ chức xã hội.  
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VĂN HOÁ ỨNG XỬ CỦA NGƯỜI BÌNH DÂN VIỆT NAM 

4.1. Ứng xử và văn hoá ứng xử 

4.1.1. Khái niệm ứng xử 

“Từ điển Tiếng Việt” của Hoàng Phê giải thích ứng xử là “có thái độ, hành động, 

lời nói thích hợp trong việc xử sự” [Hoàng Phê (chủ biên), 2002:1091]. 

Ở phạm vi rộng hơn, ứng xử là hành vi, thái độ (của con người) trong cách giải 

quyết các vấn đề liên quan đến tự nhiên và xã hội. Hành vi, thái độ đó được biểu lộ qua 

hoạt động khai thác các yếu tố tích cực của tự nhiên và xã hội hoặc qua hoạt động hạn 

chế những tác động tiêu cực của tự nhiên và xã hội. 
Hành vi của con người là hoạt động có ý thức. Hành vi có tính hướng ngoại rõ rệt, 

hành vi thể hiện thái độ ứng xử của con người với tự nhiên và xã hội. Thông qua hành vi, 

chúng ta có thể nhận biết kiểu, dạng ứng xử của cá nhân và cộng đồng đã lựa chọn trước 

tác động từ bên ngoài. Những hành vi ứng xử có tính trùng lặp trước những hiện tượng 

phổ biến nói lên bản chất của cá nhân hay của cả một cộng đồng người.  

4.1.2. Văn hoá ứng xử 

- Cụm từ “văn hoá ứng xử” được dùng với nghĩa thứ nhất để chỉ sản phẩm do con 

người tạo ra. Văn hoá ứng xử là những sản phẩm hình thành trong quá trình con người 

tiếp xúc, giải quyết các mối quan hệ với tự nhiên và xã hội (những hành vi, thái độ bộc lộ 

trong quá trình khai thác, tôn tạo và ứng phó với tự nhiên cũng như những cử chỉ, thái độ 

trong cách giải quyết các vấn đề xã hội nhằm ủng hộ cái tốt, cái tích cực và lên án, phê 

phán cái xấu, cái tiêu cực…). Vì vậy, ý thức người thể hiện rất rõ trong văn hoá ứng xử.  

- Cụm từ “văn hoá ứng xử” được dùng với nghĩa thứ hai để chỉ những cách thức 

mà cá nhân hoặc cộng đồng lựa chọn nhằm thích ứng với môi trường tự nhiên và môi 

trường xã hội. Theo đó, định hướng nghiên cứu sẽ nhằm vào thái độ và hành vi ứng xử 

của cá nhân hoặc của một cộng đồng nào đó trong quá trình tương tác với tự nhiên và xã 

hội (con người đã tôn trọng hay coi thường tự nhiên, đã giải quyết các vấn đề trong đời 

sống xã hội thiên về lý trí hay tình cảm, đã xem xét cá nhân theo hướng trọng đức độ hay 

trọng tài năng, thái độ đối xử đối với người già, phụ nữ, với tiền của, danh dự … như thế 

nào). Hệ thống hành vi ứng xử của các thành viên trong cộng đồng (trước tác động của tự 

nhiên và xã hội) được lặp đi lặp lại qua nhiều thế hệ là cơ sở hình thành phong tục, tập 

quán của cộng đồng đó. 

Như vậy, nghiên cứu văn hoá ứng xử của một cộng đồng gồm hai cấp độ. Cấp độ 

thấp là phát hiện các cách thức ứng xử của chủ thể trong đời sống hàng ngày. Cấp độ cao 

hơn là chỉ ra tính đặc thù của các cách thức ứng xử đó trong sự so sánh đối chiếu với các 

cộng đồng khác. Văn hoá ứng xử là thành tố của văn hoá tộc người. Mục đích của nghiên 

cứu văn hoá ứng xử là chỉ ra tính cách của tộc người đó. 

4.2. Các bình diện ứng xử của người bình dân Việt Nam 

4.2.1. Ứng xử với tự nhiên 

+ Những nét chung: Di chỉ khảo cổ cho thấy từ xa xưa những công cụ săn bắt hái 

lượm được chế tác từ đá trong tự nhiên: “Các văn hoá sau đá cũ, có thể là đá giữa và đá 

mới, như Hoà Bình - Bắc Sơn đều dễ nhận ra một quy luật thống nhất và phổ biến là “… 

những mảnh dăm đá vôi, những mảnh phế liệu công cụ đá, dăm cuội, phiến mảnh tước… 

tồn tại trong không gian cư trú và bên cạnh các bếp, trong tầng sinh thổ có công cụ và vết 

tích hoạt động của con người” [Đoàn Nam Sinh 2002: 101]. Một thời gian dài sau đó, con 

người tìm được lửa và rèn dao để sản xuất nông nghiệp. Hậu Hán thư (năm 124 sau CN) 

cho rằng có một giai đoạn của thời Hùng Vương, người Văn Lang đã biết “cày bằng dao, 

cắt bằng lửa... ". Khi tiến đến hình thức lao động sản xuất ngành nghề thì việc dự đoán 



33 
 

thời tiết phục vụ lao động sản xuất (theo nghề) là một yêu cầu thường trực. Kinh nghiệm 

quan sát các hiện tượng tự nhiên để đoán thời tiết đã hình thành một “kho tàng thiên văn” 

trong đời sống dân gian, đặc biệt là những hiện tượng tự nhiên có tác động đến sinh hoạt 

nông nghiệp, ngư nghiệp. Nhờ quan sát tự nhiên mà người đi biển có những tri thức rất 

chính xác về vị trí và thời gian khi đánh bắt ở biển cả. Nông dân cũng biết quan sát tự 

nhiên để nắm thế chủ động trong sản xuất, sinh hoạt… Đây là quá trình người bình dân 

đúc kết được những kinh nghiệm quý báu về lao động sản xuất (từ săn bắt đến trồng trọt, 

làm nghề thủ công…). Nét nổi bật của sản xuất thời kỳ này là: chiếm đoạt tự nhiên, khai 

thác tự nhiên (săn bắt và nông nghiệp). Sản phẩm lao động nhằm tái sản xuất sức lao 

động theo lối tìm cách khai thác tự nhiên để sinh tồn và để đối phó với tự nhiên. Tri thức 

mới dừng ở kinh nghiệm, chưa được tích lũy một cách hệ thống, xây dựng thành lý luận 

để phục vụ lao động sản xuất, cải tạo tự nhiên.  

+ Các bình diện cụ thể  

 Ứng xử với tự nhiên trong ẩm thực và trang phục 

  Về ẩm thực: Từ rất lâu, để sinh tồn, người ta đã chọn thức ăn dễ tìm kiếm nhất 

trong tự nhiên. Khi chuyển sang trồng trọt, người ta cũng phải chọn và trồng những loại 

cây lương thực phù hợp với điều kiện tự nhiên nơi mình cư trú. Vị trí địa lý và khí hậu 

của Việt Nam thoả mãn ba tiêu chí để cây lúa nước sinh trưởng là: đất bùn (đất phù sa) + 

nước ngọt + nắng nóng. Cây lúa nước là loại cây lương thực vừa có vỏ hạt cứng, có thể 

bảo quản để dùng được lâu, vừa cho năng suất cao. Vì vậy, cây lúa nước trở thành cây 

lương thực chính của người Việt Nam. Các loại cây lương thực phụ có khoai, sắn, ngô, 

đậu...  

Thực phẩm thực vật có rau củ và các loại dưa, mắm chế biến từ thực vật. Vùng 

châu thổ Bắc Bộ thường bị ngập nước và hay có lũ lụt. Dựa vào hiện tượng tự nhiên này, 

người Việt đã biết chọn rau muống làm thức ăn thường ngày vì nó có thể sống quanh 

năm trên mặt nước và không mất nhiều công sức chăm sóc. Cũng theo cách này, cư dân 

miền Tây Nam Bộ lại dùng bông điên điển, bông so đũa, bông lục bình, cây rau nhút… 

để chế biến thức ăn vào mùa nước nổi. Thực phẩm động vật có các loại thủy hải sản và 

các loại mắm, khô chế biến từ các loài động vật nói trên. Thịt gia cầm cũng là nguồn thực 

phẩm phổ biến. Thịt gia súc chủ yếu là thịt heo còn thịt bò và thịt trâu thì ít được dùng vì 

điều kiện chăn nuôi không thuận lợi (địa hình thấp trũng, không có đồng cỏ thả gia súc). 

Lượng trâu bò trong dân chủ yếu đáp ứng nhu cầu sức kéo trong nông nghiệp. Vì vậy, 

nông dân không coi bò và trâu là động vật nuôi để lấy thịt. Chính vì vậy, bữa ăn truyền 

thống của người bình dân có đặc điểm: thực vật nhiều hơn động vật, thuỷ sản được ưa 

chuộng hơn hải sản, gia cầm quen thuộc hơn gia súc. Cơ cấu bữa ăn truyền thống là: cơm 

- rau - thuỷ sản. Người Việt Nam dùng đôi đũa như công cụ chính để nấu nướng và để 

gắp thức ăn. Chính vì vậy cách cầm đũa được chú ý về mặt kỹ thuật, về sau còn được 

triết học hoá bằng lý luận Âm Dương vững chắc.  

Việc lựa chọn thức ăn tuỳ theo mùa, theo chủng loại nhằm tận dụng tối đa ưu thế 

về sản vật của khu vực nhiệt đới. Do khí hậu nóng, ẩm nên thức ăn dễ lên men, bốc mùi 

vì vậy đòi hỏi phải có cách chế biến, bảo quản thức ăn phù hợp. Thực phẩm để dành ăn 

trong nhiều ngày, nhiều tháng thường được phơi khô, sấy khô hoặc làm mắm nhằm bảo 

quản được lâu. Thời tiết thay đổi quanh năm, vì vậy, thức ăn luôn thay món đổi vị để hợp 

khẩu vị, đáp ứng nhu cầu cơ thể, đối phó với thời tiết. Thường ngày, người ta phải ăn 

ngay sau khi nấu bếp và rất chú ý hâm nóng thức ăn trước khi ăn.  

Chính kinh nghiệm nấu nướng phù hợp các điều kiện trên nên trong cách ăn uống 

dân gian đã hình thành nhiều mô thức về nghệ thuật ẩm thực trong văn hoá ẩm thực Việt 
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Nam. Nguyên lý chung là phải hướng đến sự cân bằng vị tính giữa các món ăn, cân 

bằng sinh hoá trong cơ thể và cân bằng thể trạng cơ thể với môi trường. Đó là sự lựa 

chọn khôn ngoan của người Việt Nam nói riêng và của cư dân phương Đông nói chung. 

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tập tục ăn chung của hầu hết các tộc người trên 

lãnh thổ Việt Nam, trong đó phải kể đến cấu trúc gia đình, dòng họ, lối sống nông nghiệp 

và thời tiết khu vực Đông Nam Á. Bữa ăn của người bình dân luôn đủ mặt các thành viên 

trong gia đình. Các loại thức ăn được mang ra, bày hết trong bữa ăn… Để tránh bệnh do 

ăn thức ăn nguội (khí hậu nóng ẩm dễ làm thức ăn lên men chua, biến đổi chất lượng), 

người ta thường ăn nóng. Khi ăn, người già, trẻ em, người làm việc nặng nhọc trong ngày 

được cả nhà ý tứ nhường thức ăn. Phụ nữ thường ngồi ở hướng có những nồi niêu đựng 

cơm, canh… để phục vụ bữa ăn cho cả nhà. “Ăn xem nồi, ngồi xem hướng” là câu nói 

nhắc nhở mọi người, nhất là người trẻ về văn hoá ăn uống trong sinh hoạt thường ngày ở 

phạm vi trong gia đình và cả ngoài xã hội.  

Thức uống phổ biến là lá của cây Chè (đặc biệt là chè dây) và lá cây vối. Đó là 

những cây mọc tự nhiên ở vùng núi đồi Bắc Bộ. Lá của chúng đem nấu uống sẽ chống 

được khát nước, giải nhiệt. Rượu là thứ thức uống được nấu từ các loại cây lương thực. 

Rượu được chế biến từ luá gạo được gọi là rượu gạo hay rượu trắng. Rượu gạo thường 

dùng để cúng tế. Rượu gạo đem ngâm với các vị Đông dược trở thành thứ dược liệu có 

tác dụng phòng và trị bệnh, được gọi là rượu thuốc. Rượu Cần được chế biến từ cây 

lương thực kết hợp với hàng chục loại lá cây trong tự nhiên. Đó là một thứ đặc sản về 

thức uống của các dân tộc miền núi Tây Bắc, Việt Bắc, Tây Nguyên. Tất cả các loại rượu 

nếu dùng đúng liều lượng sẽ có tác dụng tốt cho cơ thể. Một số thực vật khác cũng được 

dùng vào mục đích chữa bệnh, giải khát và bồi bổ cơ thể như: mía, rau má, cam, chanh, 

dừa, ổi, bưởi … 

Ngoài ra, để đối phó với thời tiết và thoả mãn nhu cầu tiêu khiển cá nhân, người ta 

đã tìm ra một số cách thức khác như nhai, hút. Hút thuốc là sở thích của nam giới. Từ lâu, 

các tộc người ở Việt Nam đã biết dùng lá của một số loại cây mọc tự nhiên có tính chất 

như cây thuốc lá, chế biến thành sợi, cho vào ống hút (ống điếu) để hút. Ống điếu còn gọi 

là ống thuốc lào. Đặc điểm cấu tạo của ống điếu là khói thuốc phải đi qua phần nước 

trong ống, nước sẽ hạn chế hơi nóng gắt và nhựa thuốc lá, không cho chúng đi thẳng vào 

phổi. Hút thuốc lào là một thú tiêu khiển cổ điển. Khi chưa biết rõ hết tác hại của nhựa 

thuốc lá, người ta cho rằng ống điếu sẽ giúp cơ thể đỡ lạnh và tỉnh táo hơn trong mưa 

lạnh, trong những đêm rét buốt ở miền cao. Ngoài hút thuốc bằng ống điếu, người ta còn 

dùng giấy mỏng vấn thuốc vào từng điếu nhỏ để dễ cầm tay khi hút. Nữ giới của nhiều 

tộc người, nhất là người Việt có thói quen ăn trầu, nói đúng hơn là thói quen nhai trầu. 

Nhai trầu giúp cho răng khoẻ, chắc. Ba thứ trầu, cau, vôi, mỗi thứ một ít được nhai chung 

sẽ cho ra một thứ nước màu đỏ, vị cay. Nếu biết kỹ thuật “ăn trầu cắn chỉ” thì nước trầu 

màu đỏ thắm là loại “son” trang điểm độc đáo giúp tôn vẻ đẹp của phụ nữ trong các dịp 

hội hè. Vị cay có tác dụng gây hưng phấn, làm ấm phổi, vì vậy rất thích hợp với khí trời 

se lạnh của các lễ hội được tổ chức vào mùa Xuân ở Bắc Bộ. 

Ăn trầu là một thói quen vì vậy trong ngày thường cũng như trong các lễ hội 

truyền thống luôn luôn có khay trầu (hoặc mâm trầu) để mọi người cùng ăn.  

Do yêu cầu đạt đến sự quân bình, người xưa rất chú trọng thuộc tính của vật ăn 

thức uống. Dựa vào nguyên lý âm Dương, người ta đã xếp loại vật ăn, thức uống theo 

tính vị như sau: 

Bảng 10: 
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Nhìn chung, từ điều kiện tự nhiên, các tộc người Việt Nam tự xây dựng một nền 

nghệ thuật ẩm thực đặc sắc và phong phú. Khí hậu sản vật hai miền Nam Bắc khác nhau 

hình thành thói quen ăn uống từng vùng miền khác nhau. Miền Bắc thích ăn cay, nóng, 

miền Nam thích ăn chua, mát. Cách ăn uống của người Việt Nam nổi lên một nét văn hoá 

có tính đặc thù phương Đông, đó là tính cộng đồng. Hiện tượng mời nhau, gọi nhau, chờ 

nhau ăn uống vượt khỏi phạm vi gia lễ, trở thành nghi thức mang tính xã hội. 
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 Về cách trang phục: Do ở vào khí hậu nhiệt đới nóng và ẩm, rừng ở Việt Nam 

phát triển rất mạnh. Trong rừng lại có nhiều thú hoang. Dựa vào điều kiện địa lý tự nhiên, 

từ thuở nguyên sơ các tộc người ở Việt Nam đã dùng các vật liệu tự nhiên như lá cây, vỏ 

cây, da thú để che thân. Người ta còn biết dùng nhiều loại cây trong tự nhiên có thể kéo 

sợi để dệt vải như: đay, gai, bông vải, chuối... Ngoài ra, người ta còn dùng một số loại 

cây khác có thể lấy lá để đan áo đi mưa, đan nón mũ như: cây cọ, cây gồi, cây lá nón (lá 

buông) ... Người Việt cũng sớm biết trồng dâu nuôi tằm, lấy kén kéo sợi dệt vải. Vải dệt 

từ sợi tơ tằm mềm, mượt. Đồ mặc may bằng vải tơ tằm rất thích hợp với khí hậu Việt 

Nam. Tóm lại, trong việc chế tạo các loại trang phục cổ truyền, người ta đã tận dụng tự 

nhiên để đối phó với tự nhiên.  

Cách thiết kế trang phục phù hợp khí hậu nóng ẩm. Trang phục mặc trong sinh 

hoạt hàng ngày theo lối hở. Nam giới để mình trần, vận khố; nữ mặc yếm, váy. Đến nay, 

nhiều dân tộc ở miền cao và vùng nông thôn Việt Nam vẫn còn giữ lối mặc này. Trang 

phục mặc khi làm việc có màu sẫm tối như: đen, nâu, chàm. Về sau, người Việt có thêm 

những kiểu trang phục khác. Nam giới người Kinh có thêm kiểu áo ngắn tay, hở cổ, quần 

lá tọa; nữ giới có kiểu áo ngắn tay, áo tứ thân, năm thân, quần nái đen. Trang phục lễ hội 

đậm nét truyền thống: nam giới mặc quần ống sớ, áo the thâm, nữ giới mặc áo dài, trong 

có mặc thêm nhiều lớp áo cánh với nhiều màu sắc trang nhã. Miền Nam thời khẩn hoang 

có kiểu đồ bà ba dùng cho cả nam lẫn nữ. Các dân tộc ít người ở miền cao vẫn còn lưu 

giữ kỹ thuật dệt vải có trang trí hoa văn với nhiều màu sắc sặc sỡ. Ngày nay, trong các lễ 

hội ở bản, ở làng, trừ những người trực tiếp tham gia các tiết mục biểu diễn hoặc đảm 

trách phần nghi lễ phải mặc trang phục truyền thống, nam giới có xu hướng chọn lối mặc 

Âu phục khi tham dự hội hè; nữ giới vẫn duyên dáng trong những bộ trang phục truyền 

thống của mỗi dân tộc. Nhiều lễ hội quốc tế, phụ nữ Việt Nam được thế giới biết đến với 

chiếc áo dài được cách tân từ chiếc áo dài truyền thống. 

Đồ đội đầu có cấu tạo phù hợp với mưa nắng vùng nhiệt đới là thoáng và có độ 

phủ rộng. Đồ đội tiêu biểu nhất là chiếc nón lá rộng vành. Nón quai thao, khăn đóng 

thường được dùng trong các dịp lễ hội. Phụ nữ miền Bắc có thói quen chít khăn mỏ quạ 

vào mùa lạnh. Người miền Nam thích dùng chiếc khăn rằn, khi vắt vai, khi quấn trên đầu 

hoặc vòng qua cổ tuỳ lúc. 

Đồ trang sức được làm bằng những chất liệu lấy từ tự nhiên như vàng, bạc, đá quý, 

gỗ, sừng thú... Những trang sức này thường đeo ở cổ, ngón tay, cổ tay, trái tai giúp tôn 

thêm vẻ đẹp con người. Đồ trang sức có thể là vật kỷ niệm của mỗi cá nhân. Trẻ con Việt 

Nam đeo vòng bạc ở tay, ở chân, ở cổ nhằm phòng trừ gió độc. 

 Ứng xử với tự nhiên trong cư trú và di chuyển 

 Về cư trú: Chất liệu xây dựng thường được chọn là những vật liệu có sẵn trong 

địa bàn cư trú hoặc ở một nơi gần đó. Địa hình Việt Nam đa dạng nên chất liệu xây dựng 

rất phong phú. 

Vùng núi đồi có gỗ, đá, lá cọ, song, mây, tre, vầu, nứa... 

Vùng đồng bằng có tre, tranh, rơm rạ, đất sét, đất nung thành gạch, ngói… 

Vùng ngập nước có đước, tràm, dừa nước, lau, sậy... 

Kỹ thuật xây dựng, bảo quản nhà cửa nhằm thích ứng với điều kiện khí hậu, địa lý 

khu vực Đông Nam Á. Kiểu nhà phổ biến là kiểu nhà sàn.  



37 
 

 
H 13: Cầu thang lên nhà sàn ở ây Nguyên 

Nguồn: Tác giả 
Đặc điểm nhà sàn là: sàn nhà cao để chống ẩm, chống nóng; cột nhà cắm sâu vào 

đất để chống lũ xói mòn, chống bão, lốc; mái nhà thấp để tránh nắng hắt, mưa tạt; cửa 

thấp, rộng (hoặc nhiều cửa) để tránh nắng xiên khoai, đón nhiều gió. Biến thể của nhà sàn 

là nhà cẳng cao. Nhà cẳng cao được xây dựng ven các sông có thủy triều lên xuống. Kỹ 

thuật xây dựng nhà ở chủ yếu là lắp ghép, cài bằng mộng, buộc (cột) bằng mây, tre. Các 

kiểu nhà tranh, nhà xây được xây dựng dựa theo cấu trúc nhà sàn: nền cao, nóc xếp gãy 

chữ V úp lại, mái thấp và lợp kín, cửa thấp và rộng, cột nhà là trụ chống đỡ chính (khung 

chịu lực là hệ thống cột, kèo, xà). 
 

  
H 14 và 15: Nhà lá ở nông thôn Tây Nam Bộ 

Nguồn: Tác giả 

 Ở các công trình kiên cố như: đình, chùa, miếu... mái được thiết kế hình cong như 

mũi thuyền (còn gọi là hình lưỡi đao) để giảm sức tấn công của bão. Ngoài ra, cũng có 

kiểu nhà cho người “định cư” ngay trên sông nước đó là nhà thuyền, nhà bè. Hướng nhà 

đa phần xây về các hướng: Đông, Đông Nam, Nam là những hướng có gió từ biển thổi 

vào nên rất mát, không làm hại sức khoẻ con người.  

Quan niệm về nhà ở và cách thiết kế, bố trí nhà và của người Việt Nam gắn với tư 

duy cư trú phương Đông. Nhà ở co cụm theo làng, bản, thường là gần sông, suối, rạch để 

lấy nước sản xuất, sinh hoạt và để dễ bắt tôm cá. Làng ở đồng bằng có đình làng là trung 
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tâm văn hoá, hành chính... Các bản ở Trường Sơn Tây Nguyên có nhà rông, nhà gươl 

dùng làm nơi sinh hoạt công cộng. Theo phong thuỷ Á Đông, đối với nhà ở thì "phong" 

đứng đầu, sau đó mới là “thuỷ”. Các đình, chùa cũng như nhà cửa trong làng dựa vào địa 

thế cụ thể để xây dựng nhằm tránh gió lạnh, gió nóng, đồng thời bảo đảm các yếu tố về 

sinh thái như: thảm thực vật, đất trồng, hơi nước, ánh sáng.  

 Là cư dân sống định cư nên người Việt gắn bó cả đời người với ngôi nhà. Đối với 

họ “sống cái nhà, thác cái mồ”.  

Các dân tộc Tây Nguyên còn làm nhà cho người đã mất gọi là nhà mồ. Sau thời 

gian chừng 3 năm người ta mới làm lễ bỏ mả và không coi sóc nhà mồ nữa. 

 Về di chuyển: Chất liệu làm phương tiện đi lại chủ yếu là vật liệu tại chỗ. 

Phương tiện đi lại phổ biến là phương tiện đường thủy, gồm nhiều loại: thuyền (miền 

Bắc), ghe (miền Nam)8, bè mảng, xuồng, tàu, phà, tắc ráng, vỏ lãi ...  

  
H 16: Xuồng ba lá 

Nguồn: Tác giả 
H 17: Tắc ráng 
Nguồn: Tác giả 

Hệ thống trục giao thông chủ yếu là sông rạch, kênh đào, đường biển. Do điều 

kiện địa hình và trình độ phát triển, các loại cầu thô sơ xuất hiện rất sớm: cầu cây, cầu 

khỉ, cầu treo. 

  
H 18: Cầu tre ở Tây Nam Bộ 

Nguồn: Tác giả 
H 19: Cầu dừa ở Tây Nam Bộ 

Nguồn: Tác giả 

                                                      
8 Về thuyền thì có thuyền độc mộc, thuyền tam bản, thuyền mành, thuyền thoi, thuyền chài... Về ghe thì có ghe bầu, 

ghe lồng, ghe lưới, ghe đò, ghe chài...  
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 Là cư dân chuyên đi lại trên sông nước, người Việt đã tích lũy nhiều kinh nghiệm 

và đạt đến trình độ rất cao về kỹ thuật đóng tàu, thuyền. Đa số các loại thuyền hiện đang 

dùng vừa dễ di chuyển trên sông, trên biển vừa có khả năng chống chọi với sóng gió. 

Thuyền chiến Việt Nam thường dài và có nhiều khoang nên rất khó bị đánh đắm. Thuyền 

còn được thiết kế theo kiểu vừa là công cụ lao động vừa là nơi cư trú của một bộ phận 

dân cư sống trên sông nước (nhà thuyền). Mắt thuyền là hình thức trang trí phổ biến của 

cư dân chuyên đi lại bằng đường sông. 

  
H 20 và 21: Mắt thuyền. Nguồn: Tác giả 

 Hệ thống giao thông thuỷ với các phương tiện di chuyển được chế tạo bằng thủ 

công vẫn là hình thức di chuyển chủ yếu của cư dân nhiều vùng miền ở Việt Nam cho 

đến tận ngày nay. 

Lối di chuyển bằng đường thủy đã để lại dấu ấn rất rõ nét trong nhiều mặt đời 

sống văn hoá dân gian Việt Nam: ngôn ngữ, văn vật, phong tục tang ma...  

 Ứng xử với tự nhiên trong phòng và trị bệnh 

 Về cách phòng bệnh: Căn bản của cách phòng bệnh là tìm nguyên nhân mất 

quân bình để thiết lập lại sự quân bình. Nguyên nhân bệnh được xếp thành ngoại nhân và 

nội nhân. Ngoại nhân gồm những tác nhân của thời tiết do gió mùa gây nên như: gió, 

lạnh, ẩm, nắng, nóng, khô khan, dịch bệnh (Sau này y học phương Đông hệ thống gồm 7 

yếu tố: phong, hàn, thử, thấp, táo, hoả, dịch lệ). Nội nhân có: ăn uống, phòng dục, tình 

chí. Để phòng bệnh, con người phải biết sống thuận theo tự nhiên tức thuận theo thời tiết 

chuyển đổi trong năm, biết giữ gìn vệ sinh, biết tiết chế trong sinh hoạt thường ngày. 

 Về cách trị bệnh: Nguyên lý chữa bệnh dân gian là đánh đuổi bệnh ngay khi vừa 

mới bị nhiễm bệnh và trị bệnh phải dựa vào gốc. Bệnh mới vào thì trị bằng cách xông, 

giác hơi, day ấn huyệt, chích, lễ, cào, nẻ, gõ… kết hợp ăn cháo giải cảm. Khi bệnh vào 

sâu thì tìm cách hoá giải làm bệnh từ chỗ không thể tiến sâu đến chỗ mất khả năng tấn 

công và từ từ bị trục ra ngoài.  

Phương thức vừa trị bệnh vừa bồi bổ cơ thể được coi trọng; thường thì thức ăn 

cũng là vị thuốc. Phương pháp giải phẩu ít được sử dụng, chủ yếu là mổ rạch phía ngoài 

da khi bị trùng thú cắn hoặc mụt nhọt.  

Thuốc chữa bệnh chủ yếu lấy từ tự nhiên như: cây cỏ, muôn thú; có khi người ta 

còn dùng các loại đá (các loại thuốc này Đông y gọi là thảo dược, mộc dược, thú dược, 

thạch dược). Cũng có một số vị lấy từ cơ thể người (nhân dược). Thuốc dân gian chủ yếu 

là thuốc Nam, là những vị thuốc được trồng trong làng xóm, hái xong là sử dụng ngay. 

Thuốc Nam là kết quả của quá trình chọn lựa những loại cây thuốc trong tự nhiên đem về 

nhân giống, giữ gìn để cộng đồng cùng sử dụng.  
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Cách chế biến, bảo quản thuốc theo khí hậu tức là dùng cách phơi, sao, rang, nung, 

ngâm, nấu cao... Trong dân gian người ta bốc thuốc, uống thưốc theo cách tính ước 

chừng như: hạt ngô đồng, nắm tay, cọng, tép (hành, tỏi), trái, củ… Về sau người ta dùng 

cách tính theo đơn vị đo lường như: đồng cân (chỉ), lạng (lượng), đấu (1 lít), thăng (2 lít), 

thạch (10 lít). 

 
H 22: Một phòng thuốc Nam ở Đình Nguyễn Trung Trực, Rạch Giá 

Nguồn: Tác giả 
 Phương thang thuốc Nam căn bản gồm 10 vị (rễ tranh, rau má, lá muồng trầu, cỏ 

mực, cỏ mần chầu, cam thảo nam, ké đầu ngựa, gừng tươi, củ sả, vỏ quýt), tuy nhiên, 

nhiều chứng bệnh người ta chỉ dùng một hoặc hai vị thuốc để chữa trị theo lối bổ tả trực 

tiếp. Cũng có xu hướng hiệp thang thuốc Nam theo cơ chế quân, thần, tá, sứ theo cách lập 

phương thuốc Bắc. Đó là trường hợp các thầy thuốc dân gian kết hợp thuốc Nam với 

thuốc Bắc trong quá trình chữa bệnh. Thuốc “giấu” được xem là “của hiếm” và có công 

hiệu đặc trị rất cao. Đồng bào miền núi thường sở hữu nhiều bài thuốc “giấu” có giá trị. 

 Trong dân gian, người Việt có tục đi hái lá ngày mùng năm tháng năm Âm lịch 

(nhằm tết Đoan Ngọ) đem về phơi khô để dùng cả năm. 

 Thời điểm uống thuốc thường trước hoặc sau bữa ăn, trước khi đi ngủ hoặc mới 

ngủ dậy mà ít dùng nguyên tắc “vật dược quy kinh” của thuốc Bắc. Cách đưa thuốc vào 

cơ thể cũng rất linh hoạt: uống vài lần trong ngày, uống thay trà, uống thay nước uống, ăn 

với cơm, cho thuốc vào thau chậu, bồn nước để ngâm tay chân hoặc ngâm cả người… 

 Từ lâu, trong dân gian đã biết chữa bệnh bằng cách không dùng thuốc hoặc hạn 

chế dùng thuốc. Cách này có nhiều phương thức khác nhau như: chích, lễ, giác, xông, 

cào, nẻ, gõ, xoa, day, ấn, nhổ hoặc giật tóc, ngâm nước ấm, đạp lên sỏi hay khúc cây… 

Trong mỗi phương thức lại có nhiều hình thức điều trị, thí dụ phương thức xông có các 

hình thức như: xông lá, xông than, xông lửa, xông cát, xông khói thuốc… Về mặt lý luận, 

cách chữa bệnh này dựa vào hệ kinh lạc, huyệt vị mà người phương Đông đã tìm ra cách 

đây đến mấy nghìn năm. Phương thức châm cứu đòi hỏi phải học tập có hệ thống nên ít 

được dùng trong dân gian. 

 Một cách chữa bệnh độc đáo khác là chữa bệnh tình chí. Đây là cách chữa bệnh 

thực hiện cơ chế điều chỉnh tâm lý người bệnh (y học hiện đại gọi là chữa bệnh tâm lý). 

Cách chữa bệnh này thường không dùng thuốc, cũng không dùng các phương thức tác 

động vào kinh lạc nên trong dân gian gọi là cách chữa mẹo. Theo Đông y, cơ sở luận và 

chữa bệnh tình chí dựa trên thuyết Âm Dương Ngũ Hành ứng với tạng phủ trong con 
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người. Nguyên lý chữa bệnh tâm lý dựa trên nguyên tắc cân bắng âm dương, cụ thể là 

cân bằng các hành đối vị trong Ngũ Hành (Thuỷ-Hoả, Kim-Mộc). 

4.2.2. Ứng xử trong xã hội 

Ứng xử xã hội thể hiện trong tất cả các mối quan hệ giữa người và người, giữa 

người và các thế lực siêu nhiên, siêu nhân trong mọi lúc mọi nơi. Những hành vi cúng bái 

dù chỉ dành cho “những kẻ khuất mặt” nhưng bản chất của nó không nằm ngoài việc xác 

lập nhân cách, qua đó xây dựng chuẩn mực quan hệ xã hội ở một giai đoạn lịch sử cụ thể 

Ở đây, ứng xử xã hội được nhìn ở hai khoảng thời gian sinh hoạt xã hội: (ứng xử) trong 

sinh hoạt thường ngày và (ứng xử) trong những thời điểm quan trọng của đời người. 

+ Ứng xử thường ngày  

 Trong ứng xử thường ngày, người bình dân Việt Nam có cung cách ứng xử dễ tạo 

ra sự gần gũi khi tiếp xúc. Mặc khác, người ta cũng tìm thấy ở đó những phẩm chất cao 

quý của người Việt Nam. Có thể nêu ra một số phẩm cách sau: 

- Coi trọng mọi mối quan hệ, trọng ân nghĩa. 

- Trọng danh dự, trọng thể diện lẫn nhau. 

- Trọng sự thiết thực. 

 - Có quan điểm rõ ràng đối với cái xấu, cái ác, cái không ưa thích nhưng biểu lộ 

thái độ rất khéo léo, tinh tế.  

 - Vị tha, nhân ái (có thể hiểu là rộng lượng, thương người). 

 - Nêu cao tinh thần hy sinh, lòng dũng cảm, tài trí đức độ. 

 - Nhạy cảm và quý trọng cái đẹp. 

 - Coi trọng chữ hiếu. 

 Hình tượng Tứ bất tử trong văn hoá dân gian đã phản ánh rõ quan điểm ứng xử 

của người Việt Nam nói chung. 

 Suốt một thời gian dài sống bằng nghề nông, quanh quẩn trong không gian làng xã 

chật hẹp, chịu ảnh hưởng văn hoá quản lý của nhà nước phong kiến và văn hoá quản lý 

của một số nhà nước thực dân áp đặt ở Việt Nam, người bình dân Việt Nam cũng có 

những hạn chế nhất định mang tính lịch sử - xã hội trong ứng xử. Có những cung cách 

ứng xử trở thành lạc hậu và cản trở công cuộc xây dựng đời sống văn hoá mới. Đố kỵ, 

cào bằng, dựa dẫm vào tập thể, bè phái, địa phương cục bộ, huyết thống hẹp hòi… là 

những hiện tượng vẫn còn phổ biến trong một bộ phận không nhỏ những người xuất thân 

từ nông thôn. Điều này đã trở thành mối quan tâm lớn đối với những người làm công tác 

văn hoá hiện nay. 

+ Ứng xử trong thời điểm quan trọng 

Thời điểm quan trọng là lúc diễn ra những sự kiện có ảnh hưởng sâu sắc đến đời 

sống cá nhân và đời sống cộng đồng. Trong những lúc này, người bình dân đã xây dựng 

những tập quán tốt để duy trì truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình. Những thời điểm 

quan trọng được đề cập ở đây gồm: dịp tết, lúc cưới hỏi, lúc sanh đẻ, lúc tang ma, lúc 

cúng bái. 

- Ứng xử trong dịp tết 

Trong dân gian Việt Nam hiện còn nhiều lễ tết diễn ra ở những thời điểm khác 

nhau trong năm. Người Việt thường có hai lễ tết lớn trong năm là tết đầu năm (Tết 

Nguyên Đán) và tết giữa năm (Tết Đoan Ngọ). Người Chăm ăn tết vào dịp lễ Mbang 

Kate (theo lịch của người Chăm là ngày 1 tháng 7, tương ứng vào khoảng cuối tháng 9 

Dương lịch) và lễ Tết Mbang cambun (theo lịch Chăm là ngày 16 tháng 9 tức vào khoảng 

tháng Hai, tháng Ba Dương lịch). Người Khmer có Tết Chol-chnam-thmay vào các ngày 

14, 15 và 16 tháng 4 Dương lịch. Người Cơ Ho (Lâm Đồng) ăn tết sau Tết Nguyên Đán 
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của người Kinh độ một tháng, gọi là Tết Nho LirBong, tức tết mừng lúa về nhà. Người Ê 

Đê ở Đắk Lắk ăn Tết Cơm Mới vào khoảng tháng 10 dương lịch... Tết đầu năm có nhiều 

ý nghĩa tốt đẹp. Trong dịp tết, mọi người thăm viếng nhau để mừng tuổi, để chúc tụng 

những điều may mắn, tốt lành. Tết cũng là dịp để các thành viên trong gia đình bày tỏ 

tình cảm của mình với ông bà, cha mẹ, con cháu. Tết thường có lễ hội để mọi người cùng 

tham gia, cùng chia sẻ niềm vui chung. Đây là dịp để xoá tan những vướng mắc trong 

năm cũ, xây dựng tình hoà hiếu trong xóm làng, hướng đến tương lai tốt đẹp. Tết còn có 

ý nghĩa tâm linh thể hiện niềm tin vào sự trợ giúp của các thế lực vô hình, đặc biệt là 

niềm tin đối với các thần linh bảo trợ cho con người. 

- Ứng xử trong cưới hỏi 

 Tập quán cưới hỏi truyền thống: Theo hậu Hán thư (năm 124 sau CN) ở thời kỳ 

đầu thời Hùng Vương, phong tục hôn nhân người Văn Lang là “trai gái lấy nhau chưa 

dùng trầu cau mà lấy nắm đất (phong muối) làm tin". Trai gái tự do yêu đương và tự do 

lựa chọn trong hôn nhân. Ngay vua Hùng cũng chấp nhận tình yêu của con gái của mình 

với một người bình dân nghèo khổ nhất trong xã hội. Theo sự tích trầu cau, người Việt sử 

dụng trầu cau khi xã hội đạt đến hôn nhân một vợ một chồng; trầu cau là một hiện tượng 

văn hoá hôn nhân của nền văn minh thực vật; tập tục này ra đời do ý muốn của người 

đứng đầu bộ lạc nhưng đó không chỉ là hiện tượng văn hoá của tầng lớp trên mà phổ biến 

trong toàn dân, vì nó đề cao đạo lý thuỷ chung của con người. 

Qua quá trình tiếp biến lễ tục phương Bắc, phong tục cưới hỏi trong cung cấm và 

ngoài đời có nhiều khác biệt. Dưới áp lực của lễ nghi phong kiến, phong tục hôn nhân 

của giới bình dân có xu hướng lễ nghi hoá; dần dần có thêm nhiều nghi thức phức tạp 

hơn so với thời kỳ đầu. Dù đã có lược giảm nhưng phong tục cưới hỏi ở Việt Nam đến 

những thập niên đầu thế kỷ XX vẫn còn tiến hành theo 6 lễ chính:  

 Nạp thái: Người nhà trai sang nhà gái để ngỏ ý nhà trai đã chọn cô gái của gia 

đình ấy làm dâu. 

 Lễ vấn danh: Nhà trai sang xin tên, ngày tháng năm sinh của cô gái. 

 Nạp cát: Nhà trai trình cho nhà gái biết đã xem được quẻ tốt về cuộc hôn nhân 

giữa đôi trai gái. 

 Lễ thỉnh kỳ: Nhà trai báo cho nhà gái ngày tốt để làm đám cưới. 

 Lễ nạp tệ: Nhà trai mang nữ trang, tiền bạc, lễ vật đến cho nhà gái. 

 Lễ nghinh thân: Còn gọi nghinh hôn, thân nginh nhà trai sang đón dâu về. 

 Theo Phan Kế Bính các bước trong cưới hỏi gồm: giạm hỏi – sêu – trao thơ – 

thách cưới – đám cưới – tế tơ hồng – đưa dâu – phương thuật - đóng cửa – giăng dây – 

giao duyên – lại mặt (sau 3 ngày). 

  Một số tục lệ khác ngoài 6 lệ trên: 

 Giã cối đón dâu. 

 Kén người trải giường chiếu. 

 Tìm người phù dâu (phụ dâu). 

 Cô dâu mang trâm cài về nhà chồng. 

  Đặc điểm văn hoá ứng xử trong cưới hỏi truyền thống: 

 Tôn trọng tự do yêu đương, hôn nhân mẫu hệ còn duy trì ở nhiều vùng miền 

(tính nhân bản) 

 Tục lệ giản đơn nhưng kéo dài giai đoạn tiền hôn nhân: tục ở rể, làm rể (tính 

nhân văn) 

 Luật tục mẫu hệ bảo vệ quyền lợi người phụ nữ (tính nhân văn) 

- Ứng xử trong sanh đẻ  

 Tập quán sinh đẻ: 
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 Các giai kỳ sinh con: ốm nghén - ăn rở - sinh nở - chôn nhau sâu và tránh chỗ 

nước giọt - nằm than, kiêng gió – ăn muối hấp, nước mắm chưng trong 3 ngày sau sinh - 

đầy cử (trai 7 ngày, gái 9 ngày) – xông muối – xoa nghệ ra ngoài. 

 Kiêng kỵ: Dân gian có câu “người chửa cửa mả” để nói về sự hệ trọng của việc 

sinh đẻ đối người phụ nữ. Vì vậy, từ khi thai nghén cho đến ngày sinh nở người xưa đặt 

ra nhiều điều kiêng kỵ. Những điều kiêng kỵ đó dù có lý hay vô lý vẫn được nhiều người 

tin và làm theo. 

  Kiêng kỵ để giữ an lành cho cả mẹ lẫn con gồm những điều sau: 

o Kiêng đi đứng bất chừng, thoạt đi, thoạt đứng, thoạt ngồi, vội vàng, hấp 

tấp... 

o Kiêng cáu giận, lo nghĩ đến mức bị mộng mị. 

o Kiêng tắm mưa, ngâm nước lâu. 

o Kiêng leo trèo chỗ cao. 

o Kiêng khiêng vác, gồng gánh nặng… 

 Kiêng kỵ để con được tốt lành gồm những điều sau: 

o Kiêng cử để tránh trẻ có dị hình, dị tính như: kiêng thịt thỏ để tránh trẻ sứt 

môi, kiêng ăn hoa quả sinh đôi để tránh trẻ bị đẻ dính (song thai), kiêng ăn cua 

để trẻ khỏi ngang bướng, kiêng ăn cỗ cưới để trẻ khỏi vô duyên. 

o Kiêng cử để tránh cho tính tình trẻ bị hư đốn như: kiêng nghe những lời thô 

tục, kiêng nhìn những cảnh trái luân thường, kiêng gần những người gian ác… 

o Kiêng cử để trẻ khỏi bệnh: kiêng ăn các loại miệng có giải: sò, ốc, hến… để 

trẻ khỏi đờm giải, kiêng ăn đồ cúng để trẻ khỏi bị sài đẹn, kiêng ăn hành để trẻ 

khòi bị toét mắt, kiêng ăn trái cây hư, thối, đồ ăn thiu để trẻ khỏi bị đau bụng…  

Một số tục lệ khác: 

 Con gái sinh lần đầu ở nhà cha mẹ đẻ 

 Đặt tên xấu cho con. 

 Xin quần áo cũ cho trẻ sơ sinh mặc. 

 Làm lễ vào sổ họ… 

 Đặc điểm văn hoá ứng xử trong sanh đẻ truyền thống: 

 Người phụ nữ là công cụ sản xuất sức người, sức của (để đáp ứng đòi hỏi của 

phương thức sản xuất nông nghiệp) 

 Một mặt coi trọng tính mạng người phụ nữ, mặt khác những kiêng kỵ vô lý về 

thai sản lại bó buộc sản phụ trong cuộc sống kham khổ, thiếu dưỡng chất (nhất là từ khi 

sự bất bình đẳng giới xuất hiện) 

 Sử dụng những tri thức thai sản, sinh nở cho người phụ nữ dựa theo kinh 

nghiệm vùng miền, dân tộc (không hệ thống) 

 Sinh đẻ là vấn đề riêng của cá nhân, làng xã; không có liên quan nhiều đến nhà 

nước (dân số, y tế, giáo dục, kinh tế…) 

-  Ứng xử trong tang ma 

 Tập quán tang ma truyền thống: Tuy mỗi dân tộc tiến hành nghi lễ tang ma theo 

tập tục riêng nhưng tang ma Việt Nam thể hiện rõ đặc điểm tâm lý của cư dân nông 

nghiệp trong khu vực Đông Nam Á. Ở đây, sự tiếc thương người chết bộc lộ qua tiếng 

khóc, lời kể. Hình thức táng phổ biến là địa táng, hoả táng. Các hình thức mộc táng, thuỷ 

táng hiện nay không còn nữa. 

Những tục lệ thông thường trong tang ma người Việt: 

 Lập di ngôn (di chúc) 

 Đặt tên thuỵ (tên hèm) 

 Ghi giờ ngày tắt thở 
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 Mộc dục 

 Cài hàm 

 Hạ tịch 

 Bỏ tiền gạo vào miệng người chết 

 Đặt đầu quan tài hướng ra ngoài 

 Mặc tang phục theo tôn ti 

 Đưa tang theo hình thức “cha đưa, mẹ đón” 

 Kiêng đưa linh cửu đi nhanh. 

 Cha mẹ kiêng đưa tang con. 

 Rắc giấy tiền vàng trên đường đưa tang. 

 Lễ cúng thổ thần trước khi chôn. 

 Gia đình có tang kiêng đi chúc tết. 

 Tục lệ tang ma của một số dân tộc khác: Dân tộc Khmer có tục thiêu xác sau khi 

chết, dân tộc Chăm gần đây có tục thiêu sau khi đã chôn một thời gian (khoảng 3 năm), 

các dân tộc ở Tây Nguyên có lễ bỏ mả (sau khi chôn ở nhà mồ vài năm) …  

  Đặc điểm văn hoá ứng xử trong tang ma truyền thống: 

 Tôn trọng xác và hồn người chết 

 Thể hiện sự tiếc thương của người sống đối với người chết (kéo dài thời gian 

lưu giữ quan tài, khóc kể, nhiều lần cúng sau khi chôn như: cúng mở cửa mả, cúng tuần, 

cúng 49 ngày, thời gian để tang 2-3 năm, lưu giữ bàn thờ trong nhà, cúng giỗ hàng năm 

và thắp nhang ngày sóc vọng, thăm viếng, làm sạch cỏ trên mộ… Người Tây Nguyên làm 

lễ long trọng mới bỏ mả. 

  
H 23 và 24: Nhà mồ Tây Nguyên 

Nguồn: Tác giả 
 Xem thái độ ứng xử trong tang ma, cúng giỗ là sự biểu hiện của chữ hiếu và để 

nhằm giáo dục các thế hệ nối tiếp. 

 Nghi thức tang lễ theo truyền thống dân tộc, theo tập tục vùng miền. 

 Tang ma phản ánh tâm lý sợ nạn mãi lộ trong thế giới vô hình 

- Ứng xử trong cúng bái 

  Tập quán thờ cúng truyền thống: Do tôn thờ dẫn đến hành vi cúng bái cho người 

và vật. Trong văn hoá dân gian Việt Nam, hầu như nhân thần, vật thần nào được thờ đều 

được cúng bái. Tuy nhiên, không phải lúc nào người ta cúng bái cũng nhằm thể hiện ý đồ 

tích cực, có khi người ta cúng bái vì sợ cái xấu (hoặc cái ác), dù vô hình nhưng nó có thể 

làm hại con người và cuộc sống cộng đồng.  
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Là cư dân nông nghiệp nên khắp các vùng ở nông thôn Việt Nam đều có lập bàn 

thờ Thần Nông. Bàn thờ thần Nông thường đặt trong khu vực đình. Điểm đặc biệt của nơi 

thờ Thần Nông là không có mái che và không bày trí nhiều vật thờ trên bàn thờ. 

  
H 25 và 26: Bàn thờ thần Nông 

Nguồn: Tác giả 
Ngũ Hành trong tâm thức người bình dân gồm năm nữ thần có ảnh hưởng trực tiếp 

đến đời sống thường này. Miếu Ngũ Hành được lập để thờ Ngũ Hành nương nương.  

Miếu được lập trong khu vực đình và một số nơi khác trong làng xã.   

  
H 27 và 28: Miếu Ngũ Hành 

Nguồn: Tác giả 
Dưới đây là những nơi mà người bình dân thường tổ chức cúng bái:  

 Đình miếu: Nơi thờ các vị thần:  

o Thượng đẳng thần: Sóc Thiên Vương, Chử Đồng Tử, Liễu Hạnh (Thiên 

thần), Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo … (Nhân thần). 

o Trung đẳng thần: thần có tên nhưng không ghi rõ công trạng. 

o Hạ đẳng thần: chính thần - Thành Hoàng (Phúc Thần).  

  
H 29: Đền Hùng Vường, Tp. Nha Trang 

Nguồn: Tác giả 

H 30: Đền Nguyễn Trung Trực, Tp. Rạch Giá 

Nguồn: Tác giả 
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 Nhà thờ họ: Nơi thờ tổ tiên. Dòng họ lâu đời có nhà thờ Thuỷ tổ. Đồ thờ có 

thần chủ, hương án, gia phả. Bàn thờ xếp theo bậc cao thấp ứng với các vị đời 

trước, đời sau. 

 Nhà ở: Nơi có thờ những người thân đã mất: ông bà cha mẹ và anh, chị, em, 

hoặc con cái chết sớm. Gia đình có tôn giáo, tín ngưỡng còn thờ thần thánh của 

tôn giáo, tín ngưỡng mà họ tin theo. 

 Ngoài ra người ta còn đặt bàn thờ ở những nơi khác như ven đường, bờ 

biển, bờ sông, gốc cây, hốc đá… để cúng bái người và vật với nhiều ý nghĩa khác 

nhau. 

 
H 31: Bàn thờ cá Ông  

(xã Hòa Tâm, Tuy Hòa, Phú Yên) 
Nguồn: Tác giả 

 Đặc điểm văn hoá thờ cúng truyền thống: 

 Thờ cúng một cách tự nguyện tự giác, xem đó là điều nghĩa 

 Tỏ lòng tôn kính, biết ơn tiền nhân (truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”) 

 Giáo dục đạo lý dân tộc, đạo lý gia tộc, tinh thần tôn trọng lịch sử 

 Cố kết họ tộc, gia tộc 

 Đối tượng thờ thường được xác định cụ thể nhưng cũng có khi không xác định 

cụ thể. Những trường hợp không xác định cụ thể người ta vẫn cúng nhưng ý thức 

thờ thì không rõ, hoặc có cúng mà trong tâm linh không thờ. 

 Hành vi thờ cúng đôi khi mang tính vụ lợi, thờ cúng để cầu xin; thần nào thiêng 

thì thờ cúng, thần nào không thiêng thì đưa ra chỗ vắng vẻ, hiu quạnh. 

 Nhìn chung, văn hoá ứng xử và phong tục tập quán có mối tương quan nhất định. 

Ở đó ta có thể tìm thấy sự lựa chọn của dân tộc trong suốt trường kỳ lịch sử để giải quyết 

vấn đề tồn tại, vấn đề sống chung với nhau và vấn đề cố kết, bảo vệ cộng đồng. 

 Trong văn hoá dân gian, kho tàng văn học dân gian chứa đựng nhiều kinh nghiệm 

ứng xử gia đình. Đó là những tri thức cần thiết để con người hoàn thành bổn phận làm 

cha, làm mẹ, làm con, làm cháu, làm anh, làm chị, làm em. Kho tàng văn học dân gian 

còn chứa đựng nhiều kinh nghiệm ứng xử xã hội. Đó là những tri thức cần thiết để con 

người sống tốt, trở thành những người láng giềng tốt của nhau, những công dân sống có 

trách nhiệm và nghĩa vụ đối với đất nước. 

  Xét về mặt ứng xử, phong tục là những quy ước chung về các nguyên tắc ứng xử 

giữa người với người, giữa người với tự nhiên, được cả cộng đồng chấp nhận, thực hiện 

với ý thức tự giác cao. Phong tục được tìm thấy trong các quan hệ xã hội, trong cách thức 

tổ chức lễ lạt, trong các lối mưu sinh; cả những thái độ giữa con người với tự nhiên, với 

các thế lực thần linh đại diện cho sức mạnh tự nhiên. Phong tục có khi được giới hạn 
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trong phạm vi làng xã nhưng cũng có khi vượt ra xa, lan rộng trong một vùng miền rộng 

lớn.  

Tập quán có quan hệ chặt chẽ với phong tục. Phong tục được tìm thấy qua những 

hoạt động thường ngày. Những hoạt động này có tính lặp lại và trở thành quen thuộc đối 

với các thành viên trong cộng đồng. Đó chính là tập quán. Tập quán là những lề lối sinh 

hoạt phổ biến rộng rãi trong dân chúng suốt một thời gian dài và đã trở thành thói quen 

của cả cộng đồng.  

Khi phong tục, tập quán đã định hình, tồn tại một cách hiển nhiên, thì đến lượt nó 

trở lại chi phối sâu sắc đời sống của người bình dân. Nhiều phong tục tập quán vẫn còn 

được duy trì đến tận ngày nay.  

 

 

* 

* * 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

* * 

 

 

 

 

 

 

Tóm tắt văn hoá ứng xử của người bình dân Việt Nam 

- Cách cư trú, cách ăn mặc, cách đi lại, cách di chuyển, cách 

phòng trị bệnh thể hiện xu hướng khai thác tự nhiên để sinh 

tồn đồng thời lấy đó để đối phó với các tác động tiêu cực của 

tự nhiên. 

- Các hành vi ứng xử trong gia đình và ngoài xã hội được khái 

quát thành những đặc trưng văn hoá dân tộc như: trọng quan 

hệ, trọng tình cảm, trọng văn, trọng đức, trọng phụ nữ, trọng 

tập thể (làng nước, dân tộc).  

- Khoan dung, độ lượng trong ứng xử. 

- Coi trọng tính thực tế. Có xu hướng vụ lợi trong cầu xin, cúng 

bái thế lực siêu hình nhưng không thực dụng trong cuộc sống 

đời thường. 

- Lối sống nông nghiệp gắn với tập tục làng xã cũng đã hình 

thành những quan hệ ứng xử có tính tiêu cực: cào bằng, cục 

bộ địa phương, ích kỷ hẹp hòi, gia trưởng (xem thêm cuốn 

“Tìm về bản sắc văn hoá Việt Nam” của tác giả Trần Ngọc 

Thêm). 
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CHƯƠNG 5 

VĂN HOÁ TÁI HIỆN CỦA NGƯỜI BÌNH DÂN VIỆT NAM 
5.1. Tái hiện và văn hoá tái hiện 

5.1.1. Khái niệm tái hiện  

Tái hiện là thuộc tính của bộ óc người. Hiện thực khách quan được tái hiện sau khi 

con người đã từng nghe, thấy, cảm nhận từ các sự vật, hiện tượng trong thực tiễn. Người 

ta có thể cho rằng trí tưởng tượng của con người do sự ban phát của những lực lượng siêu 

hình nhưng thực tế chứng minh rằng các lực lượng thần thánh ở trần gian, trên thiên đình 

hoặc dưới địa ngục cũng là sản phẩm của con người. Tất cả đều tồn tại và vận hành theo 

ý muốn của con người.  

Về khái niệm tái hiện, “Từ điển Tiếng Việt” của Hoàng Phê giải thích tái hiện là 

“thể hiện lại hiện thực một cách chân thục, bằng sáng tạo nghệ thuật|” [Hoàng Phê 2002: 

885]. 

Trong quá trình tái hiện hiện thực khách quan, con người có thể hư cấu bằng trí 

tưởng của mình. Hư cấu là yếu tố thường gặp khi tái hiện hiện thực bằng con đường nghệ 

thuật. Hư cấu là đặc điểm nổi bật của sáng tạo nghệ thuật. Tái hiện hiện thực (trong sáng 

tạo nghệ thuật) là một hoạt động có ý thức của con người. Có thể lúc ban đầu người ta 

thực hiện những hoạt động này nhằm để thoả mãn ý thích cá nhân, hoặc để chia sẻ với 

mọi người những gì họ đã nghe, đã thấy, đã cảm nhận trong cuộc sống thường ngày. Qua 

quá trình tái hiện hiện thực, con người tích luỹ dần tri thức và kinh nghiệm sáng tạo từ đó 

hình thành những phương pháp sáng tác. Đó chính là con đường chuyển từ cảm tính sang 

lý tính trong hoạt động sáng tạo nghệ thuật. 

Cũng cần phân rõ mối tương quan giữa tái hiện và sáng tạo. Tái hiện là một dạng 

hoạt động của con người nhằm phản ánh hiện thực thông qua con đường sáng tạo. Sáng 

tạo là sư kết hợp giữa tư duy phổ biến với ý tưởng mới lạ của cá nhân khi tái hiện sự vật, 

hiện tượng. Các dạng hoạt động của con người như nhận thức, tổ chức, ứng xử, tái hiện 

đều có thể có yếu tố sáng tạo. 

5.1.2. Văn hoá tái hiện 

Cụm từ “văn hoá tái hiện” được dùng với nghĩa thứ nhất để chỉ sản phẩm nghệ 

thuật do con người sáng tạo ra. Văn hoá tái hiện là những sản phẩm hình thành trong quá 

trình con người dùng các ký hiệu để ghi lại cảm xúc, tình cảm lẫn kinh nghiệm sống của 

mình thông qua con đường tạo dựng hình tượng nghệ thuật. Văn hoá tái hiện bao gồm 

toàn bộ tài sản sáng tạo nghệ thuật của các thành viên trong cộng đồng nhằm thoả mãn 

xúc cảm cá nhân và đáp ứng thị hiếu thẩm mỹ của tập thể. Đó cũng là quá trình con 

người khám phá tự nhiên và khám phá chính bản thân mình. Ý thức người trong văn hoá 

tái hiện là muốn truyền lại cho người đương thời và cho đời sau những gì họ từng kinh 

qua để con người có được chất lượng sống tốt hơn, hoàn thiện hơn.  

Theo hướng này, tất cả sản phẩm hình thành theo con đường sử dụng chất liệu 

nghệ thuật và phương thức thể hiện thích hợp với chuyên ngành để xây dựng hình tượng 

nghệ thuật nhằm vào mục đích tái hiện tự nhiên, xã hội đều được xếp vào nhóm văn hoá 

tái hiện (hoặc văn hoá sáng tạo nghệ thuật). 

Cụm từ “văn hoá tái hiện” được dùng với nghĩa thứ hai để chỉ kiểu, dạng (hoặc 

cách thức, hình thức) tư duy mà cá nhân hoặc tập thể lựa chọn để tái hiện tự nhiên và xã 

hội. Theo đó, định hướng nghiên cứu tập trung vào những cách thức, phương pháp được 

sử dụng khi phản ánh, tái hiện thế giới (tư duy nghệ thuật khách quan hay chủ quan, 

phương pháp sáng tác hiện thực hay lãng mạn, cách lựa chọn vật liệu, chất liệu từ tự 

nhiên hay nhân tạo, ý đồ sáng tạo nhấn mạnh vào các hiện tượng tự nhiên hay các mặt 
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của đời sống nhân sinh, chú ý tả thực hay cách điệu…). Nghiên cứu văn hoá tái hiện là 

nhằm chỉ ra những nét riêng về mỹ cảm của tộc người. Văn hoá tái hiện là thành tố của 

văn hoá tộc người. Qua văn hoá tái hiện, chúng ta có thể thấy được khả năng sáng tạo 

nghệ thuật cùng năng lực thẩm định và thể hiện cái đẹp của một tộc người. 

Trong sáng tạo nghệ thuật, chủ thể sáng tạo có vai trò chính yếu trong việc làm 

nên giá trị tác phẩm. Nghệ sỹ tự do sử dụng nhiều chất liệu nghệ thuật khác nhau để xây 

dựng hình tượng nghệ thuật cũng như sử dụng nhiều loại vật liệu khác nhau để hoàn thiện 

tác phẩm. Một khi chất liệu nghệ thuật khác nhau thì phương thức thể hiện cũng khác 

nhau. Phương thức thể hiện khác nhau thì hình thức của hình tượng nghệ thuật cũng khác 

nhau. Hình thức của hình tượng nghệ thuật khác nhau là cơ sở để phân loại các loại hình 

nghệ thuật. Trong thực tế, cách định danh bảy loại hình nghệ thuật hiện nay (chưa tính 

đến một số khác mới được bổ sung vào) vẫn chưa thống nhất. Lý do chưa thống nhất xuất 

phát từ quan điểm khác nhau của các nhà nghiên cứu khi khảo sát đối tượng, chức năng 

của các loại hình nghệ thuật.  

Khi văn hoá sáng tạo thoả mãn nhu cầu đời sống tinh thần của số đông, khi một bộ 

phận cư dân chuyên sang hoạt động nghệ thuật và có thể sống bằng chính sản phẩm do 

mình tạo ra thì nghề và làng nghề ra đời. Đó là nghề vẽ, nghề viết văn, nghề làm thơ, 

nghề ca hát, diễn xướng, nghề điêu khắc và những nghề mỹ thuật truyền thống khác. 

Những người sống trong lĩnh vực này được gọi là nghệ nhân. Đây chính là một trong 

những con đường dẫn đến sự hình thành dòng văn hoá chuyên nghiệp và văn hoá bác 

học.  

5.2. Các phương thức tái hiện hiện thực của người bình dân Việt Nam 

5.2.1. Tái hiện hiện thực bằng màu sắc, đường nét, hình khối  

 Đây là phương thức tái hiện hiện thực thẩm mỹ khách quan xuất hiện sớm nhất 

trong hoạt động sáng tạo nghệ thuật nhân loại.  

Hai loại thể đặc trưng của phương thức tái hiện hiện thực bằng màu sắc, đường 

nét, hình khối của người bình dân Việt Nam là hội hoạ và điêu khắc.  

Đường nét và màu sắc sớm được sử dụng khi con người còn sống trong hang 

động, mưu sinh bằng hình thức chiếm đoạt tự nhiên. Cảnh săn bắt trở thành cảm hứng 

sáng tạo để con người hồi bấy giờ sáng tác những bức tranh trên vách hang động. Đường 

nét sơ sài, màu sắc khiêm tốn nhưng chính các bức tranh đó đã khởi đầu cho nền hội hoạ 

ngày nay. 

 Tư duy hình khối thể hiện bước phát triển trong sáng tạo mỹ thuật của người bình 

dân. Với tư duy ba chiều, đối tượng phản ánh được thể hiện trung thực về chiều kích vật 

lý bằng những chất liệu có thể tìm kiếm được như gỗ, đá hoặc phải đào xới từ lòng đất 

như đất sét. Khi con người nắm được kỹ thuật nấu chảy kim loại thì nghệ thuật tạo hình 

chuyển sang giai đoạn phát triển vượt bậc. Những di chỉ của các nền văn hoá Sa Huỳnh, 

Đông Sơn có hình tượng người và vật bằng chất liệu đá, đất nung, đồng đã chứng minh 

nghệ thuật điêu khắc hình thành rất sớm ở Việt Nam. 

 Trong văn hoá dân gian Việt Nam, nghệ thuật tạo hình dân gian (gồm hội hoạ, 

điêu khắc) đã có một vị trí nổi bật trong nền nghệ thuật dân tộc. Điều dễ nhận thấy là 

trong lịch sử mỹ thuật Việt Nam, các nghệ nhân dân gian đã đảm nhiệm hầu hết các công 

trình nghệ thuật tạo hình ở làng xã và cả ở chốn cung đình. Các chất liệu nghệ thuật cùng 

những phương thức thể hiện trong hội hoạ và điêu khắc gần gũi với tư duy thẩm mỹ của 

người bình dân. 

 Về hội họa, nền hội họa cổ truyền Việt Nam mang tính sáng tạo cao, nổi bật nhất 

là nghệ thuật làm tranh giấy bằng kỹ thuật in ván (còn được gọi là tranh khắc gỗ hoặc 

tranh in ván), nghệ thuật vẽ tranh luạ, nghệ thuật vẽ tranh sơn mài. 
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+  Tranh giấy có 2 dòng tranh nổi tiếng là tranh Đông Hồ và tranh Hàng Trống. 

- Tranh Đông Hồ là một dòng tranh dân gian Việt Nam có tên đầy đủ là tranh khắc 

gỗ dân gian Đông Hồ, xuất xứ từ làng Đông Hồ (xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh 

Bắc Ninh). 

Ngoài các đặc điểm về đường nét và bố cục, nét dân gian của tranh Đông Hồ còn 

nằm ở màu sắc và chất liệu giấy in.  

Tranh được in trực tiếp từ những bản khắc gỗ (còn gọi là ván in). Giấy in tranh 

Đông Hồ làm từ thân cây dó. Mỗi bản khắc gỗ thể hiện một số họa tiết với một màu 

riêng. Tranh được in trên giấy có quét một lớp màu trộn với phần óng ánh bên trong vỏ 

sò điệp nên được gọi là tranh điệp9. Tranh được in hoàn toàn bằng tay với các bản màu; 

mỗi màu dùng một bản, và bản màu đen (bản nét) in sau cùng. Nhờ cách in này, tranh 

được "sản xuất" với số lượng lớn và không đòi hỏi nhiều kỹ năng cầu kỳ. Tuy nhiên vì in 

trên ván gỗ một cách thủ công nên tranh bị hạn chế về mặt kích thước, thông thường các 

tờ tranh không lớn quá 50 cm mỗi chiều.   

Màu sắc sử dụng trong tranh là màu tự nhiên từ cây cỏ như màu đen chế từ than 

xoan hay than lá tre, màu xanh chế từ gỉ đồng, lá chàm, màu vàng chế từ hoa hòe, màu đỏ 

chế từ sỏi son, gỗ vang v.v.. Đây là những màu khá cơ bản, không pha trộn. Do số lượng 

màu tương ứng với số bản khắc gỗ nên tranh Đông Hồ thường chỉ dùng trong khoảng 4 

mầu.  

Bằng đường nét khỏe khoắn, mộc mạc, tranh Đông Hồ phản ánh cuộc sống và 

những ước muốn bình dị, hồn nhiên, chân chất của người bình dân. Trước đây, tranh 

Đông Hồ được bán ra chủ yếu phục vụ cho dịp Tết Nguyên Đán, người dân nông thôn 

mua tranh về dán trên tường, hết năm thì lột bỏ, sang năm lại mua tranh mới về dùng. 

- Tranh Hàng Trống được sản xuất chính tại phố Hàng Trống (Hà Nội). Các bản 

khắc chỉ thực hiện phần in họa tiết cơ bản bằng màu đen trên nền trắng. Khi mực đen 

khô, nghệ nhân mới dùng bút vẽ tô màu này sang màu khác. Tranh Hàng Trống do vậy 

được gọi là tranh trắng. Dòng tranh này thể hiện sự tiếp thu hội họa Trung Quốc cả về nội 

dung lẫn kỹ thuật. Tranh Hàng Trống được tầng lớp trí thức phong kiến ưa chuộng bởi đề 

tài nằm trong khuôn khổ mỹ học phong kiến Á Đông, đường nét tinh tế, bố cục chặt chẽ. 

Tuy có phần cầu kỳ nhưng tranh Hàng Trống chủ yếu vẫn do các nghệ nhân dân gian 

thực hiện (cả quá trình làm tranh và bán tranh). 

Ngoài hai dòng tranh trên, trên cả nước còn có vài loại tranh giấy khác, với những 

phong cách riêng biệt, độc đáo: Tranh Kim Hoàng (huyện Hoài Đức, Hà Tây-Hà Nội) vẽ 

trên giấy đỏ, được gọi là tranh đỏ; tranh Làng Sình, làng Chuồn gần thành phố Huế vẽ 

tranh hình người, được gọi là tranh thờ chỉ dùng cho việc cúng tế rồi đốt đi theo tập tục 

cũ. 

Dòng tranh giấy dân gian được phân nhóm theo chủ đề gồm: tranh thờ (còn gọi 

tranh tâm linh), tranh minh hoạ truyện dân gian, tranh minh hoạ lịch sử, tranh phản ánh 

đời thường, tranh chúc tụng. 

+  Tranh vải thực hiện trên vải lụa được thực hiện trên khung vải lụa cổ truyền 

mỏng, sợi nhỏ, mịn màng. Với đường nét mờ ảo, tranh lụa chủ yếu phản ánh cái thần, cái 

hồn của tác phẩm chứ không đi vào miêu tả chi tiết. 

                                                      
9 Người ta nghiền nát vỏ con điệp (một loại sò vỏ mỏng ở biển) trộn với hồ (hồ được nấu từ bột gạo tẻ, hoặc gạo 

nếp, có khi nấu bằng bột sắn thường được nấu loãng) rồi dùng chổi lá thông quét lên mặt giấy dó làm nền cho các 

bức tranh. Chổi lá thông tạo nên những ganh chạy theo đường quét và vỏ điệp tự nhiên cho màu trắng lấp lánh dưới 

ánh sáng. Người ta có thể pha thêm màu khác vào hồ trong quá trình làm giấy điệp. 
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Tranh lụa dễ bị hủy hoại theo thời gian nên số tác phẩm cổ điển còn lại rất hiếm. 

Tác phẩm tranh lụa còn lại đáng kể là bức chân dung Nguyễn Trãi thờ tại đình Nhị Khê 

(Hà Đông (Hà Nội)). 

Gần đây có xuất hiện thêm dòng tranh thêu ở Đà Lạt (Lâm Đồng) với thương hiệu 

tranh XQ. Với tính độc đáo trong sáng tạo và đa dạng trong đề tài phản ánh, dòng tranh 

này đã phát triển ra nhiều tỉnh thành trên cả nước và có giá trị cao về kinh tế và cả mặt 

nghệ thuật. 

Trong dân gian còn lưu hành nhiều dòng tranh với những nét riêng rất độc đáo như 

tranh ghép bằng nhiều vật liệu khác nhau (tranh ghép gỗ, tranh ghép que diêm, que tăm, 

tranh ghép các loại hạt…), tranh cát… 

Về điêu khắc, nghệ thuật điêu khắc được thực hiện trên nhiều chất liệu: đá, gỗ, đất 

nung, đồng... Từ những vết khắc đơn sơ trên vách đá hang động Đồng Nội (Hoà Bình 

(Phú Thọ)), rừng đá Sapa (Lào Cai) đến các pho tượng Phật, các bia đá, các vật trang trí 

trong các đình chùa, miếu mạo gần đây đã chứng minh quá trình phát triển lâu dài của 

nghệ thuật khắc đá Việt Nam. 

Di chỉ trống đồng, thạp đồng thời Đông Sơn, các chuông chùa, tượng Phật thời Lý 

Trần, không chỉ khẳng định trình độ đúc đồng mà còn làm minh chứng cho một nền nghệ 

thuật khắc chạm đồng đạt đến mức điêu luyện của người Việt Nam. 

Nghệ thuật tạo hình đắp nổi - ghép sành sứ (còn gọi là nghệ thuật khảm sành sứ và 

thủy tinh) để lại những tác phẩm độc đáo, gây ấn tượng sâu sắc. Chất liệu chủ yếu là vôi 

vữa chế từ nhựa cây, xỉ mật, vỏ ốc và sò nung thành vôi, đồ sành sứ, thuỷ tinh. Hình đắp 

nổi thực hiện ở nóc, mái, hai bên bậc cấp, cổng ra vào của các công trình kiến trúc cổ 

điển.  

  
H 33: Hình đắp nổi kỳ lân 

Nguồn: Tác giả 

H 34: Hình đắp nổi long mã 

Nguồn: Tác giả 

Cùng với nghệ thuật khắc chạm, khảm xà cừ, nghệ thuật tạo hình đắp nổi - ghép 

sành sứ đã thể hiện tài hoa và sự sáng tạo của các nghệ nhân dân gian Việt Nam. 

5.2.2.  Tái hiện hiện thực bằng âm thanh âm nhạc và động tác cách điệu  

Âm thanh trong cuộc sống rất đa dạng. Mỗi chuỗi âm thanh có thể gợi lại cho con 

người một sự vật hiện tượng nào đó trong đời sống. Tuy nhiên, để tái hiện “bức tranh 

tổng thể” về cuộc sống bằng âm thanh thì chỉ có âm thanh âm nhạc với chức năng là chất 

liệu nghệ thuật đặc thù mới có thể đảm nhiệm được.  

 Tái hiện hiện thực bằng âm thanh âm nhạc tức là sử dụng những âm thanh có cao 

độ, có trường độ, có nhịp độ, có âm sắc để xây dựng hình tượng nghệ thuật. Người nghe 

có thể hình dung hiện thực cuộc sống thông qua kênh nghe (thính giác).  
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 Trong phương thức giao tiếp này, nghệ sỹ (người lập mã) và thính giả (người tiếp 

nhận và giải mã) phải được trang bị cùng một hệ lý luận.  

Động tác cách điệu là một dạng hoạt động phổ biến của con người trên sân khấu. 

Giới động vật nói chung thường có nhu cầu hoạt động và mỗi động tác đều nhằm thực 

hiện một chủ định nào đó. Một cách khác, các hoạt động của con người có thể bắt chước, 

nhại lại những động tác của một đối tượng khác. Động tác bắt chước, nhại lại không nhất 

thiết phải giống y hệt mà chủ yếu là bộc lộ ý đồ của đối tượng. Đó là sự khởi đầu của tư 

duy cách điệu trong nghệ thuật sân khấu. 

Phương thức tái hiện hiện thực bằng âm thanh âm nhạc và động tác cách điệu nói 

lên tính tổng hợp của nghệ thuật sâu khấu truyền thống Việt Nam. Chính vì vậy, chúng ta 

có thể xếp nghệ thuật ca hát và múa dân gian vào chung nhóm có tên gọi là âm nhạc và 

diễn xướng dân gian.  

5.2.2.1. Âm nhạc dân gian 

+ Đặc điểm về thang âm, điệu thức: Nghiên cứu cơ sở phát âm và dựa vào thẩm 

âm tự nhiên, các nhà âm nhạc học đã phát hiện những quãng tự nhiên thích hợp với giọng 

hát của con người trên trái đất là tương đối giống nhau (quãng 4, quãng 5, quãng 8). Theo 

đó, thang âm chủ lưu trong âm nhạc dân gian Việt Nam là thang âm ngũ cung.  

Thang âm ngũ cung cổ truyền Việt Nam gồm 5 âm: họ, xư, xang, xê, cống.  

 
Thang âm năm âm này cũng xuất hiện rất sớm trong âm nhạc các nước Đông Á. 

Thang âm năm âm trong nhạc cổ Việt Nam là điệu Bắc, trong nhạc cổ Trung Quốc gọi là 

Chánh cung điệu, Triều Tiên gọi là Bình điệu, Nhật Bản gọi là Rig su.  

Ngày nay ngũ cung phổ biến (không có bán cung) gồm 3 nốt chính (tam cung) là: 

đô, fa, sol. Âm nhạc ở một số dân tộc còn xuất hiện những thang âm ngũ cung không phổ 

biến (tức có bán cung) như: đô, rê giáng, fa, sol, la giáng, đô (điệu thức cổ nhạc Nam 

Ấn, điệu thức Ku moi yo shi Nhật) hoặc đô, mi, fa, sol, si (dân ca Tày, dân ca Tây 

Nguyên, dân ca Nam Bộ Việt Nam). Hát Ả đào Việt Nam còn lưu giữ nghệ thuật thể hiện 

5 cung: Bắc, Nam, Huỳnh, Nao, Pha10. Sở dĩ có cách đặt tên này là nhằm để phân biệt sự 

khác nhau giữa các thang năm âm trong âm nhạc truyền thống Việt Nam với các thang 

năm âm Trung Hoa khi hành âm, tạo âm điệu. 

Trong khi thang âm ngũ cung trong âm nhạc dân gian nhiều nước trên thế giới có 

thể ổn định trong những dạng thức không phổ biến thì hệ thang âm ngũ cung trong âm 

nhạc dân gian Việt Nam tồn tại nhiều biến thể ngũ cung. Những biến thể này gần gũi với 

thang âm ngũ cung của nhiều nước trên thế giới (chẳng hạn hệ thống đô, rê giáng, mi, hệ 

thống đô, rê giáng, rê, mi giáng, hệ thống mi, fa, sol, la giáng, hệ thống la, si giáng, si, 

đô). Nói cách khác, những hệ thang âm cơ bản dùng chung cho toàn nhân loại có thể tìm 

thấy ở âm nhạc dân gian Việt Nam.   

Thang âm điệu thức (nhất là điệu thức) trong âm nhạc dân gian Việt Nam đã góp 

phần phản ánh thiên nhiên, phản ánh đời sống và tình cảm của người bình dân. Các hình 

tượng nghệ thuật trong âm nhạc có tính biểu cảm cao chính là nhờ ở trình độ và ý thức 

                                                      
10 (Cung Bắc - giọng son (gacde) phù hợp với tính chất cứng, vui tươi, khỏe khoắn. Cung Nam - giọng la (acdeg) phù 

hợp với tính chất mềm mại, man mác, Cung Huỳnh - giọng đô (cdega) phù hợp với tính chất rực rỡ, sáng sủa. Cung 

Nao - giọng rê (degac) phù hợp với tính chất uyển chuyển, dịu dàng. Cung Pha - giọng mi (egacd) phù hợp với tính 

chất trong nửa đục) 
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thẩm mỹ của chủ thể sáng tạo. Các tác phẩm âm nhạc dân gian đã thể hiện khả năng tái 

hiện tự nhiên và xã hội một cách sinh động, chân thực của các nghệ nhân dân gian. 

Công tác khảo cứu, sưu tập nghệ thuật dân gian ở nước ta được nhiều ngành cùng 

tham gia với ý thức rất cao nhằm bảo tồn văn hoá dân tộc. Tuy vậy, các nhà nghiên cứu 

về mảng này vẫn thấy chưa thoả mãn. Về mặt âm nhạc, nguồn tư liệu âm nhạc dân gian 

hiện nay chưa phản ánh hết bản chất âm nhạc dân tộc. Điều dễ hiểu là mảng âm nhạc thời 

tiền sử hầu như không còn lưu truyền tới ngày nay. Trong thực tế, một số thông tin liên 

quan âm nhạc thời tiền sử thường ở dưới dạng những dự đoán hoặc dã sử hay truyền 

thuyết. Mặt khác, đa số kết quả sưu tầm âm nhạc cổ truyền hiện nay là những băng ghi 

âm, những bản nhạc do các nghệ nhân đương đại trình diễn. Thêm vào đó, những bản ghi 

âm, những tư liệu nghe và nhìn chưa đảm bảo được độ chuẩn xác theo tiêu chí nghiên 

cứu âm nhạc nên những kết quả đạt được mới chỉ được coi là những dữ liệu dùng trong 

tham khảo và tính khoa học còn ở mức độ chính xác tương đối. Một vấn đề nữa cần lưu ý 

là nhiều làn điệu dân ca, những bản đàn sưu tầm được thường ở dưới dạng bị cải biên 

nhằm đáp ứng thị hiếu thẩm mỹ hiện đại. Nếu không sử dụng nhiều kênh thông tin trong 

quá trình sưu tầm, điền dã thì khó tránh khỏi những nhìn nhận sai lệch về âm nhạc dân 

gian truyền thống. Trong bối cảnh đó, việc nghiên cứu về hệ thống thang âm, điệu thức 

trong âm nhạc truyền thống của chúng ta cần phải có thời gian và sự góp sức của nhiều 

ngành mới đạt được yêu cầu của chuẩn mực thẩm định quốc gia và quốc tế.  

Vấn đề không thống nhất thuật ngữ và thiếu tính đồng bộ trong phương pháp và 

quy trình nghiên cứu âm nhạc truyền thống cũng tạo ra những khó khăn nhất định cho 

việc nghiên cứu thang âm, điệu thức của âm nhạc dân gian cổ truyền.  

  + Đặc điểm nhạc cụ: Nhạc cụ dân gian đa dạng, giàu âm sắc, thể hiện sự sáng tạo 

trong quá trình tận dụng tự nhiên để chế tác nhạc khí của người bình dân từ xa xưa. Loại 

nhạc cụ xuất hiện sớm nhất là bộ gõ (đàn đá, trống đồng, trống da…). Đàn đá Khánh Sơn 

12 roi, có thể do tổ tiên người Rag lai, Ê đê, Gia rai chế tạo cách đây 2500 năm, được 

thẩm định là theo giọng dân ca thời tiền sử gồm 12 thanh ứng với 12 nốt nhạc phương 

Tây là: si2 giáng, đô3, rê3 giáng, rê3, mi3 giáng, fa3, si3 giáng, đô 4, rê4 giáng, rê4, mi4, 

sol4 thăng.  

 Hầu hết các nhạc cụ truyền thống trong dân gian Việt Nam thuộc vào loại nhạc cụ 

không chính xác, tức các nốt không được cố định một cách đầy đủ trên thân nhạc cụ. 

Tiêu biểu nhất là cây đàn bầu một dây, không có phím đàn. Mặc khác, một số nhạc cụ có 

phím (đàn tranh, đàn kìm, đàn nguyệt…) thì phím đàn phải nhô cao để có thể thể hiện 

những âm già, âm non, các âm luyến láy mượt mà, truyền cảm theo kỹ thuật nhấn nhá (ở 

đàn tranh, do phím đàn cao nên nghệ nhân có thể luyến từ chủ âm lên một quãng 5 bằng 

kỹ thuật nhấn). 

Nhạc cụ dân gian truyền thống không chỉ dùng trong sinh hoạt nghệ thuật, trong 

sản xuất mà cả trong chiến đấu. Từ xa xưa trống đồng được xem là một “báu vật” một 

phần là do tính đa chức năng của nó.  

Hiện nay, cách phân loại nhạc cụ dựa trên các tiêu chí chưa thống nhất, để thống 

nhất có thể tạm chia như sau:  

  Dựa theo chất liệu cấu tạo (hệ chất liệu) ta có nhạc cụ đá, nhạc cụ đồng, nhạc cụ 

da, nhạc cụ gỗ, nhạc cụ tre trúc, nhạc cụ lá... 

  Dựa theo cách diễn tấu (hệ động tác tạo âm) ta có nhạc cụ gõ, nhạc cụ gẩy, nhạc 

cụ kéo, nhạc cụ thổi, nhạc cụ đánh… 

 Các nhạc cụ dân gian còn thể hiện một đặc điểm nổi bật của văn minh Việt Nam là 

văn minh thực vật. Các loài thực vật (dây leo, thân tre nứa, thân gỗ), các phần của cây 

(thân, lá, gốc, trái) đều được sử dụng để làm nhạc cụ với những tên gọi giản dị: đàn bầu, 
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đàn gáo, sáo trúc, kèn lá, mõ tre… Do tính tự nhiên của chất liệu cấu tạo nên âm thanh, 

âm sắc của các loại nhạc cụ có nguồn gốc thực vật cũng rất tự nhiên và rất truyền cảm. 

5.2.2.2. Diễn xướng dân gian  

Để giải quyết những khó khăn trong việc phân loại diễn xướng dân gian, chúng tôi 

chia bộ phận này thành hai cấp độ: diễn xướng dân gian cấp 1 và diễn xướng dân gian 

cấp 2; cách chia chủ yếu dựa vào cấu trúc của các thể loại diễn xướng và hình thức, quy 

mô tổ chức biểu diễn.  

+  Diễn xướng dân gian cấp 1: Diễn xướng cấp 1 là những hình thức diễn xướng 

có tính tổ chức thấp hoặc không theo dạng thức tổ chức nào. Đó là những hình thức thể 

hiện cảm xúc, tình cảm gắn liền với không gian tự nhiên như đồng ruộng, sông rạch, núi 

đồi, lễ hội, làng nghề ... Hình thức diễn xướng này gồm: hò, vè, hát, ca, ngâm, các điệu 

múa dân gian, múa lễ hội.  

-  Hò, vè: Hình thức diễn xướng chú trọng giọng điệu và tiết tấu, phần lời có thể 

chắp nhặt một cách linh hoạt. Hò, vè là các loại thể gắn bó với cuộc sống lao động của 

người bình dân, trực tiếp thể hiện tư tưởng, tình cảm của họ một cách tự nhiên và chân 

thực. 

-  Hát: Hình thức diễn xướng chú trọng cả phần lời, phần nhạc. So với hò, vè thì 

hát hoàn chỉnh và chặt chẽ hơn về cấu trúc, bố cục tác phẩm. Hát dân gian rất phong phú 

về đề tài và giai điệu.  

  Phần lớn, những bài hò, bài vè, bài hát được xếp vào thể loại dân ca. Dân ca Việt 

Nam được chia thành các nhóm sau: dân ca lao động (hát đò đưa, hát chăn trâu, hát ru 

em, hát phường vải, hát phường cấy, hát phường buôn... hò giã gạo, hò cấy lúa, hò kéo 

gỗ, hò tát nước... hò kéo lưới, hò chèo thuyền, hò chống sào...), dân ca giao lưu tình cảm 

(hát đối đáp, trao tình có hát giặm, hát ví, hát quan họ, hát trống quân…), dân ca trữ tình 

là những bài hát tự thổ lộ tâm tư tình cảm (hò mái nhì, hò mái đẩy, hò mái đưa...). Ngoài 

ra còn có những bài dân ca về thiên nhiên, tín ngưỡng… 

  Ca hát thường được dùng để chỉ hình thức diễn xướng chú trọng cả phần lời, phần 

nhạc như đã trình bày. Ngoài ra, trong âm nhạc Việt Nam, còn có các lối ca ngâm được 

xem là những thể loại đặc thù, có tính vùng miền11. Ca và ngâm là hai hình thức diễn 

xướng có phần chuyên nghiệp nhưng giai điệu không tách rời hệ thống thang âm điệu 

thức dân gian. Đặc biệt nội dung của đa số các thể loại ca ngâm thể hiện khá rõ tư tưởng, 

tình cảm của người bình dân. Hiện nay, người ta xếp ca ngâm vào nhóm văn hoá bác học 

nhưng yếu tố dân dã và nguồn gốc dân gian của các thể loại đó là điều không thể phủ 

nhận được. 

 - Múa dân gian: Múa dân gian là một hình thức sinh hoạt nghệ thuật phổ biến 

trong đời sống dân dã. Chất liệu nghệ thuật chính của múa dân gian là những động tác 

cách điệu nhằm mô phỏng cuộc sống lao động sản xuất, chiến đấu và phản ánh sinh hoạt 

tâm linh của nhân dân. Thông qua hình tượng nghệ thuật múa dân gian, chúng ta có thể 

nhận thức sâu hơn đời sống con người Việt Nam trong mối quan hê với lịch sử, địa lý, 

với cả môi trường sống cụ thể của mỗi vùng miền.  

Phản ánh hiện thực là đặc trưng nổi bật của múa dân gian, vì vậy tính hiện thực là 

một trong những đặc điểm của múa dân gian. Nội dung các điệu múa đã thể hiện một 

cách sinh động đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân lao động. Đó là những hình 

thức sinh hoạt trong lao động, chiến đấu; là những tình cảm, nghĩ suy thể hiện quan điểm 

thẩm mỹ của các cộng đồng, các tộc người, xuất phát từ những điều kiện địa lý, xã hội, 

                                                      
11 Miền Bắc có ca Trù, miền Trung có ca Huế, miền Nam có ca Vọng cổ 
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phong tục, tập quán, tín ngưỡng của các dân tộc. Những hình tượng nghệ thuật, các tiết 

tấu trong múa dân gian đều bắt nguồn từ đời sống thực. Vì vậy, các điệu múa dân gian rất 

gần gũi với cuộc sống của người bình dân, được đông đảo người lao động tiếp nhận, 

thưởng thức một cách tự nhiên.  

Tài năng và sức sáng tạo của các nghệ nhân đã tạo cho múa dân gian có một bản 

sắc nghệ thuật độc đáo, đậm tính dân tộc. Bằng thủ pháp cách điệu, dù không có đạo cụ, 

các nghệ nhân vẫn có thể giúp người xem hình dung được những hình ảnh trong đời thực. 

Hệ thống động tác trong các hoạt động dệt vải, chèo thuyền, đánh chiêng, đánh trống… 

được xem là tiêu biểu cho thủ pháp này. 

Trong kho tàng nghệ thuật múa Việt Nam, nhất là múa dân gian, các dân tộc đã 

cùng nhau đóng góp và để lại cho đời sau một di sản múa phong phú và quý giá  (Việt 

Nam có 54 dân tộc cùng chung sống, hầu như mỗi dân tộc đều có những điệu múa dân 

gian riêng). Múa dân gian vì vậy, rất đa dạng, thể hiện được bản sắc dân tộc.  

So với múa dân gian của các nước trên thế giới (như múa dân gian phương Tây 

chẳng hạn, chỉ xét riêng về “cường độ” (độ mạnh, nhẹ), tiết tấu (nhanh, chậm) múa dân 

gian Việt Nam đã có sự khác biệt cơ bản. Trong khi tiết tấu, nhịp độ của múa dân gian 

phương Tây có xu hướng nhanh và mạnh thì ở múa dân gian Việt Nam có phần chậm và 

nhẹ nhàng hơn. Sự khác biệt về phương thức thể hiện đó đã góp phần quan trọng trong 

việc biểu hiện các sắc thái tình cảm thẩm mỹ của nghệ thuật múa, qua đó thể hiện bản sắc 

nghệ thuật dân tộc. 

Mặt khác, sự khác biệt trên có thể do môi trường châu Âu là xứ lạnh, do điều kiện 

sống chuyển nhanh sang công nghiệp và dịch vụ, nhịp sống có phần hối hả và sôi động. 

Điều này đưa đến kết luận: điều kiện địa lý và điều kiện sống là tiền đề quan trọng đưa 

đến sự ra đời nghệ thuật nói chung và nghệ thuật múa nói riêng trên phạm vi toản thế 

giới.  

Về hình thức thể hiện, múa dân gian cũng rất đa dạng. Người ta có thể chia múa 

dân gian ra nhiều loại theo những tiêu chí khác nhau. Dựa vào nội dung và đặc trưng của 

không gian trình diễn, có thể chia múa dân gian gồm hai nhóm: múa phản ánh sinh hoạt 

đời thường và múa tín ngưỡng trong lễ hội. 

  Múa phản ánh sinh hoạt đời thường:  

Được cách điệu từ đời sống thực tiễn, múa dân gian Việt Nam hiện đang lưu giữ 

nhiều điệu múa thể hiện sinh động cuộc sống lao động và sinh hoạt thường ngày của 

người bình dân. Những điệu múa thuộc đề tài này chiếm số lượng lớn nhất. Vì vậy, có thể 

nói, múa người Việt Nam thể hiện rõ cuộc sống nông nghiệp. Ví dụ như múa gặt lúa, múa 

chèo thuyền, múa dệt vải, múa xúc tép, múa soi đèn bắt cá ...  

Đời sống người Việt Nam gắn với sông nước, vì vậy động tác chèo thuyền rất phổ 

biến trong múa dân gian. Hình thức lao động trên sông nước có những thao tác và kỹ 

thuật khác nhau; địa hình, thuỷ lưu các vùng miền khác nhau; cuộc sống trên sông ngòi 

và trên các vùng biển cũng khác nhau; vì vậy, ở Việt Nam múa chèo thuyền rất đa dạng, 

phong phú, khác biệt nhau về cường độ và tiết tấu. 

Nhìn chung, múa phản ánh sinh hoạt thường này thể hiện một cách sinh động tình 

yêu cuộc sống, tình yêu lao động, tình yêu thiên nhiên... của cư dân nông nghiệp. 

   Múa tín ngưỡng trong lễ hội:  

Múa tín ngưỡng là dạng thức múa có sức cuốn hút nhất trong múa dân gian. Múa 

tín ngưỡng thể hiện đời sống tâm linh của người lao động. Múa tín ngưỡng khá phổ biến 

trong sinh hoạt văn hoá của nhiều tộc người.  

Múa tín ngưỡng thường gắn với các loại nghi lễ. Động tác, điệu bộ của người múa 

vừa thể hiện đời sống tâm linh của con người (cầu mong sự che chở, phù hộ của các đấng 
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thần linh, trời, Phật...) vừa biểu hiện những hành vi ứng xử giữa của con người với con 

người, giữa con người với thần linh và ngược lại. Múa tín ngưỡng tạo không gian 

“thiêng” nhưng thân thiện để con người đến với nhau, để con người đến với thần linh. 

Điều này thể hiện rất rõ trong các dạng thức như: múa Mỡi, múa Mo, múa Sắc bùa 

(người Mường); múa tung còn trong hội Lồng Tồng, múa Then, múa đi săn thú, xoè 

Chiêng (tức múa chiêng) (người Tày); xoè Vòng (tức múa vòng), múa tín ngưỡng 

Kinpangthen (người Thái); múa trong lễ Cấp sắc, hát múa đám cưới, đám tang, múa Tết 

nhảy (người Dao); múa trong lễ hội Chà Và, múa trong lễ bóng (người Chăm); múa nhảy 

lửa (Pà Thẻn); múa thầy cúng, múa trống lễ cúng trăng, múa dây bông (người Khơ me); 

múa Lăm Vông của người Lào… Người Việt có múa dô (gắn với tục thờ Tản Viên), múa 

dậm (gắn với tục thờ Lý Thường Kiệt), múa cờ lau tập trận (trong hội Hoa Lư), múa chèo 

tàu (gắn với tục thờ các tướng của Hai Bà Trưng), múa hát Xoan trong hội đền Hùng… 

Múa hầu bóng còn gọi là múa lên đồng là hình thức múa tín ngưỡng dân gian độc 

đáo của người Việt. Loại múa này tồn tại, phát triển trong quá trình hình thành tục thờ 

Mẫu và đạo Mẫu ở Việt Nam.  

Đạo Mẫu, thờ Mẫu không chỉ có ở miền Bắc mà cả ở miền Trung và miền Nam 

Múa hầu bóng là một bộ phận của chương trình lễ hội và nghi lễ đạo Mẫu. Theo quan 

niệm dân gian, sự độc đáo của múa hầu bóng chính ở sự hoà vào nhau rất kỳ diệu giữa 

phần xác của con người (trong vai ông Đồng, bà Đồng) và phần hồn là của thánh thần. 

Điều này phản ánh trí tưởng tượng của người bình dân về mối quan hệ gần gũi giữa con 

người và thần thánh đến mức có thể hoà quyện vào nhau. Sức tưởng tượng này khiến các 

động tác múa trong hầu bóng trở nên phóng khoáng, tự do, làm tiền đề cho sự thăng hoa 

cảm xúc của các nghệ nhân trong lúc biểu diễn.  

Múa hầu bóng thuộc loại múa đơn nhưng phải thể hiện nhiều nhân vật, với những 

giá đồng khác nhau. Vì thế, ngoài “năng khiếu”, “căn đồng” (là những yếu tố liên quan 

tâm lí) người múa phải luyện tập rất công phu các kỹ thuật, kỹ xảo để có thể thành công 

trong khi trình diễn. Ở “thời điểm mạnh” (thời điểm người ta tin thần linh đang nhập xác 

ông Đồng, bà Đồng) tính ngẫu hứng được biểu hiện ở mức độ cao độ và những động tác 

ngẫu hứng được trình diễn một cách xuất sắc. Lúc này, múa hầu bóng đã được đẩy lên ở 

một mức độ cao hơn, trong trạng thái “xuất thần” của người nghệ sĩ. Đây là yếu tố làm 

nên tính độc đáo riêng biệt của thể loại này. Cũng cần thấy rắng, yếu tố chính đưa đến 

thành công trong “thời điểm mạnh” vẫn là năng lực cảm nhận và tài năng diễn xuất của 

con người chứ không phải do sự điều khiển từ bên ngoài (tức do thánh thần). 

Sức thu hút của múa hầu bóng do nhiều lý do, trong đó chủ yếu là niềm tin tín 

ngưỡng và sự cuốn hút của nghệ thuật trình diễn. Mặt khác, múa hầu bóng diễn ra trong 

một môi trường rất đặc biệt: âm thanh sôi động của các nhạc khí, khói hương và không 

khí trang nghiêm là điều kiện khách quan để kích thích sự “thăng hoa” của người trình 

diễn và hướng người xem vào sự thưởng ngoạn tập trung nhất. Âm nhạc trong múa hầu 

bóng là một dạng rất đặc thù. Tuy âm lượng không lớn (do sử dụng các nhạc khí kích cỡ 

nhỏ) nhưng nhạc hầu bóng có giai điệu và tiết tấu tạo hiệu ứng hưng phấn rất mạnh. 

Người Việt vùng Nam Bộ có múa Bóng rỗi và chặp Địa-Nàng. Đây là hình thức 

diễn xướng tổng hợp gồm: ca, múa, nhạc, trò diễn… thường trình diễn trong những dịp 

cúng miếu thờ các vị nữ thần. Bóng rỗi và chặp Địa-Nàng là hai trong số những nghi lễ 

cúng thờ Mẫu thường thấy ở lễ hội Bà Chúa Xứ (Châu Đốc, An Giang). Trong Bóng rỗi 

và chặp Địa-Nàng, các nhân vật thể hiện nghi lễ gồm: bà Bóng, ông Địa và nàng Tiên. 

Dần về sau, múa tín ngưỡng không chỉ xuất hiện trong những dịp lễ hội mà còn 

mở rộng phạm vi, trở thành một trong những sinh hoạt văn hoá của dân chúng do một số 

cá nhân tự tổ chức.  
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Nhìn chung, múa dân gian có cấu trúc mở và luôn thu vào những yếu tố mới. Cấu 

trúc mở của múa dân gian là luôn sẵn sàng đón nhận những sáng tạo, bổ sung hoặc điều 

chỉnh cho hoàn chỉnh hơn. Do có tính mở, múa dân gian không ngừng được bồi đắp và 

bổ sung những sáng tạo mới của các thế hệ tiếp theo với mục đích nhằm thoả mãn nhu 

cầu văn hoá của các cộng đồng dân tộc. Những yếu tố bổ sung mới được dân chúng chấp 

nhận, lưu giữ và sử dụng sẽ trở thành di sản của văn hoá dân tộc, đồng thời là cơ sở, nền 

tảng cho những sáng tạo kế tiếp của các thế hệ sau. Tôn trọng điều này cũng có nghĩa là 

chấp nhận sáng tác múa dân gian là sản phẩm của số đông dân chúng, thuộc nhiều vùng 

miền, qua nhiều thời đại. 

Tuy kết cấu và quy mô trình diễn của các điệu múa dân gian có khác nhau nhưng 

điểm chung dễ nhận thấy là cùng nhằm thể hiện tư tưởng, tình cảm của con người, qua đó 

đề cao những giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc. Những giá trị này được lưu giữ và 

tồn tại có tính bền vững trong dân chúng. Đó là tình yêu quê hương, đất nước, ý thức tôn 

trọng đạo lý, tình nghĩa... 

Di sản múa dân gian có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của ngành múa 

chuyện nghiệp. Những đóng góp của múa dân gian trong tiến trình lịch sử, với sự tham 

gia của nhiều thế hệ, đã bổ sung, bồi đắp cho nghệ thuật múa Việt Nam ngày càng hoàn 

thiện. 

- Cồng chiêng – một hình thức diễn xướng dân gian (cấp 1) đặc thù 

 Các hình người đánh trống được chạm khắc trên trống đồng Đông Sơn giống dáng 

điệu đánh cồng chiêng của nhiều dân tộc ngày nay; và căn cứ vết tích trên trống đồng (vật 

thiêng mà những gì quý giá mới được khắc lên đó), các nhà khoa học phỏng đoán cồng 

chiêng xuất hiện cách đây khoảng 4.000 năm. Xét về cội nguồn, các nhà nghiên cứu cho 

rằng cồng chiêng là “hậu duệ” của đàn đá theo “quy trình tiến hóa”: cồng đá, chiêng đá, 

chiêng tre, tiếp theo là cồng đồng, chiêng đồng… 

So sánh với các nước trong khu vực, ta thấy lối đánh cồng chiêng ở Việt Nam còn 

“rất nguyên thủy”, mỗi người một cái, chưa kết thành dàn do một nghệ sĩ biểu diễn như ở 

Thái Lan, Malaysia, Lào, Campuchia. Hình dạng cồng chiêng cũng chưa phát triển theo 

dạng trống (tức chiêng có đế vuông hoặc tròn). 

Từ xa xưa, cồng chiêng đã gắn với đời sống con người miền cao Việt Nam như 

bóng với hình. Trong đời sống tâm linh, cồng chiêng là phương tiện để con người giao 

tiếp với thế lực siêu nhiên. Với người Tây Nguyên, mỗi một chiếc cồng, chiếc chiêng đều 

gắn với một vị thần. Các vị thần có đời sống riêng tư và có sức mạnh của quyền năng 

siêu phàm. Những vị thần linh này có thể mang đến niềm hạnh phúc, sự thịnh vượng mà 

cũng có thể đưa đến những sự bất hạnh cho cả buôn làng.  

Ở Tây Nguyên cồng chiêng vừa là “tiếng nói” của con người, vừa là tiếng nói của 

thần linh. Trong đời sống thực tại, cồng chiêng hiện diện trong cảc nghi thức vòng đời 

hoặc trong những sự kiện quan trọng của cộng đồng. Tiếng chiêng trong lễ thổi tai để 

chúc mừng đứa bé được chính thức làm thành viên mới của cộng đồng; tiếng chiêng 

trong lễ cưới để chúc mừng đôi bạn trẻ được sống bên nhau, được hạnh phúc và luôn nhớ 

về truyền thống dân tộc. Tiếng chiêng trong lễ chúc sức khỏe chúc người già luôn có 

được sức khỏe dồi dào, sống lâu với con cháu. Tiếng chiêng trong lễ tang nói lời tiễn biệt 

với thành viên vừa qua đời. Tiếng chiêng trong lễ bỏ mả để dứt bỏ một hồn ma khỏi cộng 

đồng, mong cho hồn ma sớm vào cuộc tái sinh. Tiếng chiêng trong chiến trận cổ vũ 

những chiến binh chống lại quân thù, chống lại thú dữ đến phá hoại buôn làng. Tiếng 

chiêng trong lễ hội ăn mừng biểu hiện niềm vui khi được mùa, niềm hân hoan khi chiến 

thắng kẻ thù. Cũng có khi tiếng chiêng biểu hiện nỗi lo lắng của cộng đồng khi gặp rủi ro, 

tai họa như: thiên tai, mất mùa, dịch bệnh... 
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Hiện nay, cồng chiêng đã được công nhận giá trị trên cả hai bình diện: nhân học 

và âm nhac học. Nghiên cứu tương quan cao độ các âm, phương pháp hòa tấu bồi âm, 

kích âm, nghệ thuật diễn tấu…, các nhà nghiên cứu đã “khẳng định sự phong phú, độc 

đáo và đa dạng từ toàn bộ đến từng phần của nghệ thuật cồng chiêng Tây Nguyên. Từ 

chủng loại, phương pháp kích âm, biên chế và thang âm cho đến hệ thống bài bản và 

nghệ thuật diễn tấu, chúng ta đều bắt gặp những gì của một dải nghệ thuật đa diện: từ đơn 

giản đến phức tạp, từ ít đến nhiều, từ đơn tuyến đến đa tuyến… Trong đó, chúng ta sẽ 

thấy cả những lớp cắt lịch sử của tiến trình phát triển âm nhạc”12. 

 
H 32: Đội Cồng chiêng của đồng bào Chơ ro, Đồng Nai 

Nguồn: Tác giả 

Cồng chiêng có mặt trên khắp các vùng núi Tây Bắc, Trường Sơn. Người Tây 

Nguyên, không chế tác nhạc cụ này mà từ người Kinh (thường là ở vùng Quảng Nam cũ) 

rồi về “nắn” lại âm thanh theo cách riêng. Ngay cả “chiêng Lào” mà người Tây Nguyên 

đang dùng cũng không phải được chế tác từ Lào mà do qua trao đổi hàng hoá hoặc mua 

bán với người Việt. Điều này cho thấy cồng chiêng Tây Nguyên có mối quan hệ rất gần 

gũi với cồng chiêng Mường - Việt. 

Do những giá trị sáng tạo có tầm cỡ nhân loại, ngày 15 tháng 11 năm 2005, Cồng 

chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận là kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể. Một 

không gian văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên được xác lập trải dài trên 5 tỉnh cũ: Kon 

Tum, Gia Lai, Đắc Lắc, Đắc Nông và Lâm Đồng. Chủ thể của không gian văn hóa này là 

các tộc người gắn bó với núi rừng Tây Nguyên như: Ê đê, Ba Na, Stiêng, Mơ Nông, Mạ, 

Lạch...  

Các thành tố cấu thành không gian văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên gồm có: 

cồng chiêng, các bản nhạc tấu bằng cồng chiêng, nghệ nhân sử dụng cồng chiêng, các lễ 

hội có biểu diễn cồng chiêng (Lễ mừng lúa mới, Lễ cúng Bến nước...), không gian tổ 

chức lễ hội mang đặc trưng Tây Nguyên (nhà dài, nhà rông, nhà gươl, nhà mồ, bến nước, 

các khu rừng cạnh các buôn làng Tây Nguyên...).   

                                                      
12 “Di sản văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên”. http://www.cinet.gov.vn/chuyendevh/congchieng/taynguyen.htm 
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Hiện nay, lễ hội cồng chiêng được tổ chức hàng năm với sự tham gia đông đảo của 

các dàn cồng chiêng khắp vùng Trường Sơn – Tây Nguyên nhằm tôn vinh giá trị văn hoá 

dân tộc và để quảng bá du lịch.  

+  Diễn xướng dân gian cấp 2: Diễn xướng cấp 2 là những hình thức diễn xướng 

được tổ chức bài bản, thứ lớp. Đó là những hình thức thể thể hiện cảm xúc, tình cảm 

trong một không gian được tổ chức lại theo cách tái hiện không gian thực hoặc sân khấu 

hoá. Theo cách hiểu này, các thể loại sân khấu dân gian được xếp vào hình thức diễn 

xướng cấp 2.  

-  Sân khấu Chèo: Là một loại hình nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam phát 

sinh và phát triển ở đồng bằng Bắc Bộ, Chèo có nguồn gốc từ múa hát dân gian. Hát chèo 

dần dần được phổ biến rộng rãi, được dân chúng ưa thích và trở thành lối hát bình dân.  

Hát Chèo gồm 3 cách hát chính: nói lối, nói sử, nói lửng. Những đoạn đối thoại sử 

dụng lời lẽ như trong sinh hoạt thường ngày nhưng ý tứ rất sâu sắc. 

Đây là loại hình nghệ thuật tổng hợp nhiều yếu tố nghệ thuật dân gian: dân ca, dân 

vũ và các loại hình nghệ thuật khác ở vùng đồng bằng Bắc Bộ. Nó là hình thức kể chuyện 

bằng sân khấu, lấy sân khấu và diễn viên làm phương tiện giao lưu với công chúng, và có 

thể được biểu diễn ngẫu hứng.  

Loại hình sân khấu này phát triển cao, giàu tính dân tộc. Nếu sân khấu truyền 

thống Trung Quốc có đại diện tiêu biểu là Kinh kịch (nguồn gốc từ Bắc Kinh) và sân 

khấu Nhật Bản có đại diện tiêu biểu là Kịch Nô thì đại diện tiêu biểu nhất của sân khấu 

truyền thống Việt Nam là Chèo.  

Nội dung Chèo phản ánh nhiều khía cạnh của cuộc sống, đề tài có ý nghĩa luân lý. 

Các tích trò chủ yếu lấy từ truyện cổ tích, truyện Nôm; ca vũ nhạc từ dân ca dân vũ; lời 

thơ chủ yếu là thơ dân gian. Từ những truyện cổ tích, truyện Nôm, nội dung Chèo được 

nâng lên một mức cao bằng nghệ thuật sân khấu, mang giá trị hiện thực và tư tưởng sâu 

sắc. Trong Chèo, cái thiện luôn thắng cái ác. Các nhân vật là sĩ tử tốt bụng, hiền lành thì 

được đỗ đạt, làm quan; những người vợ tiết nghĩa dù gặp bao trắc trở, gian nan cuối cùng 

rồi cũng được sống hạnh phúc bên người chồng của mình.  

Nội dung Chèo giàu chất "trữ tình", thể hiện những xúc cảm và tình cảm cá nhân 

của con người, phản ánh mối quan tâm chung của nhân loại: tình yêu, tình bạn, tình 

thương. Đạo lý nhân dân, nổi bật là tinh thần nhân đạo được thể hiện sâu sắc trong các vở 

Chèo. 

Nhân vật trong Chèo thường mang tính ước lệ, chuẩn hóa và rập khuôn. Tính cách 

của các nhân vật trong Chèo thường không thay đổi khi được thể hiện trong cùng một vai 

diễn. Tuy nhiên, qua thời gian, một số nhân vật như Thị Kính, Thị Mầu, Thiệt Thê, Súy 

Vân đã thoát khỏi tính ước lệ đó và trở thành những nhân vật có cá tính. Những nhân vật 

phụ đa số không có tên riêng do lặp lại ở các vở khác hoặc vai diễn thay đổi. Có thể gọi 

họ là thầy đồ, phú ông, thừa tướng, thư sinh, hề v.v... 

Diễn viên đóng Chèo nói chung là những người không chuyên, tập hợp nhau trong 

những tổ chức văn nghệ dân gian gọi là phường Chèo hay phường trò. Các vai diễn như: 

Quan Âm Thị Kính, Hương câm, Thầy mù, Đồ điếc…tái hiện những cảnh đời trớ trêu, 

nực cười, nhẳm đả kích những thói hư, tật xấu trong xã hội.. "Hề" trong Chèo là một hình 

tương nghệ thuật độc đáo, có tính chiến đấu cao. Dũng cảm, trung thực, thông minh, sắc 

sảo, lém lỉnh, trọng nghĩa, trọng tình… là những thuộc tính làm nên giá trị của hề Chèo. 

Vai hề được phép chế nhạo thoải mái các nhân vật đại diện cho nhiều tầng lớp người 

trong xã hội. Những thói hư tật xấu của xã hội phong kiến (kể cả vua quan, những người 
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có quyền, có của trong làng xã) đều được đưa lên sân khấu Chèo. Hề Chèo có hai loại 

chính: hề áo dài và hề áo ngắn. 

Sân khấu Chèo dân gian đơn giản, thường là những chiếc chiếu rộng trải lên sân 

đình; từ đây phát khởi những danh từ như “chèo sân đình”, “chiếu chèo”. Nghệ thuật 

Chèo tập trung vào các yếu tố chính như: kịch tính, tự sự, phương pháp biểu hiện tính 

cách nhân vật, tính chất ước lệ và cách điệu. 

 Ngôn ngữ Chèo dùng nhiều câu ca dao theo thể lục bát nhưng phóng khoáng về 

câu chữ, cũng có những đoạn sử dụng những câu thơ chữ Hán có điển cố. Sân khấu Chèo 

không trình diễn theo cấu trúc cố định (như trong sân khấu Châu Âu) mà các nghệ sĩ có 

thể tự ứng diễn. Do vậy, vở Chèo kéo dài hay cắt ngắn tuỳ thuộc vào cảm hứng của người 

nghệ sĩ hoặc theo đòi hỏi của khán giả. Trong quá trình diễn, nghệ sĩ Chèo không nhất 

thiết tuân thủ kịch bản mà được phép tự do bẻ làn, nắn điệu để thể hiện cảm xúc của nhân 

vật. Theo ước tính hiện nay, số làn điệu Chèo là khoảng trên 200. 

Chèo sử dụng tối thiểu là hai loại nhạc cụ dây là đàn nhị, đàn nguyệt; có khi thêm 

cả sáo. Ngoài ra, các nhạc công còn sử dụng thêm chũm choẹ, trống. Bộ gõ nếu đầy đủ 

thì có trống cái, trống con, trống cơm, thanh la, mõ. Trống con dùng để giữ nhịp cho hát, 

cho múa và đệm cho câu hát. Người bình dân có câu: "phi trống bất thành Chèo" phản 

ánh tầm quan trọng của chiếc trống trong đêm diễn Chèo.  

Chèo hiện đại có sử dụng thêm các nhạc cụ khác để làm phong phú thêm phần 

đệm như: đàn nguyệt, đàn thập lục, đàn tam thập lục, ống tiêu v.v.. 

-  Sân khấu Tuồng Đồ: Hát tuồng còn có tên gọi khác là Hát Bộ hay Hát Bội, là lối 

hát có kèm theo động tác múa, đi lại trên sân khấu. Đặc điểm nổi bật của hát tuồng là tính 

ước lệ, tượng trưng. 

Lúc đầu, tuồng gắn liền với sinh hoạt của quan lại ở chốn cung đình. Nội dung các 

vở tuồng cung đình Việt Nam lấy từ sử sách Trung Quốc. Cách hoá trang, bày trí phông 

cảnh, động tác múa, cách nói lối, cách hát cũng đều chịu ảnh hưởng của lối diễn Trung 

Hoa. Loại tuồng này được gọi là Tuồng Pho hay Tuồng Thầy. Tuy có nhiều ý kiến khác 

nhau về nguồn gốc của thể loại tuồng nhưng điều dễ nhận thấy là hát tuồng trong cung 

đình phong kiến Việt Nam chịu ảnh hưởng thể loại hát kịch của sân khấu Trung Hoa. 

Về sau tuồng được phổ biến rộng rãi, các điệu hát Việt, những câu nói lối bằng 

văn xuôi theo phong cách Việt Nam được đưa thêm vào. Đề tài của các vở tuồng diễn ở 

làng xã lấy từ truyện dân gian hoặc từ đời sống thực tế ở nông thôn. Xu hướng này khiến 

tuồng gần gũi với chèo và trở thành quen thuộc với người bình dân. Từ đây hình thành 

một loại tuồng mới, dân gian gọi là Tuồng Đồ. 

Cũng như Chèo, Tuồng Đồ là loại hình nghệ thuật có tác dụng giáo dục về đạo 

đức và luân lý. 

-  Sân khấu múa rối: Rối Nước là loại hình sân khấu thoát thai từ đời sống nông 

nghiệp. Chủ thể sáng tạo ra nó là những người nông dân sống gần gũi với ao, hồ, đồng 

ruộng. Theo các nhà nghiên cứu thì nó xuất hiện từ đời Lý, vào khoảng thế kỷ XI, đầu thế 

kỷ XII.  

Nghệ thuật Rối Nước có những đặc điểm khác với múa rối thông thường. Sân 

khấu Rối Nước thường nằm gọn trong phạm vi một cái ao. Bờ ao là chỗ dành cho khán 

giả. Giữa ao là một ngôi nhà có kiến trúc theo kiểu ngôi đình thu nhỏ gồm 2 tầng gọi là 

Thủy Đình. Tầng trên dành để thờ tổ, tầng dưới có mành che chắn dành cho những người 

thực hiện kỹ thuật điều khiển các con rối, gọi là buồng trò. Các phương tiện kỹ thuật 

được giấu ở dưới nước; xung quanh Thuỷ Đình trang trí cờ, quạt, voi, lọng, cổng làm 

bằng hàng mã... Mặt ao chính là sàn diễn, trên "sàn diễn" này là những con rối (được làm 

bằng gỗ) hoạt động nhờ sự điều khiển của những người đứng ở phía buồng trò thông qua 

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=T%E1%BB%B1_s%E1%BB%B1&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Th%C6%A1_l%E1%BB%A5c_b%C3%A1t&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%AF_H%C3%A1n
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%A0n_nh%E1%BB%8B
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%A0n_nguy%E1%BB%87t
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%A1o&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ch%C5%A9m_ch%E1%BB%8De&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BB%91ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%A0n_nguy%E1%BB%87t
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%A0n_th%E1%BA%ADp_l%E1%BB%A5c
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%A0n_tam_th%E1%BA%ADp_l%E1%BB%A5c
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%C3%AAu
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hệ thống sào, dây... Biểu diễn Rối Nước không thể thiếu những tiếng trống, tiếng pháo 

tay phụ trợ. 

Chàng Tễu là hình tượng nghệ thuật đặc sắc của rối nước. 

Sân khấu rối nước có thể thể hiện tất cả các đề tài của cuộc sống nhưng dễ gây ấn 

tượng nhất là đề tài có bối cảnh sông nước. Trong kho tàng múa Rối Nước của Việt Nam 

có hơn 30 tiết mục cổ truyền và hàng trăm tiết mục rối hiện đại có nội dung kể về những 

sự tích dân gian và cuộc sống hàng ngày của người dân Việt ở châu thổ sông Hồng 

(phường rối xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, Thái Bình (Hưng yên) có các tiết mục: 

Bật cờ, Múa tiên, Đánh cáo, Đu dây, Cày-bừa-cuốc, Sĩ-nông-công-thương, Tứ dân, Đánh 

cá, Múa sư tử, Múa leo dây, Đánh kiếm, Quan Âm Thị Kính, Đinh Tiên Hoàng…; 

phường rối Chàng Sơn, xã Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Tây (Hà Nội) có các tiết mục: Kéo 

quân, Thi ngựa, Phi ngựa chém chuối, Chăn vịt, Câu ếch, Leo cột, Đánh đu, Cày-bừa-

cấy, Xay lúa, Giã gạo, Leo thang, Chăn trâu thả diều, Rồng phun nước…) 

Múa Rối Nước thường được biểu diễn trong dịp Tết cổ truyền hoặc trong các dịp 

lễ hội của người Việt.  

Bảng 11: Xếp loại các hình thức diễn xướng trong tương quan giữa dân gian và bác học 

     Thể loại 
Bộ phận 

Hò, vè Hát Ca Ngâm 

Dân gian Hò vè 
truyền 
thống 

Dân ca (Lượn, 
Quan họ, Ví 
dặm, …) 
Trống quân 
Hát cửa đình 
Hát Chèo 
Hát Tuồng đồ 

Ca kể Khàn  
Ca Bài chòi 

ф 

Dân gian + 
Bác học  

ф ф Ca Trù 
Ca Huế 
Ca vọng cổ 

Sa Mạc 
Huế 
Tao Đàn 

Bác học ф Hát Tuồng 
Pho Hát Cung 

đình 

Ca Thài  
(Nhã Nhạc) 

ф 

5.2.2.3. Võ thuật – một loại hình nghệ thuật múa độc đáo 

Trong bảng xếp loại các loại hình thuật do các nhà nghiên cứu mỹ học phương 

Tây xây dựng không có võ thuật. Đây là điều hiển nhiên vì nghệ thuật chiến đấu của 

người phương Tây khác với nghệ thuật chiến đấu của người phương Đông. Mặt khác, 

nghệ thuật chiến đấu của mỗi nước cũng khác nhau. Nghệ thuật chiến đấu của người Việt 

Nam luôn gắn bó với sự nghiệp dựng và giữ nước. Văn hoá võ luôn hoà quyện trong văn 

hoá dân tộc, Ngoài những bài bản chiến đấu “bí truyền” cực kỳ lợi hại, võ thuật cổ truyền 

dân tộc chứa đựng những “di sản sống” vô giá. Đó là những bài quyền mô phỏng thần 

thái của các linh vật – là những biểu trưng văn hoá truyền thống như: quy, xà, long, hổ, 

hạc. Đó là những tác phẩm nghệ thuật có tính cách điệu rất cao và tiềm tàng những cơ 

tầng văn hoá tinh thần người Việt Nam. Vì vậy, cần tổ chức nghiên cứu kỹ và đưa võ 

thuật trở thành một loại hình nghệ thuật trong hệ thống loại hình nghệ thuật Việt Nam. 

Quá trình hình thành và phát triển của nền võ thuật Việt Nam diễn ra theo trình tự 

nhiên của lịch sử dân tộc. Thoạt đầu, để tự vệ người lao động phải quan sát thú dữ để đối 
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phó có hiệu quả. Từ đó, các tư thế đánh cọp, chống trả và diệt cá sấu, trừ trăn… được 

hình thành và lưu truyền trong dân gian. 

Trong các dịp hội hè ở làng xã, người ta thường tái hiện những cảnh chiến đấu 

giữa con người với thú dữ. Dần về sau, người ta tổ chức những cuộc thi đấu giữa các võ 

sĩ nhằm mục đích rèn luyện sức khoẻ và học tập lẫn nhau để đạt hiệu quả cao khi chiến 

đấu nói chung. Vì vậy, võ thuật trong dân gian thường là võ vật. Võ vật là sự tập hợp các 

tư thế có thể nhanh chóng quật ngã đối phương. Võ vật là hình thức chiến đấu nhưng 

cũng là cách rèn luyện sức mạnh, sự dẻo dai, trí thông minh, sự quyết đoán… Do yêu cầu 

này, võ vật chú trọng rèn luyện cả thể lực lẫn trí lực cho người học. Trong các làng xã 

thường có các hội Vật. Do những lý do khác nhau, các hội Vật luôn giữ kín bí quyết và 

chỉ truyền lại các đòn thế “bí hiểm” cho các thành viên trong hội.  

Càng về sau, võ thuật dân gian tiếp thu, dung hợp nhiều dòng võ ngoại nhập, trong 

đó chủ yếu là những yếu tố đặc sắc của võ thuật các nước phương Đông. Các võ phái lớn 

của Trung Hoa du nhập vào Việt Nam như: Thiếu Lâm, Nga My, Võ Đang, Bạch 

Đương… qua quá trình lưu truyền đã được Việt Nam hoá và biến đổi sắc diện. Các võ 

sư Việt Nam một mặt trung thành với bản sắc môn phái (qua việc bảo lưu danh pháp), 

mặt khác cố gắng vận dụng sở học và tài năng của mình phục vụ cho thực tế cuộc sống 

chiến đấu, lao động sản xuất của dân tộc (qua việc đề ra mục đích, tôn chỉ của môn 

phái…). Quá trình cải biến và sáng tạo mới về thiệu thảo, binh khí dần dần làm cho các 

võ phái du nhập từ Trung Hoa có một sắc diện khác với ban đầu, trở thành tài sản văn 

hoá dân tộc.  

Nhìn chung, cấu trúc võ thuật cổ truyền Việt Nam có tính hệ thống, thống nhất về 

mặt lý luận. Các môn phái chân truyền đều có bảo lưu cấu trúc môn phái như một thực 

thể nghệ thuật gồm: cơ sở triết học, lịch sử võ học, lịch sử môn phái, nội dung truyền 

dạy, tôn chỉ mục đích... 

Về mặt triết học, võ thuật cổ truyền Việt Nam dựa trên nền tảng triết lý Âm 

Dương Ngũ Hành. 

Bảng 12: 

    Ngũ Hành       

Tiêu chí 
THUỶ MỘC HOẢ THỔ KIM 

Cấp học Khai tâm Căn bản Giang hồ Truyền môn Trấn môn 

Võ phục Đen Xanh Đỏ Vàng Trắng 

Thiệu thảo Quy quyền Long quyền Hạc quyền Hầu quyền Hổ quyền 

Thế đánh Ngoằn ngoèo Dài Nhảy nhót Vuông vắn Cuộn tròn 

Luyện tập Xương Gân Huyết Thịt Khí 

Ở vào một vị thế địa lý, lịch sử, xã hội đặc biệt, không chỉ mỗi cá nhân người Việt 

phải biết tự vệ mà cả dân tộc Việt Nam phải luôn sẵn sàng tự vệ. Vì thế, võ dân tộc luôn 

gắn liền với sự nghiệp giữ nước. Các tướng tài lừng danh trong những cuộc chiến tranh 

giữ nước vĩ đại như: Lý Thường Kiệt, Phạm Ngũ Lão, Trần Quốc Tuấn, Lê Lợi, Nguyễn 

Huệ... là những người rất giỏi võ. Không ít những người trong số đó trưởng thành từ 

những lò võ dân gian. Điều này cho thấy, võ cổ truyền dân tộc là sự kết hợp giữa võ vật 
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và võ trận (võ dân gian và võ kinh). Ngày nay, trong những lễ hội lịch sử thường không 

thể thiếu vắng những tiết mục biểu diễn võ thuật tái hiện cuộc sống lao động, chiến đấu 

của cha ông từ nghìn xưa. Có thể nói, quá trình hình thành và phát triển của võ thuật dân 

tộc luôn gắn với quá trình đấu tranh của dân tộc; vì vậy, nghệ thuật chiến đấu truyền 

thống Việt Nam luôn gắn với nghệ thuật giữ nước. Đó cũng là nét đặc sắc của nền võ 

học Việt Nam. 

 

 
H 35: Võ cổ truyền dân tộc 

Nguồn: Tác giả 

Cho đến nay, dân chúng vẫn là người giữ vai trò chính trong việc bảo lưu, truyền 

dạy võ thuật cổ truyền. Các bài quyền như: long quyền, xà quyền, hổ quyền, hạc quyền, 

hầu quyền, báo quyền… ít được sử dụng trong võ trận nhưng lại xuất hiện nhiều trong 

những lễ hội dân gian. Các bài múa quyền là sự tổng hợp nhiều yếu tố văn hoá. Với 

mong muốn làm sao cho con người có được sức mạnh, sự dẻo dai, sự khéo léo, các bậc 

tiền nhân đã xây dựng hệ thống bài bản giúp võ sinh rèn luyện thể chất, tinh thần, ý chí 

có thể sánh với các loài vật tinh khôn sống trong môi trường tự nhiên đầy bất trắc và cạnh 

tranh sinh tồn khốc liệt. Qua những động tác cách điệu trong các bài quyền, tính cách của 

một số loài linh vật (long, lân, quy, phụng) được tái hiện một cách sinh động. Hệ thống 

bài quyền có sử dụng binh khí phản ánh tinh thần đấu tranh của nhân dân ta trong những 

giai đoạn lịch sử nhất định. Các tư thế trong những bài quyền có sử dụng binh khí cũng 

mang tính cách điệu và ẩn chứa những giá trị tinh thần cao siêu đằng sau các lời thiệu. 

Nói chiung, các chiêu thức trong những bài quyền vừa có tính áp dụng vừa có tính biểu 

trưng cao. Vì vậy, các bài quyền không chỉ có giá trị chiến đấu mà còn có giá trị nghê 

thuật. 

Võ dân gian nói riêng và võ thuật cổ truyền Việt Nam nói chung không sa đà vào 

xu hướng nghệ thuật thuần tuý mà nhằm hướng tới cuộc sống, hướng tới sự hòa hợp với 

tự nhiên (sống có đạo) và giữ gìn lẽ phải tự nhiên của cuộc sống (giữ đạo). Thiên hướng 

này đã hình thành nét đẹp truyền thống trong võ học Việt Nam là trọng nghĩa khinh tài. 

Các thầy võ có xu hướng mượn “võ” để rèn “tâm”. Việc phong cấp, truyền ngôi chưởng 

môn hoàn toàn căn cứ vào Tâm - Đức chứ không chỉ đơn thuần dựa vào tài năng nghệ 

thuật. Võ học Việt Nam cũng như võ học phương Đông luôn đi song song với đạo học. 

Võ sinh học võ để giữ gìn môn phái, cũng có nghĩa là giữ đạo. Với bản chất như vậy, võ 



64 
 

học Việt Nam là thứ nghệ thuật hướng đến chân - thiện - mỹ, là nghệ thuật để sống tốt, 

sống đẹp và sống cao thượng. 

Với tư cách là một bộ phận của văn hoá dân tộc, võ dân gian đã góp phần hình 

thành bản lĩnh của dân tộc trong quá trình dựng và giữ nước; làm cho sắc diện văn hoá 

Việt Nam thêm sinh động, phong phú.  

5.2.3. Tái hiện hiện thực bằng ngôn từ   

 So với loại hình nghệ thuật tạo hình dân gian, nghệ thuật ngôn từ có một quá trình 

phát triển liên tục và bền bỉ hơn rất nhiều. Những sản phẩm truyền miệng có vần điệu và 

không có vần điệu được gọi chung là thơ văn dân gian. Suốt thời kỳ Bắc thuộc, khi nghệ 

thuật tạo hình hầu như hoàn toàn bị khống chế thì văn chương truyền miệng trở thành 

công cụ chủ yếu được dùng để bảo lưu và chuyển giao văn hoá dân tộc. Thơ văn dân gian 

đạt được những thành tựu rực rỡ về nội dung và hình thức một phần là do đã gắn bó chặt 

chẽ với đời sống nhân dân ngay cả trong những giai đoạn khó khăn nhất của lịch sử dân 

tộc.  

Về hình thức, hiện nay, tồn tại hai cách phân loại thơ văn dân gian: một cách phân 

loại dựa vào hình thức cấu tạo và một cách phân loại dựa vào đặc điểm phản ánh. 

- Cách phân loại thơ văn dân gian theo hình thức cấu tạo: 

  Văn vần 

 Thơ 4 tiếng hoặc 5 tiếng: mỗi câu 4 tiếng hoặc 5 tiếng 

 Thơ Lục bát: câu 6 tiếng, câu 8 tiếng liên tục 

 Thơ Song thất lục bát: hai câu 7 tiếng đến câu 6 tiếng rồi câu 8 tiếng. 

 Trường ca: số câu đến hàng trăm hoặc hàng ngàn. 

  Văn xuôi 

 Truyện kể: có cốt truyện đầu cuối. 

 Văn cúng bái: bài văn khấn vái trước khi cúng. 

-  Cách phân loại thơ văn dân gian theo đặc điểm phản ánh: 

  Thành ngữ, tục ngữ, ca dao  

   Thành ngữ: “Đoạn, câu, cụm từ có sẵn, tương đối cố định, bền vững, không 

nhằm diễn trọn một ý, một nhận xét như tục ngữ, mà nhằm thể hiện một quan niệm dưới 

một hình thức sinh động” (Lê Bá Hán, Trần Đình Sử, Nguyễn Khắc Phi 1992: 200).  

Ví dụ: mẹ tròn con vuông, nước đổ đầu vịt, đàn gẩy tai trâu… 

 Tục ngữ: “Một thể loại văn học dân gian mà chức năng chủ yếu là đúc kết kinh 

nghiệm, tri thức dưới hình thức những câu nói ngắn gọn súc tích, giàu vần điệu, hình ảnh, 

dễ nhớ, dễ truyền” (Lê Bá Hán, Trần Đình Sử, Nguyễn Khắc Phi 1992: 258). 

 Ví dụ: Ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau. Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Gần mực 

thì đen, gần đèn thì sáng. Đèn nhà ai nhà nấy rạng… 

 Ca dao: “Ca dao còn gọi là phong dao. Thuật ngữ ca dao được dùng với nhiều 

nghĩa rộng hẹp khác nhau. Theo nghĩa gốc thì ca là bài hát có khúc điệu, dao là bài hát 

không có khúc điệu. Ca dao là danh từ ghép chỉ chung toàn bộ những bài hát lưu hành 

phổ biến trong dân gian có hoặc không có khúc điệu. Trong trường hợp này ca dao đồng 

nghĩa với dân ca… Từ một thế kỷ nay, các nhà nghiên cứu văn học dân gian Việt Nam đã 

dùng danh từ ca dao để chỉ riêng thành phần nghệ thuật ngôn từ (phần lời thơ) của dân 

ca.” (Lê Bá Hán, Trần Đình Sử, Nguyễn Khắc Phi 1992: 22). 

 Ví dụ: - Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa…. 

   - Đường vô xứ Nghệ quanh quanh… 

   - Gió đưa cành trúc la đà… 

   Ngạn ngữ, cách ngôn, châm ngôn 
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  Ngạn ngữ: “Ngạn có nghĩa là lời nói của người xưa. Ngạn ngữ là những câu nói 

của người xưa truyền lại bao gồm cả những câu tục ngữ của nhân dân và những câu nói 

có giá trị, lời đẹp ý hay của các danh nhân, các nhà hiền triết được nhân dân truyền tụng” 

(Lê Bá Hán, Trần Đình Sử, Nguyễn Khắc Phi 1992: 137). 

 Ví dụ: - Chết trong hơn sống đục, người ta là hoa đất,  

   Cách ngôn: “Loại câu nói ngắn gọn, súc tích có ý nghĩa giáo dục đạo đức, tư 

tưởng, được nhiều người coi là chuẩn mực, khuôn thước để làm theo và vươn tới. Cách 

ngôn có thể được rút ra từ trong kho tàng tục ngữ của nhân dân hoặc từ những trước tác, 

những lời nói của các lãnh tụ, các học giả, các nhà văn hóa lớn” (Lê Bá Hán, Trần Đình 

Sử, Nguyễn Khắc Phi 1992: 136). 

 Ví dụ: Ở hiền gặp lành, Tốt gỗ hơn tốt nước sơn, Đói cho sạch, rách cho thơm, 

Con hơn cha nhà có phúc, Chim có tổ, người có tông, Có công mài sắt, có ngày nên 

kim… 

   Châm ngôn: “Lời nói để răn đời, ngăn ngừa sai trái, có tác dụng hướng dẫn về tư 

tưởng, đạo đức, cách sống” (Lê Bá Hán, Trần Đình Sử, Nguyễn Khắc Phi 1992: 37). 

 Ví dụ: tham thì thâm, học thì phải hành (học nhi tập chi), kiến tha lâu đầy tổ, mưa 

lâu thấm đất, im lặng là vàng… 

  Truyện cổ tích, sử thi 

  Truyện cổ tích: “Một loại truyện dân gian gian nẩy sinh từ xã hội nguyên thủy 

nhưng chủ yếu phát triển trong xã hội có giai cấp với chức năng chủ yếu là phản ánh và 

lý giải những vấn đề xã hội, những số phận khác nhau của con người trong cuộc sống 

muôn màu muôn vẻ khi đã có chế độ tư hữu tài sản, có gia đình riêng, có mâu thuẫn gia 

cấp và đấu tranh xã hội quyết liệt” (Lê Bá Hán, Trần Đình Sử, Nguyễn Khắc Phi 1992: 

250). 

 Ví dụ: Tấm Cám, Sọ Dừa, Thạch Sanh, Trương Chi, Cây nêu… 

   Sử thi: “ Sử thi còn gọi là anh hùng ca. Thể loại tự sự dài (thường là thơ) xuất 

hiện rất sớm trong lịch sử của các dân tộc nhằm ngợi ca những sự nghiệp anh hùng có 

tính toàn dân và có ý nghĩa trọng đại đối với dân tộc trong buổi bình minh của lịch sử” 

(Lê Bá Hán, Trần Đình Sử, Nguyễn Khắc Phi 1992: 192). 

 Ví dụ: Đăm San, Xinh Nhã (dân tộc Ê đê), Đăm noi (dân tộc Ba na) 

   Truyện cười dân gian, truyện ngụ ngôn 

  Truyện cười: “Truyện cười dân gian là một thể loại truyện dân gian chứa đựng cái 

hài, dùng tiếng cười làm phương tiện chủ yếu để thực hiện chức năng phê phán, châm 

biếm, đả kích cái xấu và mua vui giải trí” (Lê Bá Hán, Trần Đình Sử, Nguyễn Khắc Phi 

1992: 251).Ví dụ: Quan huyện thanh liêm, Lợn cưới áo mới, Cháy, Thừa một con... 

  Truyện ngụ ngôn: Truyện ngụ ngôn là một thể loại truyện dân gian “thường dùng 

các loài vật, đồ vật để gián tiếp nói chuyện loài người, nêu lên những bài học luân lý hoặc 

triết lý dưới một hình thức kín đáo (Ví dụ các truyện Thầy bói xem voi, Mèo lại hoàn mèo 

v.v..)  (Lê Bá Hán, Trần Đình Sử, Nguyễn Khắc Phi 1992: 150). 

Nội dung thơ văn dân gian gồm hai mảng: mảng phản ánh, tái hiện thiên nhiên và 

mảng phản ánh, tái hiện đời sống xã hội.  

 Mảng phản ánh và tái hiện thiên nhiên với những đề tài phổ biến như: 

- Đề tài quan sát các hiện tượng tự nhiên (trạng thái bầu trời, trăng, sao, sắc 

mây…) để đoán biết thời tiết  

- Đề tài miêu tả cảnh sắc thiên nhiên của quê hương đất nước. Các hình tượng 

nghệ thuật trong các tác phẩm dân gian đã phản ánh vẻ đẹp tự nhiên các vùng 

miền trên đất nước Việt Nam.  
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- Đề tài ứng xử với tự nhiên phản ánh thái độ tôn trọng tự nhiên, dung hợp với 

tự nhiên, cả tinh thần dũng cảm, kiên cường chống chọi sự tấn công của tự nhiên. 

 Mảng phản ánh và tái hiện đời sống xã hội bao gồm nhiều đề tài, nổi bật là các 

đề tài sau: 

- Đề tài lao động sản xuất phản ánh cuộc sống mưu sinh của người bình dân. 

Quá trình lao động sản xuất được tái hiện sinh động qua các hình tượng nghệ 

thuật, trong đó người lao động là nhân vật trung tâm. Những kinh nghiệm trong 

lao động sản xuất được đúc kết ngắn gọn để dễ lưu truyền. 

- Đề tài ứng xử xã hội phản ánh những mối quan hệ trong đời sống xã hội, 

những kinh nghiệm trong đối nhân xử thế, kinh nghiệm trong đấu tranh chống lại 

cái ác, cái xấu. Ý thức xây dựng cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc của người bình dân 

thể hiện rõ trong mảng đề tài này. 

- Đề tài tình yêu thiên nhiên, đất nước, cuộc sống, con người, muôn vật phản 

ánh tâm lý tình cảm của người bình dân. Các tác phẩm thể hiện được tính cách, 

phẩm chất của người Việt Nam (bình dị, trong sáng, yêu đời, yêu người, yêu cảnh 

vật…) 

Nhìn chung, thơ văn dân gian phản ánh trung thực, sinh động thiên nhiên Việt 

Nam cũng như cuộc sống của người bình dân Việt Nam trên nhiều bình diện như: hoạt 

động mưu sinh, quan hệ và ứng xử với tự nhiên và xã hội, tâm lý tình cảm của cá nhân và 

của cộng đồng… 

Văn hoá tái hiện phản ánh tư duy sáng tạo nghệ thuật của các nghệ sỹ. Nghệ sỹ 

sống trong thời đại nào sẽ thể hiện tư duy nghệ thuật của thời đại ấy. Các nghệ nhân thời 

nguyên thuỷ đã sáng tạo ra những tác phẩm liên quan đến cuộc sống trong hang động 

cùng với những cảnh săn bắt thú hoang dã. Các nghệ nhân thời phong kiến đã sáng tạo ra 

những tác phẩm liên quan đến cuộc sống trồng trọt và chăn nuôi cùng với những cảnh sắc 

nông thôn hay thảo nguyên hoang dại… 

Nhìn tổng thể, văn hoá tái hiện Việt Nam vừa mang yếu tố dân tộc đậm nét vừa 

thể hiện sự dung hợp tài tình giữa văn hoá sáng tạo nghệ thuật truyền thống và văn hoá 

sáng tạo nghệ thuật thế giới. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

* * 
 

 

Tóm tắt văn hoá tái hiện của người bình dân Việt Nam 

- Có sự hiện diện nhiều kiểu tư duy sáng tạo nghệ thuật nhưng ít định 

hình rõ về trường phái. Triết lý nghệ thuật lấy tư duy Âm Dương làm 

nền tảng, hướng đến sự cân bằng, hài hoà. 

- Có sự hiện diện gần như đầy đủ sáu loại hình nghệ thuật truyền thống 

của nhân loại. Nhiều thể loại nghệ thuật truyền thống thể hiện rõ tính 

đặc thù của nghệ thuật dân tộc. 

- Có tính tổng hợp về chất liệu, vật liệu, phương thức thể hiện. 

- Xu hướng dùng thủ pháp tả thực nhiều hơn các thủ pháp khác khiến 

cho nội dung tác phẩm giàu tính hiện thực. 

- Dung hợp và sáng tạo trong quá trình tiếp xúc, tiếp biến nghệ thuật 

ngoại nhập. 
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CHƯƠNG 6 

GIÁ TRỊ CỦA VĂN HOÁ DÂN GIAN VIỆT NAM 
6.1. Khái niệm giá trị   

Khái niệm giá trị được dùng trong nhiều lĩnh vực. Ở mỗi lĩnh vực, nội hàm của 

khái niệm giá trị cũng khác nhau. Trong lĩnh vực văn hoá, khi đặt trong các mối quan hệ 

cụ thể, khái niệm giá trị cũng được hiểu theo những hướng khác nhau. Thí dụ: giá trị và 

vô giá, giá trị và phi giá trị; giá trị và giá trị thực, giá trị và giá trị ảo; giá trị và giá trị vĩnh 

cửu, … 

 Ở phương Tây, thuật ngữ giá trị (value) theo cách hiểu chung nhất, bao gồm các 

nét nghĩa sau: 

 - là thuộc tính hoặc tập hợp các thuộc tính của một đối tượng. 

 - được đánh giá ở vào mức độ tốt (hoặc trên tốt) và hữu ích. 

 - được nhận diện thông qua những biểu hiện của các thuộc tính. 

 Nhận diện giá trị vốn là vấn để phức tạp. Trong thực tế chúng ta thường gặp khó 

khăn khi tìm kiếm những tiêu chí để nhận diện giá trị. Chỉ rêng ở lĩnh vực kinh tế, để 

phân biệt giữa giá trị và giá trị sử dụng, các nhà lý luận phải dựa trên một quan điểm 

triết học cụ thể gắn với đối tượng cụ thể mới giúp người đọc hiểu về các khái niệm này.  

 Mặt khác, giá trị không chỉ được nhận diện thông qua những biểu hiện của các 

thuộc tính mà còn phụ thuộc vào quá trình nhận diện đối tượng. Quá trình này liên quan 

đến các các yếu tố sau: 

 - đối tượng nhận diện  

 - thời điểm nhận diện 

 - không gian nhận diện 

 - quan điểm của người nhận diện  

 Vì vậy, nhận diện giá trị của một đối tượng phải đặt nó trong tất cả những mối 

quan hệ thực tại; cả về nguồn gốc và quá trình phát triển của nó. Nhận diện giá trị văn 

hoá dân gian không nằm ngoài nguyên tắc đó. 

6.2. Giá trị văn hoá dân gian từ góc độ nội quan 

6.2.1. Văn hoá dân gian lưu giữ hệ giá trị và hệ thống biểu tượng văn hoá dân tộc:  

 + Hệ giá trị bao gồm tổng thể các thuộc tính hữu ích được nhận diện trên những bình 

diện khác nhau của một chủ thể văn hoá. Những thuộc tính này phản ánh trung thực đời 

sống tinh thần và vật chất của một tộc người. Hệ giá trị của người bình dân Việt Nam 

trước hết là những giá trị tinh thần được hình thành từ trong đời sống làng xã. Những giá 

trị tinh thần này đã un đúc nên truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Đó là lòng yêu quê 

hương đất nước, tinh thần độc lập tự chủ. Tinh thần dân tộc dẫn đến ý thức làm chủ vận 

mệnh quốc gia dân tộc và ý thức Việt hoá các hiện tượng văn hoá ngoại nhập; kiên quyêt 

không để mất bản sắc dân tộc. Hệ giá trị dân tộc còn là những giá trị vật chất do người 

bình dân làm ra thể hiện trình độ văn minh của dân tộc. Sản phẩm văn hoá vật chất phản 

ánh tài trí và khả năng sáng tạo của con người Việt Nam trong suốt quá trình đấu tranh để 

sinh tồn và phát triển. 

 + Hệ thống biểu tượng bao gồm vô số hình ảnh biểu trưng được xây dựng theo cảm 

xúc thẩm mỹ, phản ánh những góc cạnh của đời sống chủ thể văn hoá. Hệ thống biểu 

tượng trong văn hoá dân gian Việt Nam khắc hoạ sinh động đời sống tinh thần và vật 

chất của các dân tộc trong đại gia đình Việt Nam. Những biểu tượng của đời sống vật 

chất như đôi đũa, mâm cơm, yếm, váy phụ nữ, chiếc khố nam giới, chiếc nón lá, áo dài, 
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áo bà ba, rượu gạo, rượu cần, con thuyền, chiếc cầu tre…; những biểu tượng của đời sống 

tinh thần như cờ Ngũ Hành, bùa trừ tà ngũ hổ, trống đồng, đàn bầu, đàn đáy, đàn t’rưng, 

đàn ghi ta phím lõm, cồng chiêng Tây Nguyên… đã trở thành thân thuộc đối với con 

người Việt Nam.  

 
H 36: Cờ lễ hội có 5 màu (cờ ngũ sắc) 

Nguồn: Tác giả 
Xét về lý luận, hệ giá trị và hệ thống biểu tượng là kết quả của một quá trình chắt 

lọc, thăng hoa từ đời sống thực tế. Vì vậy, hệ giá trị và hệ thống biểu tượng là những 

thành tố cơ bản làm nên tính chất và diện mạo của văn hoá dân gian Việt Nam nói riêng 

và văn hoá Việt Nam nói chung.  

  Xét về thực tiễn, quá trình hình thành, giữ gìn, bảo vệ hệ giá trị và hệ thống biểu 

tượng đã tạo ra nội lực của văn hoá dân gian Việt Nam, giúp dân tộc Việt Nam có sức đề 

kháng mạnh mẽ trước sự xâm thực của những nền văn hoá khác từng áp đặt vào Việt 

Nam.  

 Ngay trong hệ biểu tượng của văn hoá dân gian tiềm ẩn sức sáng tạo mãnh liệt của 

dân tộc, làm tiền đề cho quá trình đổi mới văn hoá dân tộc. 

6.2.2. Văn hoá dân gian góp phần hình thành bản sắc văn hoá dân tộc 

+ Khái niệm bản sắc văn hoá: Khái niệm bản sắc được các từ điển Hán Việt giải 

thích tương đối thống nhất. Theo nghĩa từ điển, “bản” là gốc, cái thuộc về phần mình, gốc 

đầu mọi việc; “sắc” là màu, vẻ, dung mạo; bản sắc còn có một nghĩa khác là tính chất đặc 

biệt vốn có. Chữ “sắc” trong khái niệm bản sắc còn hàm ý là cái đẹp khiến người khác 

chiêm ngưỡng. Trong cuộc sống, khi nói đến bản sắc, người ta thường có thiên hướng đề 

cập đến mặt tốt đẹp chứ không nhằm vào mặt xấu. Nói rằng “giữ gìn bản sắc văn hoá dân 

tộc” tức là phải tập trung gìn giữ những cái tốt. Việc chỉ ra mặt đối lập của bản sắc thuộc 

về phương pháp luận nhằm làm rõ hơn vấn đề. Trong các tự điển Anh-Việt, từ identity 

(bản sắc) có nghĩa là đồng nhất. Sự đồng nhất hoá làm nên bản sắc của một đối tượng. 

 Với những nét nghĩa nêu trên, chúng ta có thể rút ra một số điểm đáng lưu ý về 

nội hàm của thuật ngữ bản sắc như sau:  

 - Bản sắc gắn với quá trình hình thành và phát triển của đối tượng.  

 - Bản sắc thể hiện sự đồng nhất qua hàng loạt sự vật, hiện tượng.  

 - Bản sắc chứa đựng những nét riêng để có thể nhận ra diện mạo và bản chất đối 

tượng.  

 - Bản sắc có xu hướng tiến tới đồng nhất hoá nên không phải là những cái riêng lẻ, 

chi tiết, vì vậy, càng khái quát càng dễ tiếp cận bản sắc của một đối tượng.  
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 - Bản sắc hiểu theo nghĩa gốc, bao gồm cái tốt, cái tích cực hơn là cái tiêu cực. 

 Từ khảo sát trên, chúng tôi xác lập một số thao tác để nhận diện bản sắc của đối 

tượng nghiên cứu như sau:  

Bảng 13: Thao tác xác định nội hàm bản sắc (qua đối tượng nghiên cứu) 
Đối chiếu,  
so sánh 

Khảo sát bản thể 
 

Tính đặc thù 
(có nét riêng) 

Tính đồng nhất 
(phổ biến) 

Tính thường trực, ổn định 
(phổ biến, lặp đi lặp lại) 

Tính giá trị 
(hữu dụng) 

BẢN SẮC 
 

Xác định nội hàm khái niệm bản sắc giúp chúng ta có được cái khung chung nhất 

để khuôn định những thuộc tính bản chất của một đối tượng. Trong nghiên cứu văn hóa, 

nắm vững thuộc tính bản chất của một nền văn hoá cũng tức là bước đầu nắm bắt bản 

sắc của nền văn hoá đó. Tất nhiên, mọi cố gắng của chúng ta cũng chỉ có thể tiếp cận 

bản sắc văn hoá theo hướng gần đúng chứ khó có thể đạt đến đúng tuyệt đối. 

 Khái niệm bản sắc bao hàm trong nó những tiêu chí đủ để xem xét “sắc màu 

riêng” của một nền văn hoá. Bản sắc văn hoá được thể hiện trên cả hai bình diện vật thể 

và phi vật thể. Tuy nhiên, bản sắc văn hoá không phải là các sự vật hiện tượng cụ thể (tức 

văn hoá vật thể), cũng không phải là các phương thức về y dược, ẩm thực, âm nhạc, hội 

họa ... (tức văn hoá phi vật thể). Bản sắc văn hoá là cái nằm ngay trong ý thức của chủ 

thể văn hoá; đó là lối sống, cách suy nghĩ, ứng xử của cộng đồng cư dân trước hiện thực 

lịch sử xã hội. Theo tác giả Phan Ngọc, “những mục đích bất biến tạo thành bản sắc văn 

hoá, chứ không phải là những biểu hiện khác nhau của các kiểu lựa chọn”.   

 Bản sắc văn hoá được tổng kết từ thực tiễn vận động của một nền văn hoá. Vì 

vậy, nội hàm bản sắc văn hoá có tính khái quát cao. Cũng chính lý do này, chúng ta 

không nên giải thích cụm từ bản sắc văn hoá bằng cách dùng những khái niệm khái quát 

khác có nội hàm tương ứng để thay thế. 

 Xét trên bình diện văn hoá vật chất và văn hoá phi vật chất, bản sắc văn hoá được 

xếp vào văn hoá phi vật chất. Bản sắc văn hoá thuộc văn hoá phi vật chất và không đồng 

nhất với văn hoá phi vật thể. Bởi lẽ, trong văn hoá phi vật thể có cả yếu tố văn hoá vật 

chất và phi vật chất. Bản sắc văn hoá chi phối, định hướng cho cả văn hoá vật thể và văn 

hoá phi vật thể. Quan hệ chi phối này không phải là quan hệ giữa cái bên ngoài đối với 

cái bên trong mà là quan hệ nội tại. Có thể tạm gọi đây là quan hệ tâm và biên. Bản sắc 

văn hoá ở vị trí tâm. Nếu tâm thay đổi thì biên thay đổi và ngược lại (sơ đồ 3). 
 

 
Giữa bản sắc văn hoá và văn hoá phi vật chất có mối quan hệ hữu cơ nhưng trong 

quá trình sáng tạo của con người, xét theo trục thời gian, bản sắc văn hoá là cái thường 

trực, cái có trước. BSVH là cái tiềm ẩn và có tính xuyên suốt, là cái chi phối, cái định 

hướng cho văn hoá phi vật chất và văn hoá vật chất.  
Bản sắc văn hoá không phải là cái bất biến. Bản sắc văn hoá là cái gắn với chủ thể, 

tồn tại trong một không gian và thời gian nhất định. Cả 3 yếu tố không gian, thời gian, 

chủ thể đều luôn vận động, vì vậy bản sắc văn hoá cũng luôn có sự vận động. Do cách 
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nhận thức này mà những khái niệm như: “bất biến”, “bền vững” được dùng một cách 

thận trọng khi bàn về bản sắc văn hoá. Chúng tôi nhất trí với quan điểm này, bởi vì bản 

sắc văn hoá phải là cái ít biến đổi nhất; nếu nó biến đổi liên tục và biến đổi theo những 

chiều hướng trái ngược nhau thì nền văn hoá đó trở thành không có bản sắc. Bản sắc văn 

hoá không thể là cái bất biến vì trong thực tế đa số các nền văn hoá trên thế giới đã tự 

“siêu chỉnh” bản sắc qua quá trình giao lưu và tiếp biến. Nói là “siêu chỉnh” bởi lẽ, đây là 

sự vận động nội tại, quá trình vận động làm xuất hiện những biến đổi rất tinh tế, rất tự 

nhiên trong quan điểm và tư duy của chủ thể. Sự biến đổi theo hướng tương thích với thế 

giới là biến đổi tích cực. Nó giúp chủ thể luôn có diện mạo mới mà không đánh mất sắc 

diện của mình. Bản sắc văn hoá không thể là cái bất biến bởi vì đã có không ít nền văn 

hoá tự đánh mất bản sắc của mình trước khi bị tiêu diệt hoặc bị đồng hoá.  
Bản sắc văn hoá là những yếu tố ổn định, ít biến đổi nhất của một nền văn hoá. Và 

tính ổn định này cũng chỉ gắn với một khoảng không gian và thời gian nhất định, theo 

một hệ quy chuẩn tồn tại trong khoảng không gian và thời gian ấy.  

Bản sắc văn hóa là tổng các thuộc tính thể hiện các đặc trưng bản chất của văn hóa 

dân tộc, được hình thành và phát triển trong suốt tiến trình lịch sử lâu dài của đất nước. 

Các giá trị đặc trưng ấy ở "tầng nền", tồn tại dưới dạng trừu tượng và tiềm ẩn nhưng lại 

bền vững nhất. Do vậy, muốn nhận biết nó, phải thông qua vô vàn các sắc thái văn hóa, 

với tư cách là sự biểu hiện các đặc trưng cơ bản của văn hoá dân tộc. Mặt khác, nếu bản 

sắc văn hoá là cái gì trừu tượng, tiềm ẩn, bền vững, thì các sắc thái biểu hiện của nó 

thường được nhận diện qua những cái cụ thể và có độ biến đổi nhất định. 
 

 
 

Bản sắc văn hóa là yếu tố cốt lõi tạo nên bản sắc dân tộc, bản sắc dân tộc góp phần 

tạo nên bản lĩnh dân tộc. Sức sống và sự từng trải của dân tộc đã tạo ra khả năng Việt 

hoá một cách tài tình văn hoá ngoại nhập trong quá trình giao lưu, tiếp biến văn hoá, 

nhờ đó mà dân tộc Việt Nam có thể vững vàng và trường tồn trước thử thách khắc nghiệt 

của lịch sử. 

+ Vai trò của văn hoá dân gian trong quá trình hình thành bản sắc văn hóa dân 

tộc: 

Văn hoá dân gian giữ vai trò chính yếu trong quá trình hình thành bản sắc văn 

hoá dân tộc. Ra đời và định hình rất sớm từ thời kỳ Đông Sơn, văn hoá dân gian được 

đánh giá là “văn hoá gốc”, là khởi nguồn của văn hoá dân tộc. Suốt nghìn năm Bắc 

thuộc văn hoá dân gian là dòng văn hoá duy nhất bảo lưu và chuyển giao văn hoá dân 

tộc cho các thế hệ. Được xem là “văn hoá mẹ”, văn hoá dân gian là khởi nguồn và nuôi 

dưỡng các hình thức văn hoá phát triển cao, có tính chuyên nghiệp và bác học như văn 

hoá cung đình của các triều đại phong kiến. Là sản phẩm của đông đảo quần chúng lao 

động, văn hoá dân gian mang tính bản địa cao đồng thời tiềm tàng khả năng tích hợp, tự 
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sinh rất lớn. Văn hoá dân gian luôn thể hiện rõ nét tâm thức và ý chí của cả dân tộc. Tất 

cả các nhân tố trên cho thấy văn hoá dân gian mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. 

 

6.3. Giá trị của văn hoá dân gian từ góc độ ngoại quan  

Thứ nhất, văn hoá dân gian đã góp phần quan trọng vào quá trình hình thành các 

giá trị tuyền thống của văn hoá dân tộc. Nhiều sản phẩm văn hoá vật thể và phi vật thể 

trong văn hoá dân gian được bạn bè năm châu yêu mến và quý trọng như: trống đồng, đồ 

gốm sứ, nón lá, áo bà ba, mũ tai bèo, đàn bầu, đàn đáy, đàn t’rưng, Chèo, Rối Nước, ca 

Huế, ca vọng cổ, cồng chiêng Tây Nguyên… Đó là những bằng chứng thể hiện giá trị của 

trí tuệ dân gian Việt Nam. Và khi nói đến bản sắc văn hoá dân tộc, người ta không thể 

không nhắc đến những giá trị này. 
 

 
H.37 Trống đồng Đông Sơn. Nguồn: Tác giả 

Thứ hai, đến nay, Việt Nam được thế giới biết đến nhiều hơn một phần là nhờ 

những sản phẩm nghệ thuật dân gian (Cồng chiêng Tây Nguyên, hát Quan họ Bắc Ninh) 

hoặc những tác phẩm nghệ thuật có quá trình hình thành gắn với đời sống dân dã (Ca trù) 

Nhiều sản phẩm văn nghệ dân gian đã được UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế 

giới. Trong thời gian tới, Việt Nam tiếp tục lập hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận những 

công trình văn hoá vật thể và phi vật thể khác (thuộc văn hoá dân gian) có giá trị tương 

xứng với tầm cỡ di sản văn hoá nhân loại.  
 

 
H.38 : Hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh 

 Nguồn: Tác giả 
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Thứ ba, hiện nay, nhiều nhà nghiên cứu nước ngoài đã chọn con đường nghiên 

cứu hệ thống thành tố văn hoá dân gian Việt Nam để tiếp cận bản sắc văn hoá Việt Nam, 

trong đó mảng văn hoá ứng xử và văn hoá tái hiện được đặc biệt chú ý. Trong thực tế, đã 

có nhiều công trình nghiên cứu được công bố ở phạm vi quốc tế. 

Phải thấy rằng, giữ gìn giá trị của văn hoá dân gian không phải là chuyện dễ. Công 

tác nghiên cứu, bảo tồn văn hoá dân gian Việt Nam qua các thời kỳ đều có những khó 

khăn nhất định. Trong chiến tranh, văn hoá dân gian truyền thống có phần bị mất mát, bị 

phân tán, bị mai một nhưng tốc độ suy giảm diễn ra chậm vì môi trường sáng tác, biểu 

diễn, thưởng thức còn đậm tính dân dã. Hiện nay, xu hướng hiện đại hoá môi trường sáng 

tác, biểu diễn, thưởng thức đã đưa nhiều thể loại văn hóa dân gian lâm vào tình trạng 

không còn “đất sống”. Thậm chí một số thể loại phải tiến hành “bảo vệ khẩn cấp” mới 

mong níu giữ được.  

Để thực hiện được mong muốn giữ gìn, phát triển giá trị văn hoá dân gian cần có 

những điều kiện cần và đủ, trong đó điều cần thiết nhất là phải xây dựng ý thức trân trọng 

tài sản trí tuệ, quý trọng tâm tình của cha ông trong các thế hệ con người Việt Nam. 

Các cơ quan quản lý văn hoá có vai trò quan trọng trong quá trình giữ gìn, phát 

triển giá trị văn hoá dân gian. Cần xây dựng một cách khoa học các tiêu chí cụ thể để xác 

định giá trị, bản sắc của từng mỗi loại thể văn hoá dân gian. Chỉ khi nào dựa trên cơ sở 

khoa học vững chắc chúng ta mới có thể thành công trong công tác bảo tồn, trùng tu, phát 

triển những giá trị quý báu của di sản cha ông./. 
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 CÂU HỎI ÔN TẬP  
 

CHƯƠNG I 

1. Phân tích những đặc điểm của văn hoá dân gian. 

2. Đối chiếu/so sánh văn hoá dân gian, văn làng xã, văn hoá nông thôn 

(dựa trên thực tiễn Việt Nam). 

3. Mối liên quan giữa văn hoá dân gian và văn hoá bác học ở Việt Nam. 

- Những cơ sở/tiền đề dẫn đến sự liên quan giữa văn hoá dân gian và văn 

hoá bác học ở Việt Nam. 

- Những hiện tượng thể hiện sự liên quan giữa văn hoá dân gian và văn 

hoá bác học ở Việt Nam. 

- Những ảnh hưởng của văn hoá dân gian đối với văn hoá bác học ở Việt 

Nam 

CHƯƠNG II 

4. Quan niệm của người bình dân Việt Nam về thế giới bên kia/thế giới vô 

hình. 

5. Đặc điểm đời sống tâm linh của người bình dân Việt Nam 

6. Ý nghĩa và giá trị của các hình tượng trong Tứ Bất tứ 

7. So sánh/đối chiếu ông Địa và Neak Tà. 

CHƯƠNG III 

8. Đặc điểm lễ hội dân gian Việt Nam. 

9. Đặc điểm trò chơi dân gian Việt Nam. 

CHƯƠNG IV 

10. Văn hoá cư trú, ẩm thực/di chuyển/phòng và chữa bệnh của người bình 

dân Việt Nam. 

11. Những tục kiêng kỵ hợp lý của người bình dân Việt Nam. 

12. Những tục kiêng kỵ không hợp lý của người bình dân Việt Nam. 

13. Trình bày văn hoá ứng xử của người bình dân Việt Nam trong những 

thời điểm đặc biệt.  

CHƯƠNG V 

14. Các thể loại ca hát dân gian phổ biến ở Việt Nam.  

15. Các loại sân khấu dân gian Việt Nam. 

16. Những hiểu biết của anh, chị về múa hầu bóng/ múa bóng rỗi Chặp 

Địa Nàng. 

17. Nét đặc thù của tranh giấy dân gian Việt Nam. 

18. Nét đặc thù của tranh ghép sành sứ trong văn hoá dân gian Việt Nam. 

19. Vật liệu trong những loại hình nghệ thuật dân gian Việt Nam. 
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20. Chất liệu nghệ thuật trong những loại hình nghệ thuật dân gian Việt 

Nam. 

21. Nét đặc thù của võ thuật dân gian Việt Nam (so với võ thuật Trung 

Quốc và võ thuật phương Tây). 

CHƯƠNG VI 

22. Những giá trị của văn hoá dân gian Việt Nam. 

23. Suy nghĩ/ ý kiến của anh, chị về công tác trùng tu di sản văn hoá dân 

gian hiện nay. 
22. Suy nghĩ/ ý kiến của anh, chị về vấn đề bảo tồn và phát triển các trò chơi dân 

gian. 

23. Suy nghĩ/ ý kiến của anh, chị về vấn đề bảo tồn và phát triển các nghề truyền 

thống 

24. Suy nghĩ/ ý kiến của anh, chị về vấn đề bảo tồn và phát triển các lễ hội dân 

gian. 

 

* 

* * 


